LƯỢC SỬ QUẢNG BÌNH 410 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Khắc Thái
2. Cơ quan chủ trì đề tài:  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của đề tài  

Quảng Bình là vùng đất nằm ở vị trí trung đoạn của cả nước, là nơi hội tụ các đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của hai miền Nam Bắc. Do đặc điểm tự nhiên và vị thế lịch sử, vùng đất Quảng Bình là nơi thường xuyên hứng chịu những thử thách khốc liệt nhất cả trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt lẫn trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và nội chiến chia cắt giữa các thế lực phong kiến. Trong điều kiện đó, người dân Quảng Bình đã vượt qua mọi thử thách tồn tại và phát triển. Đặc biệt, từ khi vùng đất Quảng Bình trở về với Đại Việt cách đây hơn 900 năm, nhất là sau khi xuất hiện danh xưng "Quảng Bình" với thiết chế hành chính trực thuộc chính quyền Trung ương cách đây gần 410 năm. Quảng Bình đã hội đủ các điều kiện để sánh vai với các địa phương khác trong cả nước, cùng đồng hành và phát triển, lập nên nhiều kỳ tích trong các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, chống chia cắt và bồi đắp thêm truyền thống lịch sử - văn hóa của vùng đất. Những giá trị tinh thần và vật chất mà cha ông để lại, trong đó tập trung nhất là những giá trị của 410 năm hình thành và phát triển từ thời điểm xuất hiện danh xưng "Quảng Bình" không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ con em Quảng Bình mà còn cung cấp những bài học kinh nghiệm quý báu trên tất cả các phương diện chính trị, kinh tế - xã hội.

Vì lẽ đó, việc nghiên cứu đề tài "Lược sử Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển" nhằm phục dựng tiến trình lịch sử Quảng Bình với trọng tâm là 410 năm hình thành và phát triển, từ đó khẳng định những thành tựu, rút ra những bài học kinh nghiệm và định vị vị trí vùng đất Quảng Bình trong tiến trình lịch sử dân tộc vừa có ý nghĩa lý luận, vừa chứa đựng tính thực tiễn, rất cần thiết và cấp bách trong xu thế hiện nay.

5. Mục tiêu của đề tài
· Phục dựng bức tranh toàn cảnh về lịch sử Quảng Bình từ khi cộng đồng cư dân bản địa cư trú đến ngày nay, trọng tâm là tiến trình phát triển 410 năm kể từ khi xuất hiện danh xưng Quảng Bình trong thiết chế hành chính cấp địa phương trực thuộc chính quyền Trung ương.  

- Ghi nhận thành tựu 410 năm hình thành và phát triển trên các lĩnh vực địa vực, thiết chế hành chính, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Đánh giá vị trí lịch sử của Quảng Bình trong tiến trình lịch sử dân tộc.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Các lĩnh vực địa vực, thiết chế hành chính, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Phạm vi nghiên cứu: Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1604-2014.
7. Phương pháp nghiên cứu đề tài
Vận dụng hai phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng là phương pháp logique và phương pháp lịch sử.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Phục dựng bức tranh toàn cảnh về lịch sử Quảng Bình từ khi cộng đồng cư dân bản địa cư trú đến ngày nay, trọng tâm là tiến trình phát triển 410 năm kể từ khi xuất hiện danh xưng Quảng Bình trong thiết chế hành chính cấp địa phương trực thuộc chính quyền Trung ương.
9. Kinh phí thực hiện đề tài: 932.460.000 đồng 
10. Thời gian thực hiện đề tài: 24 tháng (5/2012-5/2014)
11. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 15 chương:
- Chương 1: Quảng Bình thời tiền sử và sơ sử.
- Chương 2: Quảng Bình trong thời kỳ dựng nước (Từ sơ sử đến đầu công nguyên).
- Chương 3: Quảng Bình trong thời kỳ thuộc lãnh thổ vương quốc Champa.
- Chương 4: Quảng Bình thời kỳ chống Bắc thuộc và đấu tranh giải phóng dân tộc (Từ đầu công nguyên đến năm 1009).
- Chương 5: Quảng Bình dưới thời nhà Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226).
- Chương 6: Quảng Bình dưới thời nhà Trần, Hồ và Hậu Trần (Từ năm 1226 đến năm 1413).
- Chương 7: Quảng Bình dưới thời Lê, Mạc (Từ năm 1413 đến năm 1600).
- Chương 8: Quảng Bình dưới thời các chúa Nguyễn (Từ năm 1600 đến năm 1771).
- Chương 9: Quảng Bình dưới thời Tây Sơn (Từ năm 1771 đến năm 1802).
- Chương 10: Quảng Bình dưới thời nhà Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1885).
- Chương 11: Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất (Từ năm 1858 đến đầu thế kỉ XX).
- Chương 12: Quảng Bình trong cuộc vận động cách mạng dân tộc, dân chủ, đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân (Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945).
- Chương 13: Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (Từ năm 1946 đến năm 1954).
- Chương 14: Quảng Bình trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược (Từ năm 1954 đến năm 1975).
- Chương 15: Quảng Bình trong sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối đổi mới (Từ năm 1976 đến năm 2000).                       
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
QUẢNG BÌNH THỜI TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ
1. Sự xuất hiện của cộng đồng người đầu tiên trên đất Quảng Bình - thời kỳ Văn hóa Hòa Bình
Theo kết quả nghiên cứu từ các nguồn tư liệu khảo cổ học thì những cộng đồng cư dân cổ đầu tiên ở Quảng Bình thuộc nền Văn hóa Hòa Bình. Những phát hiện khảo cổ học từ đầu thế kỉ XX, được tái xác tín bởi những công trình nghiên cứu kéo dài gần 1 thế kỉ sau đó trên 7 di chỉ phát hiện ở Yên Lạc, Kim Bảng, Xóm Thón, Hang Trăn, Khe Tong, Xóm Thâm và Đức Thi đã cho thấy chủ nhân của vùng đất Quảng Bình đã tồn tại ít ra từ trên dưới một vạn năm trước. 

Cho đến nay sự tồn tại của Văn hóa Hòa Bình trên một diện khá rộng ở Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng đã khẳng định sự hiện diện của Văn hóa Hòa Bình tại Quảng Bình như một bằng chứng về nguồn gốc bản địa của chủ nhân lịch sử trên mảnh đất này. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách nhỏ giữa những nhà khoa học khi cho rằng, Văn hóa Hòa Bình là nền văn hóa trung gian giữa đá cũ và đá mới (“đá giữa”) có niên đại 10.000 đến 8.000 năm cách ngày nay. Sự xuất hiện của đồ gốm và một số công cụ mài trong các bộ sưu tập tìm được tại các di chỉ Văn hóa Hòa Bình tìm thấy ở Quảng Bình đã cho thấy chủ nhân nơi đây có thể đã hiện diện trong giai đoạn sơ khởi của thời kỳ đá mới với cuộc cách mạng từ nền kinh tế chiếm đoạt chuyển hóa dần dần sang nền kinh tế sản xuất. 
2. Quảng Bình trong giai đoạn hậu kỳ đá mới - Thời kỳ Văn hóa Bàu Tró

Kết thúc giai đoạn phát triển của nhóm cư dân đầu tiên làm chủ vùng đất phía Tây Bắc có đặc trưng Văn hóa Hòa Bình đã bắt đầu có sự phân chia thành nhiều hướng khác nhau để chiếm lĩnh địa bàn sinh sống. Một số trong họ vẫn tiếp tục theo đuổi kinh tế chiếm đoạt là chủ yếu nên bám lấy các mái đá, hang động gần các thung lũng, triền khe suối để quần tụ, một bộ phận khác đã bắt đầu cuộc hành trình tiến về đồng bằng. Đây cũng là thời kỳ kết thúc đợt biển tiến Flandrian để lộ dải đồng bằng ven biển, vùng đất ven sông được bồi tụ, hình thành những khu vực cư trú mới. Lượng mưa giảm dần, điều kiện khí hậu, môi trường ổn định (tương ứng như ngày nay) thì cũng là lúc cư dân nguyên thủy Quảng Bình bước vào hậu kỳ thời đại đá mới - sơ kỳ kim khí.

Bước sang giai đoạn hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí, số lượng các di tích nhiều hơn, phân bố trên một diện khá rộng, gần như phủ kín địa bàn Quảng Bình hiện nay. Điều đó chứng tỏ chỉ trong khoảng từ 3 đến 5 nghìn năm, dân số Quảng Bình trong giai đoạn sơ sử đã tăng đáng kể, địa bàn cư trú của cư dân bản địa ở đây lan tỏa nhanh chóng.

Những di tích khai quật được trên toàn bộ địa bàn Quảng Bình thời sơ sử cho thấy, trong khoảng từ 5.000 đến 2.000 năm cách ngày nay cư dân cổ Quảng Bình đã phân lập thành 2 nhóm. Nhóm duy trì lối sống trong hang động, mái đá và các tiểu vùng sinh thái đá vôi, địa bàn cận núi được xác định tại các di chỉ khảo cổ phát hiện ở hang Minh Cầm, Hang Rào, Khe Tong, Xóm Thâm, Đức Thi. Nhóm thứ hai hình thành dưới tác động lan tỏa của dân cư trên đường xuống đồng bằng đã lựa chọn các triền sông, thung lũng và đặc biệt là các “túi duyên hải” để phát triển cả nghề nông và nghề đánh bắt thủy sản nước ngọt, nước lợ và có thể cả các loại thủy sản nước mặn gần bờ. Nhóm này được xác định tại các di chỉ Bàu Tró, Bàu Khê, Bàu Sen, Lệ Kỳ, Cồn Nền, Thoóc Loóc, Ba Đồn (I và II)...

3. Quảng Bình trong thời kỳ Văn hóa Đông Sơn 

Kết thúc giai đoạn phát triển trong thời đại đồ đá mới, cộng đồng cư dân trên lãnh thổ Việt Nam xưa bước vào thời kỳ phát triển mới - thời kỳ kim khí. Việc phát hiện ra kim loại và sử dụng kim loại để chế tác công cụ lao động, mở đầu giai đoạn phát triển huy hoàng và để lại nhiều di sản văn hóa vật chất và tinh thần. Trong thời kỳ này, hầu hết lãnh thổ miền Bắc và miền Trung Việt Nam đã phát triển các cộng đồng bộ lạc, chủ nhân của một địa bàn rộng lớn kéo từ vùng rừng núi Tây Bắc, Việt Bắc đến đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải miền Trung. 

Qua một số di vật khảo cổ tại các di chỉ đã được người Pháp và sau này là các nhà khảo cổ Việt Nam phát hiện tại các địa điểm như Khương Hà, Cổ Giang, Quảng Lưu, Long Đại, Thanh Trạch… có thể nhận thấy cư dân cổ thời Văn hóa Đông Sơn ở Quảng Bình đã biết kế thừa, phát huy những thành tựu văn hóa của các thời kỳ trước trong điều kiện có nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, nhất là kỹ thuật luyện kim để tiếp tục chinh phục tự nhiên, khai phá, mở rộng vùng đồng bằng, phát triển nghề nông và xây dựng những làng xóm định cư,... Các nhà khảo cổ học vẫn thu được khá nhiều những chiếc rìu, bôn đá có hình dáng, đặc điểm giống như rìu, bôn đá thời hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí.

Chương 2
QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KỲ HÌNH THÀNH 
NHỮNG NHÀ NƯỚC CỔ ĐẠI Ở VIỆT NAM
1. Quảng Bình trong không gian lịch sử - văn hóa Việt Thường 

Kết thúc thời kỳ tiền sử với những dấu ấn đậm nét và rực rỡ của chuỗi văn hóa đồ đá Hòa Bình - Bàu Tró, cộng đồng cư dân trên địa bàn Quảng Bình bắt đầu bước vào cuộc hành trình lịch sử dựng nước và giữ nước kéo dài hàng thiên niên kỉ. Những bước tiến văn hóa, xã hội mà chủ nhân tối cổ của vùng đất Quảng Bình đạt được trong thời kỳ phát triển từ thời kỳ đồ đá đến thời đại kim khí là cơ sở quan trọng để cộng đồng cư dân của Quảng Bình xưa bước ra khỏi thời kỳ nguyên thủy, trở thành chủ nhân của lịch sử vùng đất này. 
Trong giai đoạn Việt Thường Thị, cộng đồng cư dân các địa phương trong khu vực Bắc miền Trung cùng có trình độ phát triển tương đồng. Về mặt xã hội, cộng đồng dân cư ở đây đã hình thành những khu vực dân cư theo kiểu họ tộc và làng xóm, quản lý theo hình thức tự quản có sự điều hành của hệ thống chính quyền sơ khai. Thiết chế quan lại trong thời kỳ này chưa thật rõ ràng nên các hoạt động của cộng đồng vừa bị chi phối bởi quyền lực tự quản làng xã, vừa bị chi phối bởi sự điều hành của hệ thống đại diện quyền lực nhà nước ở địa phương. 

2. Quảng Bình trong buổi đầu dựng nước - thời kỳ nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
Trong khi các các tiểu quốc phía Nam đang bước vào giai đoạn nhà nước sơ khai thì ở phía Bắc các bộ lạc đã thoát ra khỏi chế độ nguyên thủy, từ miền rừng núi phía Tây và Đông Bắc lan tỏa xuống trung du và đồng bằng, hình thành các liên minh bộ lạc, tiến đến một nhà nước của cộng đồng các tộc người. Văn hóa Đông Sơn chính là sản phẩm đặc trưng của người Việt trong buổi bình minh lịch sử khi từ cộng đồng nguyên thủy bước sang thời kỳ văn minh Nhà nước với sự ra đời của nhà nước Văn Lang.

3. Quảng Bình trong buổi đầu bị phong kiến phương Bắc đô hộ - Phong trào đấu tranh chống ách thống trị của các đế chế Tần, Hán
Trong khi ở phía Nam, nhà nước Văn Lang dưới thời các vua Hùng đang mở rộng dần cương vực vào vùng đất miền Trung để xây dựng nhà nước đầu tiên của người Việt  thì ở phía Bắc, sau khi thay thế nhà Chu thống lĩnh Trung Nguyên, nhà Tần trở thành một quốc gia phong kiến hùng mạnh ở phương Bắc. Việc thống nhất Trung Quốc năm 221 trước công nguyên dưới thời Tần Thuỷ Hoàng đã đánh dấu sự khởi đầu của đế quốc Trung Quốc. Sau khi thống nhất Trung Quốc, vua tôi nhà Tần nuôi tham vọng bành trướng thế lực để mở rộng cương vực và đã nhiều lần đem quân xâm lấn các tiểu quốc phía Nam. Năm 214, quân Tần đã chiếm được một số đất đai của các dân tộc ở phía Nam sông Trường Giang, lập các quận Mâm Trung (Phúc Kiến), Nam Hải (Quảng Đông), Quế Lâm (Quảng Tây), Tượng (tây Quảng Tây, nam Quý Châu). Sau nhiều cuộc chiến tranh với Bách Việt, nhà Tần từ Trung Nguyên đã mở rộng biên giới tới nơi vốn là thuộc quốc của nhà Chu trước đây (về phía Nam đến Quảng Châu và tới Quảng Tây), từ đó hình thành nhà nước Trung Quốc. Bình ổn xong vùng đất Bách Việt, nhà Tần tiếp tục tấn công vào vùng đất của các bộ lạc Văn Lang, một vùng mà Trung Quốc chỉ chiếm được tạm thời. Từ địa bàn Bách Việt cũ, một số quân đồn trú của nhà Tần đã đem quân đánh chiếm một số bộ tộc Tây Âu nằm ở vùng biên viễn phía Bắc của Văn Lang. Do lực lượng quân sự của Văn Lang và kế sau đó là Âu Lạc còn yếu, các bộ tộc này lại ở nơi biên viễn nên nhân dân ở đây đã bỏ trốn vào rừng, tổ chức thành nhóm nhỏ để kháng chiến lâu dài chống lại quân Tần. 

Năm 214, trước công nguyên, quân Tần tiếp tục thúc quân về phía Nam, tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô chống lại nhà nước Âu Lạc. Theo sách Hoài Nam tử, 50 vạn quân Tần chia làm 5 đạo, trong đó đạo quân thứ nhất và đạo thứ hai tiến sâu về địa bàn của người Tây Âu, hay Âu Việt. Quân Tần dưới sự chỉ huy của Đồ Thư theo sông Tả Giang và sông Kỳ Cùng tiến vào vùng đất của người Âu Việt. Để tránh thế mạnh của quân Tần, người Việt lại tiếp tục rút vào rừng sâu, cùng nhau chống địch. Thục Phán trở thành một thủ lĩnh mới của cư dân Tây Âu đứng lên chống Tần. Người Việt đánh tập kích bất ngờ và dùng cung nỏ chống lại quân Tần, làm tổn thất nhiều binh lính của Đồ Thư.

 Cuộc chiến kéo dài 10 năm, trong đó người Tây Âu và Âu Việt đụng độ quân Tần trong khoảng 6 năm (từ năm 214 TCN). Các tộc người Đông Việt, Mân Việt, Nam Việt… đã bị chinh phục nhưng người Lạc Việt và Tây Âu đã  kiên cường tổ chức kháng chiến gây cho địch nhiều tổn thất. Liên tiếp trong 3 năm đầu (218-215 TCN), quân Tần vừa phải đào kênh, vừa phải đối phó với sự đánh trả khá mạnh của người Âu Việt. Trong 3 năm đó quân Tần liên tục phải tác chiến, “không cởi giáp dãn nỏ”. Quân Tần do Đồ Thư làm tổng chỉ huy, đã ồ ạt tiến quân đánh chiếm các bộ tộc Tây Âu.
Những năm sau đó, quân Tần tổ chức tấn công không hiệu quả, dần dần mất nguồn tiếp tế, thiếu thốn lương thực, quân số phần bị tiêu hao trong chiến trận, phần ốm đau bệnh tật, muốn tiến hay lui đều bị người Việt bủa vây đánh úp. Bước Nam tiến của nhà Tần bị chặn lại sau thiệt hại nặng trong cuộc đụng độ này cùng cái chết của chủ tướng Đồ Thư.

Sau thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Âu Lạc, nhà Tần ngưng chiến với các nước láng giếng và rơi vào một cuộc khủng hoảng triều chính sâu sắc. Năm 210 trước công nguyên, một viên quan của nhà Tần là Triệu Đà đã ly khai nhà Tần để thành lập giang sơn riêng là nước Nam Việt. Ở phía Nam, gần như cùng thời điểm đó, sau cuộc chiến chống Tần thắng lợi, thủ lĩnh người Việt là Thục Phán đã thay thế Hùng Vương và thành lập nước Âu Lạc vào khoảng năm 258 trước công nguyên. 

Bốn năm sau, khi đế chế nhà Tần sụp đổ, Lưu Bang diệt Tây Sở thống nhất thiên hạ, lập ra nhà Hán. Nhà Hán phải lo xây dựng vương triều, đối phó với các chư hầu mới và nạn Hung Nô phía Bắc quấy nhiễu, không nghĩ tới việc thôn tính Nam Việt và Âu Lạc. Vì vậy, toàn bộ đất đai nhà Tần mới mở ở phương Nam lọt vào tay Triệu Đà, nhà Hán tiếp quản Trung Nguyên, không thôn tính được Nam Việt mà coi Nam Việt như chư hầu. 
Từ đây, lịch sử các quốc gia phương Nam chịu sự tác động mạnh mẽ của hai biến động lớn nhất sau cuộc chiến Việt - Tần là sự hình thành nước Nam Việt của Triệu Đà và sự lớn mạnh nhanh chóng của nhà Hán. Trước thanh thế mạnh mẽ của nhà Tây Hán ở Trung Nguyên, Triệu Đà dần dần quy phục triều đình Hán và trở thành chư hầu đắc lực của nhà Hán trong cuộc chinh chiến xâm lấn phương Nam. 

Chương 3
QUẢNG BÌNH THỜI KỲ THUỘC LÃNH THỔ VƯƠNG QUỐC CHAMPA
1. Cội nguồn và vị thế Quảng Bình trong vương quốc Champa
Vương quốc Champa hình thành và phát triển trên dải đất miền Trung trải dài từ Hoành Sơn, ranh giới cực Bắc tỉnh Quảng Bình đến tận phía Bắc sông Dinh, Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận ngày nay). Chủ nhân của vương quốc này là người Chăm, nói tiếng Malayo - Polynesian. 
Như vậy, những khoảng tối trong việc nhìn nhận sự hình thành vương quốc Champa có địa giới từ phía cực Bắc Quảng Bình vào đến Bình Thuận đã có thể nhận diện cả trên phương diện cương giới lẫn thành phân tộc người chủ nhân của nó. Địa bàn Quảng Bình chính là phần lãnh thổ phía Bắc đã hiện diện trong không gian chính trị - văn hóa Chăm qua gần một thiên niên kỉ, đã góp một giá trị quan trọng làm nên chuỗi phát triển liên tục của dòng chảy lịch sử vùng đất Quảng Bình trong thiên niên kỉ thứ nhất.

2. Diễn trình lịch sử và dấu ấn văn hóa
Năm 111 trước công nguyên, sau khi lật đổ nhà Triệu, nhà Tây Hán tiến hành cuộc chiến tranh xâm chiếm các nước phía Nam, thống trị nước Âu Lạc. Đồng thời với sự tan rã của quốc gia cổ Việt Thường, vùng đất phía Nam cũng rơi vào tay của nhà Tây Hán. Sau 16 năm bị gián đoạn, đến năm 25 sau công nguyên, nhà Đông Hán lên nắm quyền đã thực hiện chính sách thống trị hà khắc hơn trước. Khác với nhà Tây Hán, nhà Đông Hán đã tăng cường số quan lại người Hán trực tiếp nắm quyền cai trị xuống tận cấp huyện. 

Không chịu được sự thống trị, bóc lột tàn bạo của nhà Hán và sự lộng hành của bọn hào trưởng can tâm làm tay sai cho ngoại bang, mùa Xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã đứng lên phất cờ khởi nghĩa ở huyện Mê Linh. Chỉ ít lâu sau khi phong trào khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ở phía Bắc bị đàn áp thì ở Nhật Nam lại nổi lên hàng loạt cuộc khởi nghĩa, mở đầu là khởi nghĩa nổ ra năm 100 của nhân dân Tượng Quận, thu hút hơn 2.000 người tham gia. 
Năm 138 (đời Hán Vĩnh Hòa thứ 3), nhân dân Nhật Nam lại nổi dậy khởi nghĩa, đánh huyện Tượng Lâm, “đốt thành và chùa, giết Tưởng lại”. Nhà Hán phải cho Thứ sử Giao Châu là Phàn Diễn cấp tốc điều hơn 1 vạn binh lính của hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân vào đàn áp. Trên đường hành binh vào Nam, đạo quân này đã bị nhân dân hai huyện Tây Quyển và Tỷ Cảnh chặn đánh nhiều nơi, một số phải bỏ trốn về quê, một số quay lại hợp tác với nhân dân Tây Quyển và Tỷ Cảnh quay sang đánh phá quận trị, làm phá sản kế hoạch chi viện cho quân đô hộ của nhà Hán ở Tượng Quận.
Năm 144 (Hán Kiến Khang năm thứ nhất), nhân dân hai huyện Tây Quyển và Tỷ Cảnh (quận Nhật Nam) lại nổi lên khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Lần này, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nhật Nam có sự phối hợp chặt chẽ với nhân dân ở các huyện phía Bắc Hoành Sơn thuộc quận Cửu Chân. 
Năm 157 (Hán Hoàng đế Lưu Chí - Nguyên Gia năm thứ nhất), nhân dân Cửu Chân dưới sự chỉ huy của Chu Đạt đã nổi lên khởi nghĩa, đánh chiếm quận trị Cửu Chân, giết chết tên Thái thú tàn bạo Nghê Thức. 
Sau khi thành lập nhà nước Lâm Ấp, Khu Liên lên ngôi vua trị vì được mấy chục năm rồi truyền ngôi lại cho cháu ngoại là Phạm Hùng trị vì đến hết thế kỉ thứ III. Thời kỳ nhà nước Lâm Ấp được thành lập ở vùng đất quận Nhật Nam cũng là lúc nhà Đông Hán đã rơi vào giai đoạn khủng hoảng triều chính làm cho sự thống trị của chính quyền Đông Hán tại Giao Chỉ và Cửu Chân đã vô cùng suy yếu. Đến năm 220, đất nước Trung Quốc rơi vào cục diện tam quốc tranh cứ Ngụy, Thục và Ngô. Nhà Ngô ở phía Nam đã thay nhà Đông Hán cai quản cả vùng đất Giao Chỉ, Cửu Chân nhưng thường xuyên không ổn định do phải đối phó với rất nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại ách thống trị của chúng. Năm 248, hai anh em Triệu Quốc Đạt và Triệu Thị Trinh nổi dậy tập hợp nhân dân khởi nghĩa, đánh chiếm các quận huyện Cửu Chân. Nhân cơ hội đó, vua tôi nhà nước Lâm Ấp tranh thủ lúc nhà Ngô bận đối phó với các cuộc khởi nghĩa ở phía Bắc để xây dựng đất nước, tăng cường tiềm lực quân sự và tổ chức đánh chiếm huyện Thọ Lãnh (Thọ Linh). Trận chiến giữa quân Ngô (từ Cửu Chân đánh vào) và quân của Lâm Ấp ở thành Khu Túc diễn ra trong nhiều năm. Từ đó, nơi đây trở thành chiến địa tranh chấp ác liệt giữa người Chăm và quân Ngô. 

Sau những trận quyết chiến ở “vụng cổ chiến”, quân Ngô phần thì bị quân Lâm Ấp gây nhiều thương vong, hao binh, tổn tướng, phần thì không chịu nổi lam chướng đã ngã bệnh mà chết nên phải rút quân về Cửu Chân. Quân đội Lâm Ấp làm chủ được vùng đất Bắc sông Gianh. Từ đây, địa giới của nhà nước Lâm Ấp kéo dài ra đến tận Hoành Sơn. 

Sau khi làm chủ được vùng đất từ huyện Tượng Lâm đến hết huyện Tây Quyển, lấy Hoành Sơn làm ranh giới phía Bắc, Lâm Ấp trở thành một nhà nước hùng mạnh nên thường xuyên lấy Tây Quyển và Tỷ Cảnh làm bàn đạp để tấn công mở rộng bành trướng lên phía Bắc.

Trong các năm 270 đến 280, vua Lâm Ấp là Phạm Hùng đã liên minh với vua Phù Nam tổ chức nhiều trận đánh ra Giao Chỉ, có trận đánh chiếm được cả một vùng rộng lớn, uy hiếp quân chiếm đóng của nhà Ngô khiến quan quân phải bỏ quận trị mà chạy. Trong nhiều lần tâu trình về triều đình, Thứ sử Giao Châu là Đào Hoàng đã luôn phàn nàn về việc quan quân chiếm đóng đã quá mệt mỏi “phải thường xuyên đối phó với các cuộc tấn công của người Chăm từ phía Nam Hoành Sơn ra”.
Phạm Hùng chết, con trai là Phạm Dật lên ngôi vào đời vua Tấn Võ Đế, năm Thái Khương thứ 5 (năm 284). Sau khi lên ngôi, Phạm Dật phái sứ thần sang triều cống triều đình Trung Quốc. Triều đại của Phạm Dật kéo dài khá lâu (hơn 50 năm). Năm 336, Phạm Dật chết. Một người Hoa tên là Văn đầu độc giết chết các con của Phạm Dật, rồi tự xưng làm vua là Phạm Văn. Các vị vua kế nhiệm Phạm Văn là Phạm Phật, Phạm Hồ Đạt, Địch Chân.
Đầu thế kỉ thứ IV, Thái thú Cửu Chân thường phối hợp với Thái thú Nhật Nam đem quân quấy phá lãnh thổ Lâm Ấp. Để giữ yên bờ cõi, năm 347, vua Lâm Ấp là Phạm Văn đem quân đánh phá quận trị Nhật Nam, bắt được Thái thú Hạ Hầu Lãm, chiếm cứ toàn bộ vùng đất Nhật Nam. Sau đó lại đem quân đánh ra Hoành Sơn, buộc Thái thú Giao Chỉ phải công nhận Hoành Sơn là ranh giới của lãnh thổ Lâm Ấp. Ít lâu sau, Phạm Văn lại đem quân đánh lấn ra Bắc Hoành Sơn, đẩy lùi quân chiếm đóng Cửu Chân về phía Bắc để giữ yên bình cho vùng đất huyện Thọ Linh, Tây Quyển và Tỷ Cảnh.
Sau gần 2 thế kỉ kể từ khi lãnh thổ Lâm Ấp được mở rộng ra Linh Giang rồi đến tận Hoành Sơn, quân đội Lâm Ấp thường xuyên dựa vào hệ thống chiến lũy để từ đó quan sát biến động ở vùng đất phía Bắc và mở các cuộc tấn công ra phía Bắc để mở rộng lãnh thổ khiến nhà Ngô, rồi sau đó là nhà Tấn phải rất vất vả đối phó. 

Cuối thế kỉ thứ IV, nhà Tấn đã huy động binh lực, tổ chức một trận đánh lớn vào lãnh thổ của Lâm Ấp với âm mưu tiêu diệt vương quốc trẻ này để lấy lại vùng đất Nhật Nam. 
Năm 399, vua Lâm Ấp lại huy động lực lượng tập kết tại huyện Tây Quyển, vượt Hoành Sơn đánh ra Bắc, lấy được quận Cửu Chân, nhưng sau đó Thái thú Giao Châu là Đỗ Viện đã nhờ viện binh từ Giao Chỉ hợp sức đánh Lâm Ấp, lấy lại vùng đất đã mất, quân Lâm Ấp lại quay về trấn giữ phía Nam Hoành Sơn.
Trong những năm 413, 420, 431, 433, giữa vương quốc Lâm Ấp với quân chiếm đóng của các thế lực phong kiến phương Bắc đã lấy địa bàn Thọ Linh, Tây Quyển và Tỷ Cảnh (vùng đất xưa của Quảng Bình) làm nơi tranh chấp quyết liệt. 
Trong giai đoạn cuối thiên niên kỉ thứ nhất, có rất ít các cuộc xung đột diễn ra giữa Chiêm Thành với quân chiếm đóng của nhà nước phong kiến Trung Quốc ở phía Bắc bởi đây chính là thời kỳ bùng nổ của các cuộc đấu tranh giải phóng trên địa bàn cả hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân. 

Cuối thế kỉ thứ X, sau khi chiến thắng quân xâm lược nhà Tống, Lê Hoàn đã cho sứ giả sang giao hiếu với quân vương Chiêm Thành, nhưng vua Chiêm Thành vẫn giữ thái độ thù địch, bắt giam sứ giả của Lê Hoàn. Nhận thức được mối hiểm hoạ từ phía Nam, trước thái độ thù địch của vua Chiêm, Lê Hoàn quyết định tự cầm quân tiến đánh Chiêm Thành. Sau nhiều năm sống trong thái bình, nhân dân vùng đất Bố Chính lại phải chịu đựng cảnh chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến. Trong cuộc chiến tranh lần này quân đội của Lê Hoàn vừa mới chiến thắng nhà Tống là kẻ thù xâm lược, tạo được sự cảm tình của nhân dân nên được nhân dân ủng hộ. Đạo quân Lê Hoàn đi qua vùng đất Quảng Bình (lúc này mang tên là châu Bố Chinh và châu Địa Lý) mà không vấp phải sự kháng cự nào. Trên đà ấy, quân Lê Hoàn đánh thẳng vào kinh đô Indrapura, san phẳng thành trì rồi rút quân về lại đất Bắc. Đây không phải là một cuộc chiến tranh xâm lược mà là một cuộc chiến để tự vệ. Nước Chiêm Thành sau cuộc tiến quân của Lê Hoàn phải chấp nhận giữ mối quan hệ bang giao hoà hiếu.
Tháng 6 năm 991, Lê Đại Hành cho người Chiêm Thành nhận lĩnh hơn 360 người ở thành cũ châu Địa Lý đem về châu Ô, châu Lý. 

Quá trình mở cõi của người Việt về phương Nam, mở đầu bằng sự tiếp nhận thông qua quan hệ bang giao Việt - Chăm đối với vùng đất Quảng Bình xưa gồm hai châu Bố Chinh và Địa Lý dưới thời nhà Lý là một quy luật của sự phát triển theo xu hướng giao hòa giữa các nền văn hóa. 
Chương 4
QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KỲ CHỐNG BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC (TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN NĂM 1009)
1. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc trong thời kỳ Bắc thuộc

Không cam chịu sự thống trị hà khắc của nhà Đông Hán, nhân dân khắp nơi lại nổi lên đấu tranh dưới nhiều hình thức để bảo vệ cộng đồng, chống lại thủ đoạn đồng hóa và bóc lột. Nhiều cuộc đấu tranh chống sự thống trị của nhà Đông Hán đã nổ ra dưới hình thức ly khai, bỏ vào rừng, phản kháng các hình thức lao dịch và cống nộp dẫn tới đối mặt công khai vũ trang chống lại ách đô hộ của nhà Hán mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, con gái Lạc tướng huyện Mê Linh, sử sách gọi là khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trong khi nhân dân ở các huyện phía Bắc nổi lên đấu tranh chống ách áp bức bóc lột hà khắc của chính quyền nhà Đông Hán, thì ở phía Nam, nhân dân Âu Lạc và bộ phận biên viễn của người Champa sống chủ yếu ở quận Nhật Nam cũng chịu đựng sự quấy nhiễu của quan quân nhà Đông Hán. Cũng như nhân dân vùng đất phía Bắc của Âu Lạc cũ, nhân dân các bộ tộc dân bản địa ở Nhật Nam cũng có mâu thuẫn sâu sắc với chính quyền đô hộ Đông Hán. Họ đã đoàn kết với nhau trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị của nhà Đông Hán khiến chúng không có điều kiện tiến sâu hơn vào lãnh thổ Việt Nam mà chỉ có thể đứng chân ở phía Bắc Hoành Sơn trở ra mà thôi.

Các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 43 và khởi nghĩa nông dân ở các quận phía Nam đã làm cho nhà Hán không còn tin tưởng vào hệ thống các quan lại do người bản địa đảm trách nên loại bỏ những quan lại bản xứ, cử người Trung Quốc trực tiếp sang cai trị nhân dân ta. Chính sách nô dịch, bóc lột và đồng hoá của chúng được đẩy mạnh hơn trước. 

Năm 220, nhà Đông Hán sụp đổ, chấm dứt 200 năm thống trị một vùng dất đai rộng lớn từ Trung Nguyên đến quận Nhật Nam; vùng đất phương Nam, quyền thống trị nước ta tập trung trong tay Sĩ Nhiếp. 
Không chịu nỗi những thủ đoạn áp bức, bóc lột và nỗi thống khổ của người dân nô lệ, năm 248, một cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân Cửu Chân, đứng đầu là nữ tướng Triệu Thị Trinh đã bùng nổ ở miền quê Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 

Sau khi dẹp yên khởi nghĩa của Bà Triệu, năm 271, nhà Ngô đặt thêm quận Cửu Đức - tách từ quận Cửu Chân, Nghệ Tĩnh ngày nay). Năm 280, nhà Tấn diệt được nhà Ngô, thống nhất Trung Quốc, mở thêm địa giới quận Cửu Đức cho đến tận Hoành Sơn, nước ta lại rơi vào ách thống trị của nhà Tấn. 

Sau khi nhà Đông Tấn sụp đổ (năm 420), Trung Quốc lại diễn ra tình trạng tranh chấp, cát cứ, từ đó xuất hiện cục diện Nam - Bắc triều. Nước ta bấy giờ thuộc cai quản của các thế lực Nam triều (từ năm 420 đến năm 589), trong đó bao gồm các triều Tống, Tề, Lương, Trần.
Năm 470, nhà Tống (Nam triều) sát nhập Hợp Phố vào chính quốc, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nằm trọn trong địa bàn Giao Chỉ. Trong thời kỳ này, hệ thống quan lại do chính quyền phong kiến Nam triều bố trí tại nước ta cơ bản vẫn như thời nhà Hán nhưng chúng huy động nhân công xây dựng nhiều thành lũy lớn ở các trị sở châu, quận làm nơi tập trung quân lính nhà Hán và người Việt được tuyển mộ để bảo vệ bộ máy cai trị, đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nông dân. Đây cũng là căn cứ hậu thuẫn cho việc giữ thế đối trọng Nam – Bắc triều, xây dựng cơ sở cát cứ lâu dài. 

Năm 502, nhà Lương lật đổ nhà Tề thành lập vương triều Lương (từ năm 502 đến năm 557), tiếp tục cai trị nước ta. Triều đình phong kiến nhà Lương sai Lý Tắc  giết Thứ sử Giao Châu của nhà Tề là Lý Nguyên Khải, chiếm quyền Thứ sử Giao Châu, thực hiện chế độ thống trị hết sức hà khắc. 

Năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân, chính thức xây dựng bộ máy vương triều phong kiến tự chủ, mở đầu triều đại Lý Nam Đế mà sử sách gọi là triều Tiền Lý. 

Năm 589, nhà Trần bị tiêu diệt, kết thúc thời kỳ Nam - Bắc triều kéo dài gần 170 năm, nhà Tùy lên thay thế đô hộ đất nước ta. Mặc dù chỉ thống trị trong gần 20 năm nhưng nhà Tùy đã áp dụng nhiều biện pháp cải tổ hành chính để khẳng định quyền đô hộ của chúng. 

Năm 602, sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa Lý Bí, đánh bại nhà nước Vạn Xuân, nhà Tùy thay đổi một loạt hệ thống hành chính cấp quận, huyện, bỏ các tên châu mà đặt lại các quận như trước. 
Năm 618, Lý Uyên là quan lưu thủ Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây) nhận thấy nhà Tùy suy yếu bèn dấy quân lật đổ, lập nên nhà Đường, thống trị đất Trung Quốc từ năm 618 đến năm 907. Kể từ đó vùng đất Giao Châu bị nhà Đường đô hộ cho đến năm 904 (gần 300 năm). Năm 622, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam tổng quản phủ. Đến năm 679, nhà Đường lại cải An Nam tổng quản phủ thành An Nam đô hộ phủ để dễ bề cai trị dân nước ta.

Năm 722, một cuộc khởi nghĩa lớn đã bùng nổ tại khu vực Bàu Nón, huyện Diễn Châu. Chủ xướng cuộc khởi nghĩa là Mai Thúc Loan hoặc Mai Huyền Thành, quê ở Hà Tĩnh theo mẹ ra định cư ở Diễn Châu. Cuộc khởi nghĩa đã thu hút đông đảo nhân dân trong vùng tham gia. Mai Thúc Loan tự xưng Hoàng đế. 

Trước thanh thế mạnh mẽ của nghĩa quân, nhà Đường đã cử 10 vạn quân tiến sang đàn áp. Nghĩa quân sau nhiều trận chiến oanh liệt, cuối cùng do hao tổn lực lượng đã phải di chuyển dần vào vùng núi và tan rã. Mặc dù lực lượng chính của nghĩa quân tan rã nhưng phong trào đấu tranh chống sự thống trị, áp bức của quan lại và binh lính nhà Đường vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là ở các địa bàn xa như khu vực quận Nhật Nam (lúc này thuộc quản lý của Lâm Ấp).

2. Xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập dưới thời Khúc - Ngô - Đinh - Tiền Lê

Bước sang đầu thế kỉ thứ X, nhân cơ hội chính quyền nhà Đường ở Trung ương suy yếu, nhân dân ở nhiều nơi nổi lên chống lại sự thống trị của hệ thống chính quyền đô hộ, quân đồn trú ở các địa phương không đàn áp nổi phải cầu cứu sự chi viện của triều đình. Năm 905, nhân cơ hội trong chính sự quan lại đô hộ lục đục, một hào trưởng ở Hồng Châu (Hải Dương) là Khúc Thừa Dụ đã đứng lên lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. 
Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo nối ngôi đã tiến hành một cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử. Năm Đinh Sửu (917), Khúc Hạo qua đời, con là Khúc Thừa Mỹ kế nghiệp cha. Khúc Thừa Mỹ tuy vẫn nhận chức Tiết độ sứ của nhà Lương (thời Lương Mạt đế Chu Hữu Trinh), cốt để cho đất nước yên bình, nhưng vẫn không thần phục. 

Sự nghiệp của họ Khúc tồn tại chưa đầy một phần tư thế kỉ, trải qua 2 đời vua nhưng đã mở đầu một thời kỳ đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc diễn ra mạnh mẽ khắp cả nước. 

Năm 930, chính quyền nhà Nam Hán lần nữa lại đem quân xâm lược nước ta. Do không có sự cảnh giác phòng bị chu đáo, Khúc Thừa Mỹ bấy giờ kết thân để dựa vào nhà Lương mà kình địch với nhà Nam Hán nên bị bất ngờ thua trận và bị bắt đem về Trung Quốc, quân Nam Hán tiến quân vào chiếm thành Đại La và mở rộng dần phạm vi chiếm đóng về phía Nam, ra sức đốt phá, triệt hạ làng mạc, cướp bóc tài nguyên, của cải của nhân dân. 

Năm 931, Dương Đình Nghệ, một hào trưởng ở làng Ràng (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã tập hợp lực lượng của các lộ phủ kéo quân ra Bắc công phá thành Đại La. 
Đất nước vừa giữ được nền độc lập chưa được bao lâu thì đến năm 937, một thủ hạ của Dương Đình Nghệ là Kiều Công Tiễn đã phản bội chủ cũ, cướp lấy chính quyền để giành chức Tiết độ sứ. Căm phẫn trước hành động phản trắc của Kiều Công Tiễn, một quý tộc người Đường Lâm là Ngô Quyền đã lập tức dấy binh trừng trị kẻ phản bội Kiều Công Tiễn. Sau khi tiêu diệt Kiều Công Tiễn, Ngô Quyền đã gấp rút củng cố lực lượng, tăng cường bố phòng chuẩn bị cuộc kháng chiến chống lại quân xâm lược nhà Nam Hán. 

Cuối năm 938, binh thuyền Hoằng Tháo ỷ vào quân đông, lực mạnh đã hùng hổ tiến vào cửa sông Bạch Đằng, dự định theo đường sông đánh sâu vào lãnh thổ nước ta. Lợi dụng lúc thủy triều đang lên, quân đội Ngô Quyền với sự giúp sức của những viên tướng tài giỏi như Ngô Xương Ngập, Ngô Tất Tố, Đỗ Cảnh Thạc, Dương Tam Kha và nữ tướng phu nhân Dương Phương Lan... đã đem quân khiêu chiến, dụ cho quân của Hoằng Tháo tiến sâu vào bãi cọc. Chiến thắng của quân dân ta trên sông Bạch Đằng năm 938 đã được ghi vào lịch dân tộc ta một chiến công hiển hách, đúng như Ngô Thời Sĩ đánh giá “là một võ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há chỉ phải lừng lẫy ở một thời bấy giờ mà thôi đâu”. 

Năm 960, Đinh Bộ Lĩnh đã đem quân dẹp tan thế cuộc 12 sứ quân, lật đổ nhà Ngô, đưa đất nước trở lại thái bình, lập nên cơ nghiệp nhà Đinh. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, xưng là Vạn Thắng vương, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Hai năm sau triều đình Vạn Thắng quyết định bỏ niên hiệu nhà Tống tự đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao hòa với nhà Tống để tỏ rõ chủ quyền bình đẳng dân tộc. 

Tháng 10 năm Kỷ Mão (979), cha con Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích giết hại, y định cướp ngôi nhưng bất thành và bị các đại thần đem giết. Ấu chúa Vệ Vương Toàn (Đinh Toàn) không đủ khả năng làm chủ đất nước. Từ đó kết thúc triều đại họ Đinh, mở ra thời kỳ lịch sử mới dưới vương triều họ Lê (tức Lê Đại Hành 941-1005; sử sách về sau gọi là nhà Tiền Lê) gồm 3 niên hiệu là Thiên Phúc: 980-988), Hưng Thống: 989-993), Ưng Thiên: 994-1005). Triều đình nhà Tiền Lê vừa thành lập đã lập tức củng cố thế lực, xây dựng lại hệ thống quan lại nắm giữ các địa phương và đặc biệt tăng cường bộ máy cầm quyền ở trung ương để giúp vua lo việc nước. 
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống dưới thời Tiền Lê năm 980 lần nữa khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc mà cha ông ta đã đổ mồ hôi xương máu cả nghìn năm mới có được. 
Sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến chống ngoại xâm, nhà Lê tập trung phát triển kinh tế, trước hết là tập trung khuyến khích phát triển nông nghiệp. Lê Hoàn là người đầu tiên tổ chức lễ cày ruộng tịch điền để khuyến khích phát triển nghề nông. Các công trình thủy lợi như đào kênh, vét sông để lấy nước tưới tiêu cho đồng ruộng được quan tâm xây dựng. Tháng 8 năm 991, Lê Đại Hành sai Phụ quốc Ngô Tử An đưa 3 vạn người đi mở đường bộ từ cửa biển Nam Giới (Hà Tĩnh) đến châu Địa Lý (Quảng Bình ngày nay).

Chương 5
QUẢNG BÌNH DƯỚI THỜI NHÀ LÝ
 (TỪ NĂM 1009 ĐẾN NĂM 1226)

1. Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc gia Đại Việt

Nhà Tiền Lê làm chủ đất nước được gần 30 năm (từ năm 980 đến năm 1009) thì rơi vào thời kỳ suy vong. Sau khi Lê Hoàn mất (năm 1005), các con của ông không đủ tư chất của đấng quân vương đã để đất nước rơi vào khủng hoảng vương triều. Để cứu vãn nền độc lập dân tộc vừa mới giành được, năm 1009, sau khi Lê Long Đỉnh chết, Đào Cam Mộc cùng sư Vạn Hạnh và các nhà sư xuất thân từ tổ đình Cổ Pháp bàn nhau thay thế triều Tiền Lê đã suy tàn, tôn phù Lý Công Uẩn lên làm vua, khởi nghiệp triều đại nhà Lý, lấy niên hiệu Thuận Thiên. 

Sau khi lên ngôi Hoàng đế, thấy đất Hoa Lư chật hẹp không thể mở mang làm chốn đô hội được, Lý Công Uẩn định dời đô về La Thành. Tháng 8 năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô về thành Đại La mở đầu kỉ nguyên phát triển phồn thịnh của nhà nước phong kiến Việt Nam độc lập.
  Sau khi định đô ở Thăng Long, nhà Lý bắt tay xây dựng một nhà nước phong kiến Việt Nam vững mạnh toàn diện, bắt đầu từ việc phân chia lại hệ thống chính quyền Trung ương và các địa phương; xây dựng kinh thành Thăng Long, chấn hưng đất nước, tiến hành các cuộc mở cõi để gây thanh thế và chuẩn bị đối phó với nạn ngoại xâm.  

Để quản lý đất nước, Lý Công Uẩn phân chia đất nước ra làm 24 phủ - lộ - châu - đạo (cách gọi địa danh hành chính bấy giờ chưa thật thống nhất; ở đồng bằng và vùng trung tâm thì gọi là lộ, miền núi và vùng biên viễn thì gọi là châu hay đạo). Đi đôi với việc phân chia và thiết đặt hệ thống hành chính, nhà Lý tiến hành xây dựng bộ máy quan liêu để điều hành đất nước. Triều đình nhà Lý đã thi hành nhiều chính sách ưu đãi hoàng tộc và những dòng tộc của các quan lại có công trong việc xây dựng vương triều nhà Lý để hình thành tầng lớp quý tộc làm nền tảng xã hội và chỗ dựa cho Vương Triều. 

Đi đôi với việc xây dựng hệ thống chính quyền Trung ương và địa phương, nhà Lý tập trung xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh để bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu xâm lược từ bên ngoài và phiến loạn từ bên trong. Quân đội nhà Lý được chia làm 3 thứ quân là quân triều đình, quân của các địa phương và dân quân. 

Đồng thời với việc tổ chức lại hệ thống hành chính, thiết đặt bộ máy nhà nước, nhà Lý huy động nguồn lực tổ chức công trường xây thành Thăng Long theo quy mô của một kiến trúc cung điện vương triều. Khi mới xây dựng, kinh thành Thăng Long được xây dựng theo mô hình Tam trùng thành quách gồm: vòng ngoài cùng gọi là La thành hay kinh thành, vòng thành thứ hai là Hoàng thành, giữa hai lớp thành này là nơi sinh sống của cư dân, lớp thành còn lại là Tử cấm thành, Cấm thành hay Long Phượng thành là nơi ở của nhà vua. Các thời sau đều theo cách ấy mà phân chia. 

Sau khi ổn định chính quyền nhà nước, triều Lý chăm lo phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tăng cường tiềm lực vật chất, tạo mọi điều kiện mở mang kinh tế, văn hóa. 

Nhà Lý ưu tiên hàng đầu cho sản xuất nông nghiệp. Để khuyến khích sản xuất, nhà Lý duy trì hình thức cày ruộng tịch điền vốn có từ thời nhà Tiền Lê. Dưới triều Lý, ruộng đất được chia ra làm nhiều loại. Triều đình nắm giữ nhiều loại ruộng để phục vụ cho hoạt động của bộ máy vương triều và cung phụng hệ thống quan lại. Về nông nghiệp, ngay từ lúc mới thành lập triều Lý, Lý Công Uẩn đã chú trọng phát trển các nguồn lực cho nông nghiệp như khuyến khích khai hoang, di dân vào những vùng có ruộng đất màu mỡ, dân cư thưa thớt để mở mang làng xóm định cư phát triển nông nghiệp lâu dài. Nhà Lý đặc biệt quan tâm đến phát triển các ngành nghề thủ công, trong đó quan tâm phát triển những ngành nghề của nhà nước và những nghề do nhân dân tự làm. Nhà nước trưng dụng những thợ giỏi, gọi là thợ bách tác, tập trung về triều đình hoặc các phủ lỵ trung tâm, lập các lò thủ công sản xuất đồ ngự dụng phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt của hoàng triều. Đây là những sản phẩm có chất lượng hết sức hoàn hảo, đặc quyền cho hoàng tộc và quan lại trong triều sử dụng. Nhà vua ban sắc chỉ “cấm các thợ bách tác không được làm đồ dùng theo kiểu của nhà nước tự tiện đem bán cho dân”, người dân bình thường cũng không được quyền sử dụng.

Cùng với việc khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, nhà Lý mở mang giao thương, buôn bán, kích thích thương nghiệp phát triển. Nhà Lý đã cho lưu thông tiền và sử dụng tiền để trao đổi song song với trao đổi vật chất. Tiền đã được sử dụng trong nộp thuế, cấp bổng lộc cho quan lại, thậm chí nhà nước còn cho dùng tiền để chuộc tội .
Nhờ tập trung xây dựng vương triều phong kiến độc lập cường thịnh nên chỉ sau nửa thế kỉ kể từ khi dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, nhà nước Đại Việt đã trở thành một quốc gia phong kiến hùng mạnh. Triều chính được thiết lập có hệ thống chặt chẽ, nề nếp. Hiệu lực điều hành của chính quyền nhà nước từ Trung ương đến địa phương được giữ vững. Địa vực nhà nước mở rộng từ vùng rừng núi địa đầu phía Bắc giáp với Quảng Đông và Quảng Tây về tận quận Nhật Nam (Quảng Bình xưa). Do có chính sách phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn nên nền tảng kinh tế vững mạnh. Triều đại nhà Lý cũng đã đặt nền móng văn hóa để xây dựng một nhà nước phong kiến độc lập tự chủ có nền văn minh phát triển rực rỡ.

 2. Công cuộc chống ngoại xâm và mở mang bờ cõi vào vùng đất Quảng Bình

Sau khi ở phía Bắc, triều đình nhà Lý gây dựng được quốc gia phong kiến hùng mạnh thì phía Nam từ Đèo Ngang trở vào, nước Chiêm Thành đang trở thành một quốc gia độc lập, phát triển. 

Dưới triều vua Lý Thái Tông (1028-1054), trước nguy cơ nhà Tống luôn lăm le tiến quân xâm lược nước ta, triều đình nhà Lý thực hiện chính sách hòa hiếu với Chiêm Thành để giữ yên bờ cõi phía Nam, rảnh tay đối phó với quân Tống ở phía Bắc. Mặc dù trong quan hệ với Chiêm Thành triều đình nhà Lý chỉ “ban ơn đức vỗ về” nhưng vua Chiêm thành lại không ngừng sai quân quấy phá các quận phía nam của Đại Việt. Trên thực tế, việc nhà Lý đánh Chiêm Thành không chỉ xuất phát từ lý do bị quấy nhiễu ở bờ biển phía Nam mà nguyên nhân sâu xa chính là nhà nước Chiêm Thành không những không chịu thần phục và chấp nhận bang giao hòa hiếu mà còn xâm lấn bờ cõi. Lý Thái Tông quyết định đem quân đánh Chiêm Thành để ổn định biên cương phía Nam. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng nên đại quân nhà Lý do nhà vua thân chinh chỉ huy đi đánh dẹp Chiêm Thành đã nhanh chóng đánh bại quân phòng thủ của Chiêm Thành trên suốt quảng đường từ cửa biển Nhật Lệ đến sông Ngũ Bồ (Quảng Nam).
Cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành dưới triều đại Lý Thái Tông đánh vào kinh đô Phật Thệ, không phải xuất phát từ việc trừng phạt những vụ quân Chiêm cướp bóc mà chính là một kế sách có sự chuẩn bị nhằm mục đích dẹp yên bờ cõi phía Nam để có thể yên tâm tập trung lực lượng chống lại cuộc xâm lăng quy mô lớn của nhà Tống ở phía Bắc. Năm Giáp Ngọ (1054), vua Lý Thái Tông mất, Lý Thánh Tông lên ngôi  trị vì đất nước trong 18 năm (từ năm 1054 đến năm 1072), lấy quốc hiệu là Đại Việt. Vào thời kỳ này, ở phương Bắc, nhà Tống đang tiến hành nhiều cuộc chiến tranh để tiếp tục chinh phục các nước trong vùng, tiến tới thống nhất Trung Quốc. Đại Việt trở thành mục tiêu của nhà Tống trong âm mưu mở rộng sự thống trị về phía Nam. Nhà Tống tổ chức khu vực biên giới thuộc hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây thành một căn cứ làm bàn đạp tấn công Đại Việt. Thành Ung Châu ở Nam Ninh trở thành nơi tập kết lương thảo, binh khí cụ và hội quân, sẵn sàng tiến đánh Đại Việt bất cứ lúc nào.

Để loại trừ mối uy hiếp từ phía Nam, làm thất bại âm mưu cấu kết của quân Tống với nước Chiêm thành nhằm vây hãm Đại Việt từ hai phía, Lý Thánh Tông quyết định đánh Chiêm. Tháng 2 năm Kỷ Dậu (1069), Lý Thánh Tông thân chinh cầm quân, cùng với tướng quân Lý Thường Kiệt đánh vào kinh thành Phật Thệ (tức Vijaya - Bình Định) của Chiêm Thành. 

Đối với xứ sở Quảng Bình, Lý Thường Kiệt được coi là bậc thủy tổ khai canh vùng đất Nam Hoành Sơn, mở đầu thời kỳ mở nước, đánh dấu giai đoạn phát triển của quốc gia Đại Việt về vùng đất phương Nam mà Quảng Bình với vị trí có ý nghĩa bàn đạp cho các cuộc di dân Nam tiến ở các triều đại kế tiếp về sau.

Kể từ năm 1069, với việc vùng đất Quảng Bình và một phần đất phía Bắc Quảng Trị xưa được sáp nhập vào quốc gia Đại Việt, lãnh thổ quốc gia Đại Việt đã mở rộng qua phía Nam dãy Hoành Sơn (đèo Ngang), mở đầu cho công cuộc mở cõi về phương Nam trong suốt gần một thiên niên kỉ phát triển của các vương triều phong kiến Việt Nam độc lập, tự chủ.  

Sau khi chủ động tấn công về cả hai phía Bắc - Nam để giữ yên biên giới, nhà Lý bắt tay vào công cuộc phát triển kinh tế, mở mang bờ cõi và tăng cường binh lực để phòng họa ngoại xâm. 

Cuối năm 1076, với sự phối hợp của quân Chiêm Thành và quân Chân Lạp, bộ binh và kỵ binh Tống tràn qua biên giới tiến vào xâm lược nước ta. Dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, quân và dân ta đã hai lần đánh tan đội quân xâm lược tại phòng tuyến sông Như Nguyệt từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1077, khẳng định nền độc lập, chủ quyền của Đại Việt.

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thắng lợi. Tháng 3 năm 1077, quân Tống rút lui trong cảnh hỗn loạn. Quân Tống rút đến đâu, Lý Thường Kiệt cho quân tiếp quản đến đó, lấy lại đất đai, an dân và khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại để tiếp tục xây dựng nền độc lập.

Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Tống, nhà Lý được củng cố tạo điều kiện xây dựng đất nước, trong đó có việc ổn định khai phá vùng đất mới phía Nam thuộc Quảng Bình ngày nay.

Kể từ năm 1075, sau khi Lý Thường Kiệt vào đo vẽ bản đồ, thiết đặt đơn vị hành chính, thi hành chính sách an dân, vùng đất 3 châu Bố Chính, Lâm Bình và Minh Linh đã bắt đầu có cơ hội phát triển. Mặc dù chưa thoát khỏi những cuộc chiến tranh chấp giữa biên địa hai nước Chăm - Việt nhưng thế nước hùng mạnh của Đại Việt đã hạn chế rất nhiều sự quấy nhiễu của vương quốc Chiêm Thành ở phía Nam. Sau chiến tranh, Lý Thường Kiệt đã thân chinh vào vùng đất mới Bố Chính, Lâm Bình, Minh Linh để khai mở đất đai, khuyến khích sản xuất. 

Giữa thế kỉ thứ XI, khi hai châu Bố Chính và Lâm Bình thuộc vùng đất Quảng Bình xưa về với quốc gia Đại Việt cũng là lúc triều đại nhà Lý bước vào giai đoạn hưng thịnh. Dưới triều vua Lý Nhân Tông, đất nước thái bình, thịnh trị, quan lại một lòng phụng sự đất nước, nhân dân chăm chỉ làm ăn. 
Việc mở mang bờ cõi để đưa 3 châu Bố Chinh, Địa Lý, Ma Linh sáp nhập vào  Đại Việt năm 1069 đã mở ra thời kỳ lịch sử mới cho lịch sử Quảng Bình. Lần đầu tiên, giang sơn nước Đại Việt đã vượt qua dãy Hoàng Sơn, vốn được coi là bức tường thành tự nhiên ngăn cách Bắc - Nam kéo dài suốt cả nghìn năm lịch sử để mở mang về phương Nam. Quảng Bình thời bấy giờ với hai đơn vị hành chính của Đại Việt là châu Bố Chính và châu Lâm Bình trở thành phần đất thiêng liêng của quốc gia Đại Việt độc lập và tự chủ, có vai trò như mảnh đất phên dậu phía Nam Tổ quốc. Những cư dân Quảng Bình đầu tiên theo lời chiêu mộ của Lý Nhân Tông đã đến đây để khai phá vùng đất mới và bảo vệ phần lãnh thổ của quốc gia có chủ quyền đã trở thành nền móng xã hội cơ bản để từ đó tạo nên nền tảng văn hóa làng xã với sự xen cư giữa các nhóm người bản địa với nhóm người di cư. Cùng với thời gian, sự hòa hợp về văn hóa, phong thổ và sự thống nhất về các hình thái kinh tế, xã hội, sự đồng nhất từng bước về cơ cấu làng xã dưới thời Lý là nền tảng cơ bản làm nên bề dày văn hóa của Quảng Bình, trao truyền qua nhiều thế hệ.
Chương 6
QUẢNG BÌNH THỜI NHÀ TRẦN - HỒ
 (TỪ NĂM 1226 ĐẾN NĂM 1428)

1. Nhà Trần và cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ biên cương phía Bắc và phía Nam

Cuộc thay đổi triều chính từ họ Lý sang họ Trần diễn ra một cách êm thấm, không có những xung đột giữa các dòng họ, không làm thay đổi tình hình đất nước. Nhà Trần lên nắm quyền trị vì đất nước đã kế thừa những thành tựu mà nhà Lý trong hơn 200 năm cường thịnh. Sau khi triều Lý suy vong, vương triều Trần được thiết lập (1226-1400). Trên nền tảng đã được xây dựng từ đời nhà Lý, triều Trần tiếp tục công việc kiến thiết đất nước, củng cố quốc gia thống nhất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tiếp tục mở rộng biên cương về phía Nam, mở ra một thời kỳ phát triển cao hơn của nhà nước Đại Việt. 
Như vậy có thể nói, trong cuộc kháng chiến chống xâm lược dưới hai triều đại Trần - Hồ, nhân dân Bố Chính, Tân Bình đã đem hết sức, người sức của, ủng hộ những tướng lĩnh và quan lại trấn nhậm trên đất Bố Chính và Tân Bình, tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ vùng biên viễn phía Nam của Tổ quốc. Những đóng góp của nhân dân và của các tướng lĩnh yêu nước như Hoàng Hối Khanh, Hồ Cưỡng, Trần Tùng, Trần Bang Cẩn đã góp phần đập tan âm mưu của kẻ thù, cùng nhân dân cả nước kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

2. Công cuộc xây dựng vùng đất Quảng Bình dưới thời Trần - Hồ

Song song với việc lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành các cuộc kháng chiến chống xâm lược của đế quốc Nguyên Mông từ phía Bắc và các cuộc chiến tranh giành đất, quấy phá của Chiêm Thành từ biên giới phía Nam, nhà Trần hết sức chăm lo xây dựng Bố Chính và Tân Bình trở thành căn cứ vững chắc cả về mặt quân sự và kinh tế, trở thành phòng tuyến quan trọng cùng Thuận châu và Hóa châu bảo vệ biên giới phía Nam Tổ quốc.

Dưới các triều đại phong kiến Trần - Hồ, công cuộc mở mang đất nước nói chung, khai phá vùng đất biên viễn khẩn hoang, kiến thiết đồng ruộng, xây dựng làng xã không chỉ dừng lại ở vùng đất Tân Bình mà đã bắt đầu mở rộng ra cả vùng Bắc Bố Chính và Nam Bố Chính. Chế độ điền trang, chế độ ruộng công làng xã và chế độ khuyến khích phát triển tư điền đã kích thích kinh tế nông nghiệp vùng Bố Chính, Tân Bình phát triển. Cùng với nông nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải đã dần dần hình thành và phát triển theo. Đi đôi với phát triển kinh tế, nhà Trần - Hồ đã kết hợp xây dựng các cơ sở đồn trú của lộ quân, phát triển dân binh, xây dựng thành trì, hình thành những căn cứ quân sự kinh tế hỗn hợp để thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”. Là vùng đất chịu nhiều cuộc chiến tranh nên bên cạnh sự mở mang, phát triển của cả vùng thì vẫn còn nhiều nơi trên cả hai địa bàn Bố Chính và Tân Bình chưa được mở mang, sự nghiệp khai phá vùng đất Quảng Bình vẫn được nối tiếp trong các đời sau.

3. Quảng Bình trong cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhà Minh thời kỳ hậu Trần
Vào nửa cuối thế kỉ thứ XIV, sau thất bại trong 3 cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt, thế lực nhà Nguyên bắt đầu suy giảm, nội bộ phát sinh mâu thuẫn, các thế lực thù địch ở Trung Nguyên bắt đầu nổi dậy chống Nguyên nhằm khôi phục quyền làm chủ đất nước Trung Quốc của người Hoa. Trong số những người dấy quân khởi nghĩa chống lại nhà Nguyên dưới danh nghĩa trung hưng nhà Tống, một nông dân ở tỉnh An Huy là Chu Nguyên Chương đã sớm tham gia của khởi nghĩa Hồng Cân và nhanh chóng nắm giữ được quyền bính, dẹp yên các bè đảng chống đối, thu nạp thêm lực lượng và trở thành ngọn cờ thu hút các lực lượng kháng chiến chống lại nhà Nguyên. Tháng 1 năm 1364, để gây thêm thanh thế, Chu Nguyên Chương xưng vương. Đến tháng 1 năm 1368, sau khi tiêu diệt hầu hết các lực lượng còn lại của nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương xưng đế, đặt quốc hiệu là Đại Minh, mở đầu thời kỳ nắm quyền của nhà Minh trải 16 đời vua, kéo dài 276 năm. 
Từ năm 1407, bộ máy đô hộ của nhà Minh được thiết lập lại từ quận cho đến các phủ, châu, huyện. Để dễ bề cai trị, nhà Minh đã gom một số lộ, châu, phủ nhỏ, có địa thế gần gũi nhau và gom các lộ, châu, phủ biên viễn lại thành một đơn vị hành chính lớn rồi cử quan lại nhà Minh đến cai trị. Theo đó, đất nước ta bị chia ra làm 15 phủ, gồm 36 châu, 181 huyện. Để quản lý chính quyền cơ sở, nhà Minh cho thiết đặt đơn vị hành chính cấp xã lấy sổ đinh làm căn cứ để nắm dân số đến từng đinh tráng nhằm phục vụ cho mục đích bóc lột lao động, sử dụng lao dịch và sung lính sau này.

Cuối năm 1406, nhà Minh  huy động 40 vạn quân phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Các đạo quân của nhà Hồ chỉ chống cự được một thời gian ngắn rồi thất bại. Hai cha con Hồ Quý Ly và Hồ Nguyên Trừng bị bắt về Trung Quốc, chấm dứt sự tồn tại ngắn ngủi trong 7 năm của triều Hồ. Đất nước ta lại rơi vào tay quân xâm lược phong kiến phương Bắc một lần nữa.

Đối với vùng đất Quảng Bình xưa, năm Khai Đại thứ 5 (Hồ Hán Thương), Minh Thành tổ - Vĩnh Lạc thứ 5 (1403), nhà Minh bỏ trấn Tây Bình (do Hồ Quý Ly thiết lập để đặt phủ Tân Bình với ba huyện Phúc Khang, Nha Nghi và Tri Kiến; đem hai châu Bố Chính và Minh Linh lệ vào. Đổi châu Bố Chính thành Chính Bình có 3 huyện là Chính Hòa, Cổ Đặng và Tòng Chất. Châu Minh Linh đổi thành phủ Nam Linh có 3 huyện là Đơn Duệ, Tả Bình và Dạ Độ. Năm Minh Vĩnh Lạc thứ 17 (1419) đem huyện Tri Kiến lệ vào hai huyện Nha Nghi và Phúc Khang, lại đem ba huyện Chính Hòa, Cổ Đặng, Tòng Chất của châu Chính Bình sát nhập lại .
Năm Minh Vĩnh Lạc thứ 5 (1407), dân số phủ Tân Bình có 2.132 hộ với 4.738 khẩu. Để quản lý chặt chẽ vùng đất biên viễn này, nhà Minh đã cho tuyển mộ dân binh đinh tráng, thành lập ngụy binh phục vụ cho việc cai trị của quan trấn nhậm tay sai nhà Minh và điều Phạm Thế Căng về lập đồn binh ở cửa Nhật Lệ cai quản nhân dân trong vùng và khống chế trục đường thượng lộ Bắc - Nam đi qua Tân Bình .
Đến năm Kỷ Hợi, Minh Vĩnh Lạc thứ 17 (1419), nhà Minh lại tiếp tục cải tổ sâu hơn vào hệ thống làng xã, thành lập đơn vị chính quyền cơ sở ở thành thị gọi là phường hay sương, ở vùng nông thôn gọi là lý (mỗi phường, sương hay lý có 110 hộ do phường trưởng, lý trưởng đứng đầu) và giáp (mỗi giáp có 10 hộ do giáp thủ đứng đầu) theo mô hình cơ cấu hành chính nông thôn Trung Quốc ngày xưa. Như vậy so với thời nhà Nguyên xâm lược nước ta thì nhà Minh đã với tay quản lý sâu vào tận tế bào cơ sở ở nông thôn với hệ thống chính quyền theo kiểu Trung quốc, nhằm xóa bỏ cơ cấu làng xã truyền thống của nông thôn Việt Nam vốn là chỗ dựa để sau này nhân dân Việt Nam đoàn kết gắn bó với nhau trong cuộc đấu tranh chống lại sự thống trị của quan lại nhà Minh.

Ngay từ khi nhà Minh vừa đánh bại nhà Hồ, áp đặt chế độ thống trị lên đất nước ta, nhân dân trong cả nước đã thể hiện thái độ bất hợp tác, tổ chức đánh lại chúng khi có thời cơ. Nhân dân ở những vùng bán sơn địa và vùng biên viễn thì kéo vào rừng núi tìm nơi xa xôi, hiểm trở sinh sống để tránh sự kiểm soát của quan quân nhà Minh, dân ở các làng xã đồng bằng thì tìm mọi cơ hội tụ họp bàn nhau cách phản kháng đến nỗi nội quan Miêu Thanh phải tâu về nhà Minh rằng “dân Man (chỉ người Việt) không phục, họp nhau làm loạn”. Trong khi nhà Minh đang tìm cách ổn định tình hình, trấn áp những người chống đối thì đến năm 1407, Trần Ngỗi, con thứ vua Trần Nghệ Tông bỏ kinh thành chạy về Ninh Bình tập hợp người thân tính lập làm Giản Định hoàng đế, dấy binh chống lại nhà Minh, mở đầu thời kỳ Hậu Trần, niên hiệu Hưng Khánh.

Những cuộc khởi nghĩa đó đã giáng những đòn trừng trị đích đáng vào đội quân xâm lược, tạo tiền đề cho phong trào đấu tranh vũ trang về sau rộng lớn và mạnh mẽ hơn nhằm giành lại độc lập dân tộc.

Chương 7
QUẢNG BÌNH DƯỚI THỜI LÊ - MẠC
 (TỪ NĂM 1413 ĐẾN NĂM 1600)

1. Quảng Bình trong thời kỳ kháng chiến chống quân Minh và công cuộc bảo vệ biên cương phía Nam
Đầu năm Mậu Tuất (1418), nhận thấy thời cơ đã chín muồi, người anh hùng áo vải Lê Lợi cùng 18 bạn chiến đấu thân tín đã làm lễ tuyên thệ tại núi rừng Lam Sơn, dấy binh khởi nghĩa quyết đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, xưng là Bình Định vương. Lê Lợi vốn là người có uy tín và ảnh hưởng lớn ở vùng Lam Sơn nên khi ông dấy cờ khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược, nhiều anh hùng hào kiệt vốn đã biết tiếng ông và những người yêu nước  khắp nơi kéo về tụ nghĩa, cùng nghĩa quân Lam Sơn tiến hành cuộc kháng chiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, nghĩa quân Lê Lợi dựa vào vùng rừng núi trùng trùng điệp điệp phía thượng nguồn sông Chu, sông Mã, gây dựng lực lượng, tổ chức những trận đánh tập kích vào các lỵ sở và căn cứ của nhà Minh để tạo thanh thế. Sau một năm dùng kế hoãn binh, tranh thủ thời gian bổ sung quân số, dự trữ lương thảo, ông quyết định tiến vào Nghệ An là “nơi hiểm yếu, đất rộng, người đông” để làm bàn đạp cho cuộc tiến công, tiến lên giải phóng toàn lãnh thổ. 

Sau khi chiếm được Nghệ An, Lê Lợi tiếp tục thực hiện chiến lược đánh vào chỗ quân địch ở trong thế yếu để khuyếch trương lực lượng và quét sạch các mối nguy phía sau, trước khi tiến về Thăng Long tiêu diệt kẻ thù.

Lúc này, ở Bố Chính, Tân Bình, quân Minh có thiết lập chính quyền đô hộ và có quân đồn trú do Nhậm Năng chỉ huy, nhưng kể từ khi Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa, làm chủ cả vùng Thanh Hóa, Nghệ An thì mọi liên hệ của quân Minh ở hai xứ Bố Chính, Tân Bình và Thuận Hóa với chính quyền đô hộ của nhà Minh ở phía Bắc bị gián đoạn. 

Tháng 7 năm Ất Tỵ (1425), vua dự đoán thành giặc ở các xứ Thuận Hóa, Tân Bình đã từ lâu không thông tin tức với Nghệ An và Đông Đô nên hội các tướng mà bảo rằng: “Người làm tướng giỏi ngày xưa bỏ chỗ rắn, đánh chỗ mềm, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, như thế chỉ dùng một nửa sức mà công gấp đôi”. Lê Lợi sai Tư đồ Trần Nguyên Hãn, Thượng tướng Doãn Nỗ và Chấp lệnh Lê Đa Bồ dẫn hơn 1.000 quân cùng một thớt voi tiến đánh Tân Bình và Thuận Hóa.

Bấy giờ, vùng đất Tân Bình, Thuận Hóa được coi vùng trọng yếu, mệnh hệ đến sự an nguy của địa bàn biên viễn và là phòng tuyến ngăn chặn Chiêm Thành ở phía Nam nên quân của nhà Minh còn đóng ở địa bàn này rất đông. Tướng chỉ huy của quân Minh là Nhậm Năng đã cho quân đồn trú chốt chặn các tuyến đường huyết mạch vào Tân Bình trên cả đường thượng lộ lẫn các cửa biển. Vì vậy, lực lượng quân bộ của Tư đồ Trần Nguyên Hãn, Thượng tướng Doãn Nỗ gặp nhiều khó khăn, hành trình bị chậm trễ, không đúng với chiến lược đánh nhanh của Lê Lợi là không để cho lực lượng Bắc - Nam của chúng có thể ứng phó lẫn nhau. Trước tình thế đó, Lê Lợi đã điều tiếp các tướng Lê Ngân, Lê Bôi, Lê Văn An đem quân cùng 70 chiếc thuyền đánh thẳng vào cửa Nhật Lệ, cắt đôi quân đồn trú ra hai phía Nam - Bắc Nhật Lệ để tiêu diệt. Lúc này, quân Minh ở Tân Bình phải chia lực lượng đối phó với cả quân thủy của các tướng Lê Ngân, Lê Bôi, Lê Văn An và quân bộ của Trần Nguyên Hãn và Lê Nỗ nên không thể ứng cứu được lẫn nhau. 

 Sau khi giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa, quân khởi nghĩa giữ theo lệ cũ, vẫn đặt hai lộ Tân Bình và Thuận Hóa như dưới đời Trần.
Chiến thắng của các đạo quân Lam Sơn tại Tân Bình, Thuận Hóa đã làm nức lòng nhân dân cả nước. Nhân được tin thắng trận, quân khởi nghĩa Lam Sơn tại trung tâm nghĩa quân ở Nghệ An đã mở tiệc ăn mừng, suy tôn Lê Lợi là “Đại thiên hành hóa” (thay trời giáo hóa). Từ đó mọi mệnh lệnh trong nghĩa quân đều lấy 4 chữ ấy để xưng.

Sau chiến thắng Tân Bình, Thuận Hóa, vùng đất rộng lớn phía Nam Hoành Sơn đã nối liền vùng giải phóng tới tận sông Chu  làm cho quân Minh rơi vào tình trạng thế suy, lực yếu, bị động đối phó. Nghĩa quân Lam Sơn đã chuyển từ thế phòng ngự sang thế tấn công, tiến đánh căn cứ Tốt Động, Chúc Động khiến tinh thần quân Minh suy sụp, từ đó tiến ra vây hãm thành Đông Quan. Đội quân ứng cứu của nhà Minh gồm 15 vạn quân từ Quảng Tây, Vân Nam sang đã bị quân ta chặn đánh ở Chi Lăng, Xương Giang, tiêu diệt hoàn toàn đội quân xâm lược, hoàn thành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Bằng sức mạnh quân sự cùng với nghệ thuật ngoại giao khôn khéo, mềm dẽo, Lê Lợi đánh tan toàn bộ đội quân xâm lược của nhà Minh nhưng vẫn thi hành chính sách nhân đạo đối với kẻ bại trận, tạo điều kiện giữ nền hòa bình để tập trung phục hưng đất nước sau bao năm bị chiến tranh tàn phá. 

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh, nhân dân vùng Bố Chính và Tân Bình đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngay sau khi giải phóng vùng Tân Bình, Thuận Hóa, giữa lúc đang gấp rút chuẩn bị đưa đại quân tiến ra Bắc để đánh bại những đạo quân chiếm đóng chủ lực của nhà Minh, tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước, Lê Lợi vẫn thực hiện những chính sách an dân, ban thưởng người có công trạng ở Tân Bình, Thuận Hóa, chăm lo phát triển kinh tế, cứu trợ nhân dân. 
Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, một số dân cư theo các quý tộc họ Trần di dân lập quê mới ở Tân Bình và một số người trong dòng tộc họ Trần bị đàn áp sau khi nhà Trần sụp đổ (đã đổi sang họ Nguyễn vào lánh nạn ở Tân Bình) nghe tin Lê Lợi dấy cờ khởi nghĩa đã tìm về với nghĩa quân Lam Sơn. Những người đã có mặt ngay từ những ngày đầu hội quân ở Lam Sơn và được triều đình nhà Lê thăng thưởng, giao nhiều trọng trách. Trong số đó phải kể đến các thế hệ họ Nguyễn. Cụ tổ Nguyễn Ca (Nguyễn Danh Khá?) người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy theo Lê Lợi dấy binh ở Lũng Nhai, đánh giặc lập công được ban tước Trung Lượng Đại Phu. Con ông là Nguyễn Tri giữ chức Đại đội trưởng quân Thánh dực sở Thần vệ, Thần đinh, được ban tước là Vũ Tiết Đại Phu. Cháu ông là Nguyễn Đình Tuấn theo nghĩa quân đi đánh giặc, cần mẫn, giữ đúng quân pháp được trao chức Quả cảm tướng quân rồi thăng chức Phấn lực tướng quân, Chánh võ úy sở Cương tả vệ Nghệ An. Cháu nội là Nguyễn Đình Tán cũng nối nghiệp vẻ vang của ông cha lập công dưới triều Lê. Nguyễn Tử Hoan, người châu Bố Chính, có tài mưu lược, dâng kế lên Lê Lợi, hợp ý vua được trao chức Quân sư. Phạm Thượng tướng (không rõ tên) người xã Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy nghe tin Lê Lợi dấy binh liền tìm theo. Khi đi ngang qua xã Duy Liệt, Nghệ An đã giết chết viên Đại Hành khiển ngụy quan cho giặc Minh làm lễ dâng vua. Về sau lập công trạng được phong Thượng tướng.
 Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Minh do Lê Lợi lãnh đạo mở ra một trang sử mới trong sự phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam, nền độc lập dân tộc được khôi phục và giữ vững, nạn xâm lược của các thế lực phong kiến phương Bắc hoàn toàn bị đánh bại. Chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để củng cố nền độc lập và đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước dưới triều đại nhà Lê.

Ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428), Lê Lợi chính thức lên ngôi vua lấy niên hiệu Thuận Thiên, mở đầu triều đại Lê Sơ, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển thịnh vượng trong gần 100 năm.

Trong khi đất nước bước vào thời kỳ thái bình sau cuộc kháng chiến chống Minh thắng lợi thì ở biên giới phía Nam, Chiêm Thành vẫn không ngừng cho quan quấy rối, cướp phá, gây bất an cho cuộc sống của nhân dân và đe dọa nền thái bình của đất nước. Trong bối cảnh đó, nhân dân Tân Bình và Thuận Hóa ở vào vị trí biên viễn, tiền tiêu của đất nước, đảm nhận sứ mệnh bảo vệ biên giới phía Nam, đã cùng với quân đội triều đình kiên cường chiến đấu, đánh bại mọi thủ đoạn chiến tranh và hành động quấy rối của các thế lực ở phía Nam.

Bước sang đầu thế kỉ XVI, đất nước Đại Việt mất dần cảnh thịnh trị. Các vua Lê và triều thần ăn chơi sa đoạ, phung phí vào những công trình xây dựng lâu đài, cung điện rất tốn kém làm cho đời sống dân chúng vô cùng điêu đứng. Từ năm 1527, thế lực nhà Lê đã hoàn toàn tàn tạ. Dựa vào thế lực đã được gây dựng và công lao đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân, đánh dẹp các thế lực chống đối, Thái phó Nhân Quốc Công Mạc Đăng Dung tự quyền phế vua, lập vua rồi bức vua nhường ngôi cho mình lập ra nhà Mạc.
Mặc dù triều nhà Mạc chỉ tồn tại khoảng 65 năm (1527-1592), nhưng vua tôi nhà Mạc đã  tập trung mọi khả năng vực dậy đất nước sau sự suy tàn của triều Lê. Tuy nhiên, do bất mãn với sự tiếm quyền của nhà Mạc, đồng thời cũng do di họa của sự suy tàn cuối triều Lê Sơ nên đất nước rơi vào cảnh chia bè, kéo cánh, các địa phương cát cứ chống đối nhau. Nhà Mạc đã đem lực lượng của triều đình đi các miền biên viễn để chiêu quân, an dân và thiết lập lại bộ máy trấn nhậm mới. Tình hình trên đây chứng tỏ dưới thời nhà Mạc, địa bàn Tân Bình, Thuận Hóa chưa bao giờ bình yên và đó là mầm móng về mặt xã hội và cơ sở về mặt địa dư cho những sự chia cắt ở những thế kỉ tiếp theo.

2. Tình hình kinh tế - xã hội Quảng Bình thời Lê - Mạc

Trong hơn hai mươi năm đô hộ của nhà Minh, đất nước ta bị tàn phá hết sức nặng nề. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhà Lê bắt tay vào phục hồi kinh tế, coi đó là công việc cấp bách và trọng yếu hàng đầu. Đặc biệt, đối với xứ Tân Bình, Thuận Hóa, cuộc chiến tranh chống xâm lược diễn ra trong một thời gian khá dài. Người dân Tân Bình cùng một lúc phải gánh chịu nhiều trọng trách, đi theo đó là những di họa do chiến tranh để lại. Trong khi nhân dân ở các địa phương phía Bắc tập trung đối phó với quân Minh thì nhân dân xứ Tân Bình, Thuận Hóa vừa phải chống quân Minh xâm lược, vừa phải đối phó với nạn xâm lấn của Chiêm Thành. Vì thế, chiến tranh gần như diễn ra liên miên, không lúc nào ngơi nghỉ. Khi Thuận Hóa thuộc về Đại Việt và trở thành biên viễn thì Tân Bình lại là địa bàn hậu thuẫn đắc lực, là chỗ dựa và điểm tập kết binh lực để từ đó bảo vệ cho miền biên viễn Thuận Hóa. Chính điều đó đã làm cho sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp đình đốn, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

Để phục hồi nông nghiệp, nhà Lê đã thi hành một số chính sách mới về sở hữu ruộng đất và và biện pháp tích cực để phát triển nông nghiệp.
Dưới thời nhà Lê, ruộng đất được chia làm 3 bộ phận chính. 

Ruộng đất thuộc sở hữu của nhà nước là tất cả các ruộng đất tịch thu được của chính quyền đô hộ, của ngụy quan và ruộng đất vô chủ. Loại ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước lại được chia làm 3 hình thức sở hữu là ruộng quốc khố, ruộng của công thần và ruộng công làng xã.

Ruộng quốc khố do nhà nước trực tiếp quản lý. Loại ruộng này giao cho các cơ quan chuyên trách về ruộng đất ở triều đình hay quan lại địa phương quản lý rồi đem phát canh cho nông dân hay những người không có sản nghiệp nhận cày cấy, nộp tô cho nhà nước.

Loại ruộng cấp cho các công thần, quan lại. Vua Lê đã xét chọn trong hệ thống quan lại những người có công trong cuộc chiến tranh giải phóng, những người đang đảm nhận trọng trách triều đình để phong thưởng, gọi là ruộng lộc điền. Ruộng lộc điền cũng được chia làm 2 loại, loại cấp vĩnh viễn, gọi là ruộng thế nghiệp, chủ yếu cấp cho các vương hầu, công chúa; loại cấp một đời, gọi là ruộng ân tứ. Ruộng lộc điền chỉ cấp cho những người từ tứ phẩm trở lên, còn quan chức thấp hơn thì chỉ được hưởng phần ruộng công theo chế độ quân điền. Sau khi viên quan được cấp chết 3 năm thì nhà nước thu lại.
Cùng với chế độ ruộng đất, nhà nước đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, thực hiện chính sách khuyến nông. Dưới triều Lê Thánh Tông, tư tưởng trọng nông và chế độ quân điền được ban bố và thực hiện có nề nếp. Việc thực hiện song song chính sách xóa bỏ dần chế độ điền trang, thái ấp vốn có từ các triều đại trước với việc thực hiện chế độ quân điển và lộc điền, nhà Lê đã tước đoạt dần quyền lực của quý tộc cũ, xây dựng tầng lớp quý tộc mới có quyền lợi gắn bó với nhà Lê, từ đó tạo ra tầng lớp thống trị mới bao gồm quan lại đã tham gia xây dựng vương triều nhà Lê và giai cấp địa chủ mới trỗi dậy nhờ chính sách trọng nông. Đó chính là cơ sở để chính quyền trung ương tập quyền dựa vào đó mà quản lý xã hội và thực hiện những chính sách của nhà nước.  

Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, xây dựng vùng đất phía Nam thành căn cứ vững mạnh bảo vệ vùng biên viễn, nhà Lê đã có những chủ trương đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang ở những vùng chưa khai phá ở Tân Bình, Thuận Hóa. 

Việc đào kênh Sen nhằm nối thông khu vực dân cư đông đúc và vùng ruộng đất màu mỡ hai huyện Khang Lộc, Lệ Thủy với phía Bắc xứ Thuận Hóa, tạo sự liên thông giữa Tân Bình, Thuận Hóa, vừa thuận lợi trong việc bảo vệ biên ải, vừa mở rộng giao thương. Với ý đồ này, ngay từ năm Giáp Thân (1404), Hồ Hán Thương cũng đã huy động binh lính và lao dịch trong xứ “khai Liên cảng (kênh Sen) từ Tân Bình đến địa giới Thuận Hóa, vì bùn cát đùn lên, không khai được”. Lần này, nhà Lê lại tiếp tục thể hiện quyết tâm mở mang vùng đất phía Nam Quảng Bình. 

Việc chiêu mộ những người lưu vong vào khẩn hoang vùng Bố Chính là một chính sách sáng suốt của triều Lê nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, mở mang đất nước.

Bên cạnh nền kinh tế sản xuất nông nghiệp, ở Tân Bình lúc bấy giờ vấn tồn tại nền kinh tế săn bắt, hái lượm, đóng góp không nhỏ trong việc bảo đảm đời sống nhân dân và đóng góp các loại thuế cho nhà nước. 

Ngoài việc tiếp tục săn bắt, hái lượm, khai thác tài nguyên thiên nhiên và khai hoang làm lúa nước tại đồng bằng nhỏ hẹp ở địa bàn trước núi, người dân Bố Chính đã định cư ở vùng đồi bán sơn địa khẩn hoang làm ruộng, lập vườn. Ở châu Bố Chính, vùng Bắc Gianh có thể thấy các làng Thuần Thần, Thuỷ Vực, Phù Lưu, Pháp Kệ, Lệ Sơn... ở Nam Gianh có Khương Hà, Cự Nẫm, Ba Động...

Cùng với trồng trọt, nghề chăn nuôi ở Bố Chính Tân Bình cũng bắt đầu phát triển. Do đồng ruộng ở vùng Lệ Thủy, xứ cao thì hầu hết là đất cát pha sét, ở xứ thấp thì sình lầy, việc canh tác vùng này khá vất vả, sức kéo chủ yếu vẫn là trâu bò nên người dân nơi đây rất chú trọng nuôi trâu bò. 
Cùng với việc trồng trọt, chăn nuôi nhà Lê còn khuyến khích dân chúng trồng bông dệt vải và trồng dâu nuôi tằm. Ngoài việc trồng bông dệt vải, trồng dâu nuôi tằm dệt lụa, một số nghề thủ công khác gắn với nhà nông đã phát triển. Trong thời kỳ này có thể kể đến nghề làm chiếu hoa ở Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thuỷ; gối hoa ở Đại Hoàng, châu Bố Chính. 

Nhìn chung, tuy gặp nhiều khó khăn do phải đối phó với các thế lực chống đối, cát cứ nhưng nhà Mạc cũng đã với tay đến đất Bố Chính, đặc biệt là Tân Bình để khuyến khích khai hoang, phục hóa, xây dựng các công trình thủy lợi, phát triển làng mạc, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ở Bố Chính, Tân Bình nửa cuối thế kỉ thứ XVI.
Kể từ khi Lê Lợi hội tụ nghĩa dũng, dấy binh khởi nghĩa ở Lam Sơn, đánh thắng quân Minh xâm lược, lập nên triều Lê Sơ (1428) đến khi những dư đảng cuối cùng của nhà Mạc đã bị triều Lê - Trịnh dẹp yên vào năm 1592, vùng đất xứ Tân Bình đã có bước phát triển mới. Trước hết, quân và dân Bố Chính, Tân Bình đã tham gia tích cực cuộc kháng chiến của nghĩa quân Lam Sơn chống quân Minh xâm lược, lập nên triều đại Lê Sơ, mở ra thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất kể từ khi các quốc gia phong kiến Việt Nam giành được nền độc lập dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, nhân dân Bố Chính, Tân Bình vừa trực tiếp tham gia cùng nghĩa quân Lam Sơn chiến đấu chống quân Minh xâm lược, vừa cùng nhân dân Thuận Hóa chiến đấu kiên cường đánh bại các cuộc tấn công của Chiêm Thành từ mặt trận phía Nam, bảo vệ vững chắc biên giới tổ quốc, làm hậu thuẫn cho quân đội nhà Lê giành chiến thắng ở mặt trận phía Bắc, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Sau khi giành được độc lập, với chính sách cai trị đất nước hợp lòng dân, kế sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà Lê đã mở ra những thuận lợi hết sức cơ bản để phát triển xứ Bố Chính, Tân Bình. Dưới hai triều Lê - Mạc, nền kinh tế Bố Chính, Tân Bình có bước phát triển mới. Chính sách khuyến khích di dân, khẩn hoang, lập làng đã mở ra nhiều vùng quê mới, trù phú. Trong điều kiện đất nước thái bình, nhóm dân cư bản địa đã có cơ hội thoát khỏi sự cô lập, tiến về đồng bằng, chiếm cứ những vùng đất ven sông, ven biển, sống xen cư và phối hợp với dân di cư để phát triển làng mạc, tạo ta một vùng dân cư trù phú ở các huyện Bình Chính, Minh Chính, phía Tây Khang Lộc và phía Đông Nam Lệ Thủy. Nhóm dân di cư đã khai phá nhiều vùng đất mới ở các huyện Bình Chính, Minh Chính, Bố Chính, khai phá vùng đồng bằng ven hạ lưu sông Gianh, tiến dần ra địa bàn cửa sông và ven biển, tạo nên những làng quê tấp nập, trù phú. Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống văn hóa cũng được mở mang. Với truyền thống hiếu học và học giỏi, người Bố Chính, Tân Bình đã có mặt trong các kỳ khoa bảng và chiếm được những ngôi thứ cao, được vinh danh ở chốn quan trường, được giao phó đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong triều và các địa phương. Bên cạnh sự phát triển phồn thịnh về kinh tế, kỷ cương phép nước được tôn trọng, nếp sống văn hóa, gia phong được giữ gìn. Con người Bố Chính, Tân Bình đã nêu cao được phẩm chất khang cường trong đấu tranh với thiên nhiên, trong chiến đấu chống ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động, nhân ái, thủy chung trong cuộc sống cộng đồng. Điều đó cho thấy Bố Chính, Tân Bình trong thời kỳ Lê - Mạc thực sự là một xứ sở phát triển phồn thịnh, đúng như Dương Văn An, một vị quan đương thời, nhà khảo cứu nổi tiếng thời Lê Mạc đã viết về Tân Bình: “Đất thuộc Ô châu, sông tên Lệ Thủy. Non nước thiêng liêng (Minh Linh), nhân dân giàu khỏe (Khang Lộc). Đất gồm Bố Chính, chung cõi Tân Bình... Có cảnh ấy tất có người ấy. Trời và cảnh cùng tươi mới, cảnh và người cùng hòa hợp. Dẫu đến khí tượng nước Ngô, phong vật nước Sở cũng chẳng còn gì thêm. Duy phong cảnh trời đất đổi khác, nên con người thụ bẩm vàng hay. Riêng mảnh đất địa linh này đã hun đúc lên nhân vật, phẩm chất ngay thẳng, rèn luyện chân thành. Học nghiệp tinh thông thì phong thổ tự nhiên sẽ thay đổi lớn. Phong cảnh càng kỳ diệu lại càng tươi đẹp, nếu không thế thì sẽ siểm nịnh, không biết liêm sỉ, theo thói gian mà làm hại đất nước, làm hại phong thổ, dù có vàng bạc đan sa đi nữa thì cũng chẳng quý báu gì”. 
Chương 8
QUẢNG BÌNH DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN
 (TỪ NĂM 1600 ĐẾN NĂM 1771)

1. Sự phân liệt Đàng Trong - Đàng Ngoài và quá trình khởi dựng sự nghiệp Nam Hà của Nguyễn Hoàng
Tranh thủ cơ hội nhà Lê suy vong, nhà Mạc lên nắm quyền thì các phe phái phong kiến đối lập lấy danh nghĩa phù Lê, nổi lên ở nhiều nơi. Đầu năm 1532, An Thành hầu Nguyễn Kim, một bộ tướng cũ của triều Lê  tập hợp các thế lực ở Thanh Hóa, xây dựng thế lực để chống lại Mạc, hình thành cục diện Nam - Bắc triều. Nguyễn Kim chiếm giữ vùng Thanh Hoá, Nghệ An lập thành một chính quyền riêng dưới danh nghĩa là "Triều Lê Trung Hưng". 

Năm 1545, khi Thái sư Hưng Quốc công Nguyễn Kim bị mưu sát, con rể của Nguyễn Kim là Thái sư Lạng Quốc công Trịnh Kiểm được vua Lê đưa lên thay thế. Cuộc nội chiến giữa hai tập đoàn phong kiến Bắc triều và Nam triều kéo dài suốt hơn nửa thế kỉ và cơ bản chấm dứt vào năm Nhâm Thìn (1592) sau khi Tiết chế trưởng Quốc công Trịnh Tùng dẹp yên nội bộ, đem quân ra Bắc đánh chiếm Thăng Long, tiêu diệt nhà Mạc. Tàn quân của họ Mạc vẫn chiếm giữ nhiều nơi, tiếp tục chống lại họ Trịnh trong một thời gian dài và sau đó rút lên Cao Bằng cho đến những năm 70 của thế kỉ XVII.

Cục diện Nam - Bắc triều chấm dứt chưa được bao lâu thì một cuộc nội chiến mới lại diễn ra giữa hai tập đoàn phong kiến lớn, chia cắt đất nước ra làm hai nửa Đàng Trong và Đàng Ngoài mà mầm móng của sự phân liệt này cũng bắt nguồn từ trong cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều.  

Nguyễn Hoàng là con trai của Nguyễn Kim, là em vợ của Trịnh Kiểm. Nguyễn Hoàng tìm cách nhờ chị ruột Ngọc Bảo, Chánh phi Trịnh Kiểm xin cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa.

Chớp lấy cơ hội ngày, tháng 10 năm Mậu Ngọ (1558), Nguyễn Hoàng đem theo những người tâm phúc, chiêu tập hiền tài và con em quê hương Tống Sơn, Thanh Hóa và nhữngvùng lân cận, nghĩa dũng thuộc hai trấn Thanh Hoá và Nghệ An, dùng đường biển vào Thuận Hoá xây dựng thế lực cát cứ lâu dài. 

Sau khi về Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng một mặt giữ mối quan hệ với chính quyền của chúa Trịnh để che đậy kế hoạch cát cứ lâu dài của mình, mặt khác ráo riết xây dựng lực lượng quân sự để làm chủ phần đất phương Nam. 

Chúa Nguyễn cho lập các tuyển trường ở các địa phương, cử các quan văn, võ do của phủ chúa đến phụ trách việc duyệt tuyển.  

Việc tuyển chọn binh lính, lập sổ đinh để nắm lực lượng tham gia quân đội thường trực và dân binh ngoài nhiệm vụ chính là tham gia chiến trận, còn được huy động tham gia hoạt động kinh tế, trong phục dịch, xây dựng cung điện. Đây là điểm quan trọng cho sự phát triển và ổn định của xã hội Đàng Trong, đồng thời cũng là sức mạnh để các chúa Nguyễn đương đầu với Đàng Ngoài, mở mang lãnh thổ.

Đi đôi với việc xây dựng quân đội hùng mạnh, các chúa Nguyễn đã cho xây dựng các đồn binh ở các cửa biển để giữ các miền duyên hải, đặc biệt ở những điểm hiểm yếu như Cửa Đại, Cửa Eo, Cửa Việt, các vùng biển phía Bắc thuộc Bố Chính, Tiên Bình và các dinh trạm để trấn áp được các lực lượng đối nghịch, dẹp yên các cuộc xâm lấn của các thế lực phía Nam và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với quân Trịnh ở phía Bắc. Nhờ vậy, hầu hết các cuộc nổi loạn và lấn chiếm, cướp bóc đều bị quân đội chúa Nguyễn đánh bại, giữ cho Đàng Trong yên ổn để phát triển lâu dài.

Bấy giờ ở làng Hoành Phổ, huyện Khương Lộc, có cai tổng tên là Mỹ Lương (tước Quận công) và hai em là Văn Lan, Nghĩa Sơn dâng thóc cho nhà Lê để xin quan hàm. Thái sư Trịnh Kiểm cho Mỹ Lương làm Cai Tri lệnh, giao cho thu thuế, hàng năm tiến nạp. Anh em Mỹ Lương có công trưng thu thuế nên được Trịnh Kiểm phong tước hầu. Sau khi dân biểu xin cho Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, Trịnh Tùng chưa đánh giá hết khả năng của Nguyễn Hoàng, nhưng từ khi vua Lê giao luôn Tổng quản 2 xứ Thuận Quảng, mối ngờ vực trong Trịnh Tùng đối với Nguyễn Hoàng càng ngày càng tăng. Trịnh Tùng mật sai Mỹ Lương tuyển mộ quân lính, thừa dịp đánh úp Nguyễn Hoàng để trừ hậu hoạ. Năm Tân Mùi (Chính Trị năm thứ 14 - 1571), nhân binh thuyền nhà Mạc đánh Nghệ An, Mỹ Lương cùng 2 anh em là Văn Lan và Nghĩa Sơn mưu toan đem binh lính đánh úp Nguyễn Hoàng. Biết được mưu ấy, Nguyễn Hoàng đã chủ động tiến đánh giết Mỹ Lương. Nghĩa Sơn, Văn Lan chạy trốn về với họ Trịnh ở đất Bắc.
Cùng trong năm Tân Mùi (1571), thổ mục ở Quảng Nam nổi loạn, đánh giết lẫn nhau, cướp bóc của dân chính, Đoan Quận công sai tướng đem quân Chính Dinh cùng quân sở tại dẹp yên, lại giao cho tỳ tướng là Dũng Quận công lưu thủ để vỗ yên dân chúng.
Năm Hồng Phúc thứ nhất (1572), một viên tướng vong mệnh quê ở Bố Chính là Tiên Quận công (không rõ tên) làm hướng đạo, Lập Quận công (Lập Bạo) hàng nhà Mạc rồi đưa 60 binh thuyền vào đánh cướp vùng Thuận Hoá. Lập Bạo đóng quân từ vùng Hồ Xá đến đền Thanh Tương thuộc phủ Triệu Phong. Nguyễn Hoàng đem quân chống giữ, dùng mưu dụ Lập Bạo vào chỗ phục binh chém chết ở giữa sông. Tiên Quận công phải bỏ chạy về Bố Chính. Đội quân Lập Bạo tan rã, xin hàng. Nguyễn Hoàng cho đội quân ấy đất lập phường sinh sống ở Cồn Tiên (Quảng Trị).

Năm Tân Hợi (1611), Chiêm Thành xâm lấn biên giới, Nguyễn Hoàng sai quân đi đánh lấy đất Phú Yên ngày nay đặt làm một phủ gồm hai huyện là Đồng Xuân và Tuy Hoà.

Trong giai đoạn đầu, không chỉ giữ hoà khí với Trịnh và thần phục vua Lê, Nguyễn Hoàng đã cố gắng quan hệ tốt, tránh xung đột không đáng có với nhà Mạc và các thế lực trong vùng. Học giả Li Tana nhận định: “Phải đương đầu với họ Trịnh ở phía Bắc, họ Nguyễn hẳn không thể gây thêm kẻ thù để sẽ phải bị tấn công từ phía hông hoặc từ phía sau. Nhận định có tính chiến lược này tiềm tàng trong các chính sách của họ Nguyễn đối với vùng cao nguyên vào buổi đầu…”.
“Đối với hai phía biển và núi, họ Nguyễn mặc dù đang bận bịu với nhiều công việc, cũng cố tìm cách thiết lập các liên minh thay vì chống lại”.
Vì thế, việc các chúa Nguyễn phải dùng quân đội dẹp yên các cuộc nổi loạn và đánh lui các đội quân của cả chúa Trịnh và nhà Mạc là một giải pháp bất đắc dĩ, không thể không làm để bảo vệ cương vực, lãnh thổ, giữ yên bờ cõi. Ngay sau khi thắng trận, các chúa Nguyễn liền tiến hành những hoạt động ngoại giao để xoa dịu tình hình, tránh xảy ra những xung đột lớn. Theo học giả Phan Viết Dũng, việc đánh Lập Bạo chỉ là hành động tự vệ, vả lại, Lập Bạo không phải là một tướng nhà Mạc chính thức sai vào đánh Thuận Hoá mà chỉ là một võ tướng thấy vùng đất này chưa yên, nhân cơ hội đó muốn đánh cướp mưu đồ lợi ích riêng. Trong số những người thân tín cùng Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá trong những ngày đầu có Mạc Cảnh Huống là em ruột của Khiêm vương Mạc Kính Điển người đã đưa quân vào đánh Thanh - Nghệ năm 1570. Vợ của Mạc Cảnh Huống, bà Nguyễn Ngọc Dương là em vợ Đoan Quận công Nguyễn Hoàng và nhờ bà này giới thiệu mà con của Đoan Quận công là Nguyễn Phước Nguyên (tức chúa Sãi sau này) đã cưới con đầu của Mạc Kính Điển làm vợ. Sau này chúa Sãi lại gả con gái Ngọc Liên cho con trai đầu của Mạc Cảnh Huống là Nguyễn Phước Vinh, ông này làm đến Trấn thủ dinh Trấn Biên. Chính mối thân tình thông gia giữa hai gia tộc của họ Nguyễn và họ Mạc đã giữ cho vùng Thuận, Quảng nói chung và vùng Quảng Bình nói riêng tránh được những cuộc chiến tranh với nhà Mạc.
Ngay đối với chính quyền Lê - Trịnh, mặc dù kế hoạch sâu xa của Nguyễn Hoàng là xây dựng lực lượng ly khai, lập cơ đồ sự nghiệp riêng tại Đàng Trong nhưng để có thời gian tạo lập thế đứng, Nguyễn Hoàng một mặt gây dựng thanh thế, mặt khác vẫn tỏ thái độ thuần phục đối với triều Lê - Trịnh. Việc Nguyễn Hoàng đem quân ra Thăng Long giúp triều đình Lê - Trịnh trấn áp tàn quân nhà Mạc rồi ở lại Thăng Long 8 năm đã thể hiện sự khéo léo và kiên trì thực hiện sách lược lâu dài của Nguyễn Hoàng. 

Hơn 50 năm gây dựng và phát triển vùng đất Đàng Trong, Nguyễn Hoàng đã tạo lập được một thế đứng khá vững chắc, làm chủ cả một vùng đất rộng lớn hai xứ Thuận - Quảng, để từ đó các chúa Nguyễn tiếp tục công việc mở cõi về phương Nam. Với tầm nhìn xa, trông rộng, Nguyễn Hoàng đã khéo léo trong đối nhân, xử thế, tạo sự khoan hòa trong quan hệ bang giao, mềm dẻo và khôn ngoan né trành những âm mưu, thủ đoạn của chúa Trịnh, biết cách thu phục nhân tâm, khuyến khích phát triển kinh tế, an cư lạc nghiệp. Nhờ vậy, trong thời kỳ đầu gây dựng cơ nghiệp ở Đàng Trong, Nguyễn Hoàng là vị chúa được nhân dân mến phục, tôn kính.

Quốc sử quán triều Nguyễn sau này đã ghi nhận thành công của các chúa Nguyễn trong việc xây dựng xứ Đàng Trong như sau: “Nhân dân đều an cư lạc nghiệp, chợ không hai giá, không có trộm cướp. Thuyền buôn các nước đến nhiều. Trấn trở nên một nơi đô hội lớn… Chúa vỗ về quân dân, thu dụng hào kiệt, sưu thuế nhẹ nhàng, được dân mến phục, bấy giờ thường xưng là chúa Tiên”.
2. Quảng Bình trong thời kỳ chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn
Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn diễn ra từ năm 1627 đến năm 1672 là cuộc nội chiến kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh này, mỗi bên đều có những nguyên cớ riêng để gây chiến nhưng nguyên nhân căn bản và sâu xa nhất vẫn là mâu thuẫn giữa các thế lực phong kiến nhằm bành trướng thế lực dòng họ, tiến tới giành quyền bá vương cho dòng họ mình, còn nhân dân thì hứng chịu hết nỗi thống khổ do phải đi lính, đi phu phục dịch cuộc chiến tranh và chịu đựng sự tàn phá khốc liệt của binh đao, cũng như những di họa của chiến tranh để lại. 

Trong cuộc chiến tranh này, chúa Trịnh là người chịu trách nhiệm lịch sử về việc gây hấn và chủ động phát động cuộc chiến. Hầu hết các sử gia thời phong kiến khi nói đến cuộc chiến tranh này đều nhắc đến cụm từ “Nam công, Bắc cự”, nghĩa là đối với ranh giới phía Bắc, chúa Nguyễn ở Đàng Trong luôn luôn ở thế chống giữ (“Bắc cự”); ngược lại, đối với vùng đất Đàng Trong (phía Nam), chúa Trịnh luôn luôn chủ động tấn công (“Nam công”).

Về phía các chúa Nguyễn, mặc dù không phải là người chủ động gây ra cuộc chiến, luôn luôn trong thế bị động phòng thủ, nhưng những lợi ích mang lại trong cuộc chiến tranh với chúa Trịnh vẫn là lợi ích của một dòng họ, một tập đoàn phong kiến gắn liền với họ Nguyễn. Trong cuộc chiến tranh này, nhân dân Quảng Bình đã bỏ hàng triệu ngày công để xây dựng nên hệ thống chiến lũy có quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Ngoài các chiến lũy, với sự góp công, góp sức của nhân dân để đóng góp cho quân đội chúa Nguyễn xây dựng các công trình khác phục vụ cho việc quân như hệ thống các kho quân lương, súng đạn, các dinh, trạm quân và cung cấp lương thảo cho binh sĩ trong cuộc chiến. Tuy chiến tranh để lại những di họa nặng nề, không mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, nhưng sự đóng góp công sức và tài sản của nhân dân đã góp phần giúp quân đội chúa Nguyễn đánh lùi quân Trịnh, tránh được những cuộc cướp phá tài sản và tàn sát người dân vô tội. Đồng thời, (và quan trọng hơn cả) là sự ủng hộ của nhân dân Quảng Bình cho chúa Nguyễn để đánh bại quân Trịnh đã góp phần kết thúc chiến tranh, chấm dứt nạn binh đao kéo dài trong gần nửa thế kỉ. Từ đây, đất nước có thời kỳ thái bình để các chúa Nguyễn thực hiện công cuộc mở cõi về phía Nam và nhân dân Quảng Bình có điều kiện yên ổn để xây dựng quê hương.

Trong cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn có những tướng lĩnh và quan lại người Quảng Bình đã có công lớn bảo vệ tuyến phòng thủ phía Bắc và sau chiến tranh đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp mở cõi về phương Nam.  

Trong số những tướng lĩnh có công giữ yên vùng đất Quảng Bình, giúp chúa Nguyễn mở cõi về phương Nam, nổi tiếng nhất là hai gia tộc từ Thanh Hóa vào định cư ở Quảng Bình. Lập nên nhiều công trạng trong sự nghiệp giúp chúa Nguyễn xây dựng Nam Hà, đó là gia tộc Nguyễn Hữu Dật và gia tộc Nguyễn Phúc.

Nguyễn Hữu Dật, sinh năm 1603 tại Gia Miêu, huyện Tống Sơn (nay là huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) theo cha là Chưởng cơ Nguyễn Triều Văn vào định cư ở Phúc Tín, Vạn Xuân, huyện Phong Lộc (nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).
Nguyễn Hữu Dật có tư chất thông minh, ham học, được cha dạy dỗ từ nhỏ nên vừa tinh thông võ nghệ vừa là người đa văn, quảng kiến. Năm 16 tuổi, ông thi đỗ Hoa Văn do chúa Nguyễn Phúc Nguyên tổ chức. Khởi nghiệp là một quan văn, nhưng Nguyễn Hữu Dật trở thành một vị võ tướng thao lược có những đóng góp to lớn trong các cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn vào thế kỉ XVII, bảo vệ vùng đất phên dậu của chúa Nguyễn ở phía Bắc. Ông là người cùng với Đào Duy Từ xây dựng đồ thức cho hệ thống thành lũy phòng thủ ở hạ lưu sông Nhật Lệ; khi Đào Duy Từ mất sớm (1634) thì ông là người kế tục sự nghiệp ấy, xây dựng tiếp 2 chiến lũy Trấn Ninh và An Náu, hoàn thành hệ thống chiến lũy phòng thủ mang tên lũy Đào Duy Từ, mà, công bằng ra thì phải gọi là lũy Đào Duy Từ - Nguyễn Hữu Dật mới phải.

Trong cuộc chiến tranh với quân Trịnh từ năm Đinh Mão (1627) đến cuộc chiến năm Nhâm Tý (1672), Nguyễn Hữu Dật luôn là tướng tiên phong, có công lớn trong việc đánh bại các đợt tiến công của quân Trịnh. 

Cả trong và sau chiến tranh Trịnh - Nguyễn, Nguyễn Hữu Dật đã có nhiều hiến kế để khai mở vùng đất Thuận Hóa, góp phần làm cho Thuận Hóa trở thành thành trì vững chắc bảo vệ biên ải phía Bắc để chúa Nguyễn yên tâm mở cõi về phương Nam. 

Cuộc đời làm tướng của Nguyễn Hữu Dật không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có lúc thăng trầm, nhưng với bản lĩnh của một vị dũng tướng, ông đã vượt qua. Ông còn là người có tấm lòng bao dung, bác ái nên nhân dân tôn phù ông là Phật Bồ Tát và trở thành hình ảnh tiêu biểu trong hàng ngũ khai quốc công thần của chúa Nguyễn.

Khi cuộc chiến kết thúc, ông về làm Trấn thủ tại đạo Lưu Đồn và mất ở đó, thọ 78 tuổi. Chúa Nguyễn thương tiếc truy tặng là Chiêu Quận công. Năm Gia Long thứ 4 liệt hạng Thượng đẳng Khai quốc công thần, năm Minh Mạng thứ 12 truy tặng ông là Khai quốc công thần, phong tước Tĩnh Quốc công, thờ ở Võ Miếu.

Hậu duệ ông đều là những người tài cao, học rộng, kinh bang, tế thế, nổi tiếng nhất là Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Dũng (Nguyễn Hữu Trung) và Nguyễn Hữu Kính (tức Nguyễn Hữu Cảnh), cùng nối chí ông làm võ tướng phò chúa Nguyễn. Cả ba người đều có công mở mang đất Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước Đại Việt. 

Cùng quê Quảng Bình còn có một gia đình danh tiếng đã có nhiều công lao đối với chúa Nguyễn trong cuộc chiến chống Trịnh và trong sự nghiệp khai mở miền Trung Việt Nam, đó là gia đình họ Trương Phúc.

Người có công đầu trong dòng họ Trương Phúc là Trương Phúc Phấn (trong gia phả họ Trương Phúc còn ghi tên là Phúc Côn hay Phúc Khoa). Ông nguyên người Quý Huyện, Thanh Hóa, ban đầu mang họ Trương Công sau được ban cho chữ Phúc (hậu duệ dòng họ Trương Phúc nay vẫn còn một số sinh sống ở Quảng Ninh, Quảng Bình và Huế). Bố ông là Trương Công Dà (có sách chép là Gia) nguyên giữ chức Điện tiền Đô Kiểm Lương Quận công của triều Lê, đã đem gia quyến theo Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng vào Nam. Ông có người em là Trương Công Trà cũng được phong Phó tướng, tước Mỹ Quận công. Khi làm Trấn thủ Quảng Bình, Trương Phúc Dà đã có công cùng Nguyễn Phúc Trung, Nguyễn Hữu Dật ngăn cuộc xâm lấn của quân Trịnh vào tháng 2 năm Đinh Mão (1627). Con trai của Trương Phúc Dà là Trương Phúc Phấn, người có tài võ nghệ thao lược, theo cha lập nhiều công trạng được phong quan đến chức Cai cơ. Tháng 6 năm 1630 (năm Canh Ngọ), “chúa lập dinh Bố Chính, lập sổ dân đinh, đặt 24 đội thuyền, Trương Phúc Phấn làm Trấn thủ dinh Bố Chính, tước hiệu là Phấn Quận công”. Năm Canh Thìn (1640), Trương Phúc Phấn có công diệt trừ phản thần Nguyễn Khắc Liệt và năm 1648 ông cùng Hùng Oai hầu Trương Phúc Hùng chỉ huy quân lính quả cảm chiến đấu cố thủ lũy Trường Dục ngăn chặn quân Trịnh đột kích sâu vào phía Nam. Vì thế dân gian biệt danh ông là “Phấn Cố Trì”, lũy Trường Dục vì thế cũng được gọi là “Lũy Phấn Cố Trì”. Về sau ông được vua Gia Long gia phong là Khai quốc công thần. 

Trương Phúc Phấn có hai người con là Đốc chiến Quận công Trương Phúc Hùng và Thống suất đạo Lưu Đồn Trương Phúc Cương đều được nhà Nguyễn xem là công thần. Trương Phúc Cương có công trấn giữ lũy Trấn Ninh ngăn quân Trịnh vào tháng 2 năm Nhâm Tý (1672), làm quan đến chức Chưởng dinh. 

Con thứ 6 của Trương Phúc Hùng là Trương Phúc Thức làm quan đến chức Chánh doanh Cai cơ, sau làm Trấn thủ doanh Bố Chính rồi Trấn thủ Quảng Bình. Sau đó ông được điều vào Chính dinh Phú Xuân làm Hữu Đô đốc Quận công. 

Con thứ của Trương Phúc Cương là Thái bảo Quốc công Trương Phúc Phan lấy con gái thứ ba của chúa Nghĩa vương Nguyễn Phúc Trăn là công nữ Ngọc Nhiễm (Tống Sơn Quận công Thục phu nhân). Tháng 10 năm 1703 (năm Quý Mùi), khi làm Trấn Thủ dinh Trấn Biên, Phan có công tiễu trừ hải phỉ người Man An-Liệt (thực tế là thương quán của Công ty Ấn Độ thuộc Anh tự ý xây dựng tại Côn Lôn không xin phép chúa Nguyễn Phúc Chu).

Chúa Nguyễn xét thấy dòng họ Trương có công với sự nghiệp nhà chúa nên  “cho lấy lỵ sở Quảng Bình làm nhà thờ họ Trương để tỏ lòng yêu quý một dòng họ thế gia vọng tộc, gắn bó với các chiến công chống quân Trịnh”.
3. Tình hình kinh tế - xã hội Quảng Bình thời các chúa Nguyễn

Cục diện Đàng Ngoài - Đàng Trong và phân tranh Trịnh - Nguyễn kéo dài hơn hai trăm năm, khiến đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc và toàn diện. Để tồn tại trong bối cảnh đó, các chúa Nguyễn đã tập trung mọi khả năng để giải quyết hai việc lớn là xây dựng vùng đất Thuận Hóa thành pháo đài “Bắc cự” mà vùng đất Quảng Bình là tiền tiêu và thực hiện kế sách mở cõi về phương Nam để tạo thế vững chắc, lâu dài. Việc xây dựng thế cầm cự với chúa Trịnh ở phía Bắc và quá trình mở cõi về phía Nam là hai việc làm diễn ra đồng thời và hỗ trợ cho nhau.

Để xây dựng thế cầm cự với chúa Trịnh ở phía Bắc, bên cạnh việc tăng cường sức mạnh quân sự, các chúa Nguyễn hết sức coi trọng tạo lập nền tảng kinh tế - xã hội, làm chổ đứng chân vững chắc cho sự nghiệp xây dựng Nam Hà. Riêng đối với xứ Thuận Hóa, nơi mà chúa Nguyễn coi là trọng trấn và châu Nam Bố Chính, phủ Quảng Bình lại là đất “phên dậu” trong cuộc chiến với quân Trịnh ở phía Bắc, các chúa Nguyễn đã tập trung xây dựng một nền tảng xã hội ổn định và vững mạnh, đặt hậu thuẫn cho quân đội nhà chúa thực hiện chiến lược “Bắc cự”. 

Trong khi chúa Nguyễn xây dựng vùng đất Nam Bố Chính, Quảng Bình thành cơ sở cho chính sách “Bắc cự” thì chúa Trịnh ở Đàng Ngoài cũng coi châu Bắc Bố Chính là điểm xuất phát cho chính sách “Nam công”. Vì lẽ đó, chúa Trịnh không quan tâm nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Bố Chính mà chỉ chú trọng vơ vét tài nguyên, bắt nhân dân phải đi phu đi lính, thuế khóa, lao dịch, chạy giấy, làm lính dẫn đường, cung phụng lương thảo và nhu yếu phẩm cho quân đội trong mỗi cuộc hành quân đánh quân Nguyễn. Đơn cử chỉ trong một xã Cảnh Dương năm Giáp Thân (1764) cung cho Cơ Kiến Trung là 7 người, Cơ Tiền Kiên 7 người và cho Cơ đồn trú ven biển là 12 người, cộng 28 người. Hàng năm chúa Trịnh bắt nhân dân phải đóng góp sản vật cho nhà chúa và quan lại. Ngay cả những địa bàn xa xôi ở thượng nguồn sông Gianh, quan trấn thủ Nghệ An cũng “sai riêng người đi thu, mỗi năm nộp cho trấn thủ 10 hũ mật, 10 ống sáp, 10 cây gỗ nu, 10 cân gỗ mun, 70 cây gỗ chầy sanh và kiền kiền, ngà voi thế tiền 30 quan; còn gửi mua riêng trâu bò, tê tượng, tạp hóa thì không kể”. Ở dưới xuôi, chỉ riêng một xã Cảnh Dương hàng năm trấn thủ Nghệ An đã bắt dân nộp lên cho nhà chúa 400 chỉnh mắm Hàm Hương. Có năm như năm Giáp Thìn thu lên tới 480 chỉnh, lại bắt dân đem ghe thuyền phục dịch quân đội và phu phen. Sách “Cảnh Dương chí lược” lấy tư liệu từ gia phả trong làng chép lại việc chúa Trịnh ghi công lao của làng như sau: “Ngày 15 tháng tư năm Nhâm Tý (1672), niên hiệu Dương Đức (vua Lê Gia Tông) năm thứ nhất, chỉ truyền xã Cảnh Dương, thuộc Bố Chính tiếp cận biên thùy, hiểu đường biển có thể ứng đáp, lấy tiếng dân “Kiến Nghĩa” để dẫn đường phòng đá rạng, tránh cho ghe thuyền khỏi bị chìm ngoài biển. Cấp cho xã một thẻ bài ghi công đức với nhà nước”.
Mặc dù một số di họa từ chiến tranh và ảnh hưởng của nạn quan lại nhũng nhiễu hà hiếp, vơ vết tiền của và bóc lột sức lao động của nhân dân trên địa bàn Bố Chính, Quảng Bình, nhưng về cơ bản thời kỳ thịnh trị của các chúa Nguyễn đã có công lao to lớn trong việc mở mang vùng đất này. Trong hơn 200 năm khởi dựng và xây đắp cơ đồ Nam Hà, các chúa Nguyễn đã tạo lập trên vùng đất Bố chính, Quảng Bình một cơ cấu xã hội nông thôn bền vững với hệ thống làng xã quần tụ trên những địa bàn vừa thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa; vừa như là một phòng tuyến đảm bảo cho an ninh biên giới, giữ yên miền biên viễn để các chúa Nguyễn phát triển đất nước. Có được một địa bàn vùng ranh giới vững mạnh, các chúa Nguyễn đã có thể yên tâm để thực hiện kế hoạch mở cõi mà chúa Tiên Nguyễn Hoàng từng nung nấu trong sự nghiệp “vạn đại dung thân” của họ Nguyễn.

Chương 9
QUẢNG BÌNH DƯỚI THỜI TÂY SƠN
 (TỪ NĂM 1771 ĐẾN NĂM 1802)

1. Quảng Bình trong bối cảnh suy thoái và tan rã của chính quyền chúa Nguyễn - Khởi nghĩa Tây Sơn

Trong gần 200 năm tồn tại, chúa Nguyễn đã tranh thủ được những lợi thế của xứ Đàng Trong để giữ được tình trạng ổn định lâu dài cho chính quyền cát cứ của mình. Nhưng ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng nhất thì chế độ cai trị của chúa Nguyễn cũng bộc lộ nhiều mâu thuẫn không thể nào tránh khỏi, bởi đó là mâu thuẫn tiềm tàng, cố hữu của chế độ phong kiến. Mầm mống của suy thoái bắt nguồn ngay từ chính sách cai trị trong giai đoạn mãn kỳ của các chúa Nguyễn dẫn đến khủng hoảng trầm trọng trong những thập niên cuối cùng của thế kỉ thứ XVIII. 

Về mặt xã hội, khi xây dựng thế lực cát cứ Đàng Trong, Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn tuy có nhiều cố gắng để tạo lập cộng đồng xã hội với sự gắn kết và hòa hợp giữa dân cư bản địa với dòng người nhập cư, nhưng hệ thống quản lý của các chúa Nguyễn lại chỉ dựa vào một phía là người trong họ tộc, người cùng quê với nhà chúa. Chính điều này đã hạn chế sự đóng góp của các tầng lớp xã hội vào việc xây dựng chính quyền Đàng Trong và đây là mầm móng hình thành mâu thuẫn. 
Bên cạnh những sai lầm trong chính sách đào tạo và bổ dụng quan lại, chính quyền của các chúa Nguyễn cũng để cho hệ thống quan lại lợi dụng sự buông lỏng của triều chính mà lũng đoạn triều chính, hà lạm ngân khố, xây dựng những công trình dinh thự tốn kém, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế trong toàn xứ. 
Để có đủ ngân khố phục vụ chiến tranh và đầu tư cho các công trình xây dựng cũng như cung phụng cho sinh hoạt xa hoa, lãng phí của nhà chúa và quan lại, chúa Nguyễn đã làm ngơ cho họ tộc và quan lại thân tín thực hiện chế độ cai trị hà khắc, sưu cao thuế nặng, khiến cuộc sống của nhân dân vào cuối thời các chúa Nguyễn trở nên điêu đứng. 
Vào cuối thời các chúa Nguyễn, chúa Trịnh ở miền Bắc bắt đầu thi hành chính sách phong bế đối với Đàng Trong nên chúa Nguyễn mất dần nguồn lợi từ giao thương với nước ngoài, lại thêm việc chúa Trịnh ngăn cấm việc bán đồng vào xứ Đàng Trong khiến chúa Nguyễn không có đồng để đúc tiền phải chuyển sang tiền kẽm. Tiền kẽm của chúa Nguyễn lại không được dân tin dùng do giá trị thấp, lại khó cất giữ, người nước ngoài cũng không chấp nhận sử dụng trong giao thương, từ đó tạo nên khủng hoảng tiền tệ gọi là nạn “tiền hoang”, khiến cho nguồn tài chính của chúa Nguyễn bị cạn kiệt. Khủng hoảng tiền tệ làm cho giá cả tăng vọt, sản xuất đình đốn, dân lại tiếp tục phiêu tán bỏ ruộng hoang. Theo dẫn liệu của các tác giả bộ sách “Đại cương Lịch sử Việt Nam” thì riêng xứ Thuận Hóa có 265.507 mẫu ruộng thì chỉ có 153.181 mẫu được cày cấy, còn lại bỏ ruộng hoang.
Vậy là nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới giữa hai tập đoàn phong kiến họ Trịnh và họ Nguyễn đã thành hiện thực. Vùng đất Quảng Bình lại một lần nữa hứng chịu thêm một trận binh đao khốc liệt nữa.

Như vậy, trận chiến cuối cùng trên đất Quảng Bình giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn năm Giáp Ngọ (1774) diễn ra chỉ vỏn vẹn có 20 ngày (từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 1774). Hơn 100 năm trước đó (từ năm 1627 đến 1672), trong cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn, quân đội của chúa Nguyễn nhận được sự ủng hộ của nhân dân và sự đồng lòng, hiệp sức của quan quân, binh lính thì hơn 100 năm sau, chính quyền của chúa Nguyễn đã bước sang thời kỳ khủng hoảng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, bị nhân dân chán ghét, không được nhân dân ủng hộ. Vì vậy, khi họ Trịnh đánh vào Quảng Bình, không chỉ quan quân chúa Nguyễn hèn kém, nhanh chóng đầu hàng mà nhân dân cũng bất hợp tác với chính quyền và quân đội họ Nguyễn, khiến cho thành trì của họ Nguyễn trên đất Quảng Bình thất thủ mau chóng. Đó cũng là bài học lịch sử cho những kẻ cầm quyền tham lam và tàn bạo, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, của nhân dân, điển hình là gian thần Trương Phúc Loan.

Sau khi đánh bại quân đội chúa Nguyễn trên hệ thống lũy Thầy và các dinh trạm trên đất Quảng Bình, quân Trịnh thẳng tiến một mạch đến Phú Xuân, đánh bại các đồn bốt, dinh trạm của chúa Nguyễn trên đường tiến công như Hồ Xá, Hải Lăng, Dinh Cát (Ái Tử), Phúc Giang, Phúc Lương, Trung Chi, Phương Gia, Đa Nghi, Đan Quế... Trong thế cùng, chúa Nguyễn “bí mật sai cai đội Phẩm Bình hầu đem thư dụ hào mục các huyện Khang Lộc, Lệ Thủy, Minh Linh chiêu mộ quân dân ứng nghĩa, chia ra đóng đồn để quấy rối mặt sau quân miền Bắc” nhưng đã bị cơ Tả Thủy bắt được nên việc không thành. Lúc này, binh hùng tướng mạnh cùng voi ngựa, chiến thuyền của chúa Nguyễn ở Thuận Hóa đều đã đưa vào Quảng Nam để chống lại với quân Tây Sơn nên quân Trịnh đi đến đâu, quân của chúa Nguyễn tan rã đến đó. 

Xét qua gần 200 năm nắm quyền ở xứ Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã có những đóng góp to lớn cho lịch sử đất nước. Trong khi nhà Hậu Lê đang ở vào giai đoạn thoái trào, chúa Trịnh lợi dụng sự suy yếu của triều đình đã lũng đoạn Bắc Hà, gây nên cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Đàng Trong, Đàng Ngoài thì bằng việc xây dựng Nam Hà, các chúa Nguyễn đã góp phần chế tiết tham vọng quyền lực của chúa Trịnh, mở ra cho Nam Hà cơ hội phát triển thịnh vượng trong hơn 100 năm. Cùng với sự phát triển kinh tế, các chúa Nguyễn đã có công lao to lớn trong việc mở mang xứ Đàng Trong vào tận Hà Tiên, khẳng định chủ quyền đất đai, lãnh thổ để từ đó có một quốc gia Việt Nam dài rộng như ngày hôm nay. Trong sự nghiệp mở nước, vùng đất Quảng Bình xưa được coi là điểm xuất phát, là nơi khởi nguồn cho công cuộc khai phá vùng đất phía Nam. Nhiều người con Quảng Bình làm quan dưới thời các chúa Nguyễn như Nguyễn Hữu Dật, Trương Phúc Phấn, Trương Phúc Hùng, Trương Phúc Phan được coi là tiền hiền khai khẩn, được nhân dân các xứ của Nam Hà thờ phụng như thành hoàng bản thổ, vị trí ngang thần Sơn Xuyên. Đặc biệt, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là người có công lớn trong việc khai mở và xác lập hệ thống hành chính vùng đất tận cùng tổ quốc Nam Bộ, qua đó khẳng định chủ quyền lãnh thổ bền vững của quốc gia Việt Nam cho tới ngày nay. 

Mặc dù thời đại các chúa Nguyễn đã có một diễn trình lịch sử vẻ vang như vậy nhưng qua thời hưng thịnh, rốt cuộc các chúa Nguyễn cũng đến thời kỳ thoái trào. Nền chính trị xứ Đàng Trong vào nửa cuối thế kỉ thứ XVIII đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Các chúa Nguyễn đã mất vai trò lịch sử, từ đây, nhà Tây Sơn chi phối toàn bộ biến động xã hội của đất nước.

2. Quảng Bình dưới triều đại Tây Sơn - Quang Trung (Nguyễn Huệ)
Thắng lợi của nghĩa quân Tây Sơn đối với quân xâm lược Xiêm và tàn quân của chúa Nguyễn đã củng cố thêm sức mạnh của quân đội Tây Sơn. Trên đà thắng lợi, Nguyễn Huệ gấp rút củng cố chính quyền ở Gia Định rồi đem quân tiến ra đánh chiếm Phú Xuân. 
Cả ba đạo quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ dẫn đầu đã đánh bại hoàn toàn lực quân Trịnh bố trí lại trến đất Thuận Hóa. Đến đây, hầu hết đất Nam Hà đã thuộc về nhà Tây Sơn.

Làm chủ được gần trọn vẹn đất Nam Hà, Nguyễn Huệ định nhân đà thắng đem quân vượt sông Gianh đánh ra Bắc Hà. Như vậy, sau 15 năm dấy binh khởi nghĩa, anh em nhà Tây Sơn đã lần lượt đánh tan 3 tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn - Lê, thu non sông về một mối, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước sau hơn 200 năm chia cắt.

Đối với Quảng Bình, việc xóa bỏ ranh giới Bắc Nam tại sông Gianh đã mở ra điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và giao thương giữa hai miền. Trước đây, dưới thời các chúa Nguyễn, Bắc Bố Chính thuộc trấn Nghệ An nên tình hình kinh tế, xã hội chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính sách của chúa Trịnh. Trong khi đó, để theo đuổi chiến tranh, chúa Trịnh tăng cường vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân nên nhân dân Bắc Bố Chính vừa phải chịu nạn binh đao nơi địa bàn tranh chấp, vừa phải thực hiện nghĩa vụ nộp tô thuế cho chúa Trịnh một cách rất nặng nề. Trong khi đó, sản vật, tài nguyên trên địa bàn Bắc Bố Chính rất phong phú nhưng người dân khai thác được cũng chỉ đem mua bán, trao đổi trong nội vùng chứ không bán ra phía Đàng Ngoài hoặc vào Đàng Trong được do chiến tranh, giao thương hạn chế và kiểm soát gắt gao.

Sau khi chúa Trịnh đem quân đánh chiến Thuận Quảng, “châu Bắc Bố Chính bờ Bắc sông Đại Linh có 3 tổng, 80 xã thôn; bờ Nam sông ấy (Nam Bố Chính) có 2 tổng, một thuộc, 60 xã thôn, phường, trước thuộc Thuận Hóa. Đình thần bàn nên hợp Nam Bắc Bố Chính châu làm một, cho thuộc vào phủ Hà Hoa, trấn Nghệ An. Chúa nghe theo”. Với sự sát nhập này, vùng đất Bố Chính chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, xã hội của xứ Nghệ An nói riêng và Đàng Ngoài nói chung. Trong khi đó ở Bắc Hà những năm 1788 -1789 diễn ra đói kém nặng nề đến nỗi “luôn năm mất mùa đói kém, dân gian trôi dạt lưu ly, cha con không thể nuôi nhau, anh em không thể nương nhau”. Ở Thanh Hóa thì  “một hạt thóc cũng không có..., dịch tật hoành hành, chết không biết bao nhiêu mà kể”, còn theo Nguyễn Thiếp thì ở Nghệ An “mất mùa, dịch tể, kẻ thì chết đói, người thì phiêu bạt, ruộng đất bỏ hoang hóa khắp nơi”. Trong khi đó, nạn đói và mất mùa ở phía Bắc đã làm cho chúa Trịnh gặp khó khăn, không thể tăng thu tô thuế từ các địa phương ở Đàng Ngoài để cung phụng cho chiến tranh mà phải dồn gánh nặng đó lên nhân dân vùng đất mới đánh chiếm được ở Bố Chính, Quảng Bình. Vì thế, người dân Bố Chính, Quảng Bình lúc đó vừa phải chịu cả nạn lạm thu của chúa Trịnh, lại phải hứng trải can qua diễn ra trong cuộc tiến quân vào Thuận Quảng của chúa Trịnh khiến kinh tế bị khủng hoảng, nạn đói lại xảy ra không kém gì ở các địa phương phía Bắc. 

Sau khi nhà Tây Sơn đánh bại cả 3 tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn - Lê thì tình hình kinh tế, xã hội ở địa bàn Bố Chính, Quảng Bình đã có những cải thiện đáng kể. Khi Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lập vương triều Quang Trung, cùng với những chính sách chung cho cả nước, Nguyễn Huệ đã quan tâm củng cố chính quyền địa bàn Bố Chính, Quảng Bình, bởi ông vẫn coi đây là địa bàn trọng trấn, từ đây “tiến thì có thể đánh, lùi thì có thể giữ”, hậu thuẫn cho Phượng Hoàng Trung Đô ở xứ Nghệ. Ông đã ban hành những chỉ dụ củng cố, chấn chỉnh hệ thống chính quyền sau nhiều năm bị chia cắt thành hai xứ Bắc - Nam, Trong - Ngoài. Quang Trung quyết định nhập hai châu Bắc Bố Chính và Nam Bố Chính lại làm một và đặt tên là châu Thuận Chính. Việc làm của Quang Trung thể hiện ý chí thống nhất đất nước, xóa bỏ sự phân chia cả về địa giới lẫn tổ chức xã hội và tâm lý Đàng Trong - Đàng Ngoài của cộng đồng dân cư nơi đây. Việc nhà Tây Sơn tách Bố Chính ra khỏi phủ Hà Hoa, trấn Nghệ An để lập một đơn vị hành chính độc lập trực thuộc triều đình là châu Thuận Chính thuộc phủ Quảng Bình (dưới thời Nguyễn Huệ), sau đó là dinh Quảng Bình (dưới thời Nguyễn Quang Toản) cũng là một việc làm hợp lý. Từ đây, vùng đất Quảng Bình lại thống nhất trong một đơn vị hành chính, có chung những đặc điểm về địa lý tự nhiên, dân cư, đặc trưng văn hóa xã hội, tâm lý, tập quán cộng đồng. 

Chương 10
QUẢNG BÌNH DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
 (TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1885)

1. Triều Nguyễn ra đời và việc thiết lập hệ thống chính trị - hành chính ở Quảng Bình

Sau khi giành được quyền làm chủ đất nước, các triều vua đầu tiên của nhà Nguyễn từ Gia Long (1802-1819), Minh Mệnh (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847) đến Tự Đức (1848-1883) kế tục nhau xây dựng một thể chế nhà nước phong kiến tập quyền và đạt được những tiến bộ đáng kể.

Chính quyền nhà Nguyễn ra đời đã thừa hưởng được những thuận lợi hết sức cơ bản của các triều đại trước. Sau khi triều Tây Sơn tiêu diệt 3 tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn - Lê và đánh bại quân xâm lược Mãn Thanh, giang sơn về trong một mối, kẻ thù bị đánh đuổi ra khỏi bờ cõi, nhà Nguyễn có cơ hội thái bình để xây dựng đất nước.

Ngay từ sau khi nắm quyền làm chủ giang sơn, nhà Nguyễn đã bắt tay ngay vào việc xây dựng bộ máy nhà nước phong kiến tập quyền. Về tên nước, năm 1804, Gia Long đặt tên nước là Việt Nam, sau do phản ứng của nhân dân nên Gia Long lại đặt là Đại Việt. Sau khi Minh Mạng lên kế vị, đến năm 1839 cho đặt lại tên nước là Đại Nam, hàm ý chỉ một nước Nam hùng cường (tên nước này tồn tại đến năm 1945. 

Về chính quyền Trung ương, nhà Nguyễn vẫn giữ nguyên hệ thống thể chế của các triều đại phong kiến Việt Nam trước đây. Nhà vua đứng đầu vương triều, điều hành đất nước theo hình thức quân chủ chuyên chế. Trực tiếp giúp việc cho vua có một cơ quan hành chính là Thị thư viện, đến thời Minh Mạng đổi thành Văn thư phòng, sau đó lại đổi thành Nội các. Đảm trách trọng sự quốc gia có Tứ trụ đại thần (gồm 4 viên đại thần hàm Đại học sĩ), đến năm 1843 thì dựa trên cơ sở Tứ trụ đại thần để thành lập Cơ Mật viện. Cơ Mật viện là cơ quan tối cao của triều đình giúp vua điều hành và quyết định những công việc hệ trọng của đất nước. Sau khi Cơ Mật viện ra đời, các vua nhà Nguyễn sợ uy quyền của Cơ Mật viện sẽ chi phối quyền lực hoàng tộc nên thành lập một cơ quan dành riêng cho hoàng thân, đứng ngang hàng với Cơ Mật viện, đó là Phủ Tông nhân. Về danh nghĩa, Phủ Tông nhân chỉ đặc trách công việc của Hoàng gia nhưng trong thực tế thì Phủ Tông nhân cũng tham gia chi phối các công việc trọng đại của đất nước không khác gì Cơ Mật viện.

Về chính quyền địa phương, nhà Nguyễn cho kiểm lại các đơn vị hành chính cũ, đặt quan chức cai quản. Dưới thời Gia Long, bộ máy hành chính địa phương gần như giữ nguyên theo cách tổ chức cũ của các chúa Nguyễn ở miền Nam và của triều Lê - Trịnh ở miền Bắc. Đất nước được chia làm 27 doanh, trấn, trong đó, miền Trung và miền Nam chia thành các doanh, là đơn vị hành chính có từ thời các chúa Nguyễn, miền Bắc vẫn giữ nguyên các đơn vị hành chính dưới triều Lê - Trịnh là trấn. Đứng đầu mỗi doanh là Lưu thủ, có các chức Cai bạ, Ký lục giúp việc. Đứng đầu mỗi trấn là Trấn thủ có các chức Hiệp trấn, Tham hiệp giúp việc.

Mỗi trấn, doanh gồm nhiều phủ, mỗi phủ chia thành 4 đến 7 huyện, mỗi huyện chia thành 8 đến 14, 15 xã. Mỗi phủ có Tri phủ, mỗi huyện có Tri huyện, tại mỗi xã có Xã trưởng giữ việc cai trị.

Trong 27 doanh, trấn cả nước, Gia Long phân chia địa hạt quản lý như sau: Triều đình trung ương trực tiếp nắm đất Kinh kỳ gồm 4 dinh (doanh): Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam và 7 trấn là Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Khương. 

Cùng với việc sắp xếp lại hệ thống hành chính và bộ máy quan lại cấp tỉnh, các vua đầu triều Nguyễn cũng ban hành những quy định nhằm ổn định hệ thống hành chính cấp dưới là phủ, huyện và làng, xã. Sau khi lên ngôi, Gia Long vẫn duy trì thể chế hành chính có từ thời Lê, phân chia đơn vị hành chính dưới doanh, trấn thành nhiều phủ, mỗi phủ có nhiều huyện, mỗi huyện có nhiều xã; mỗi phủ, huyện đều có các viên tri phủ, tri huyện cai quản, tùy công việc và quy mô mà bộ máy hành chính giúp việc có các viên thơ lại và nhân viên thừa hành, ít nhiều không nhất định. Năm 1827, Minh Mạng xuống chỉ ban bố nghị chuẩn chia phủ, huyện được chia thành 4 loại: Tối yếu khuyết (rất nhiều việc); Yếu khuyết (nhiều việc); Trung khuyết (việc vừa); Giản khuyết (ít việc) để cho đặt 1 viên Tri phủ ở những phủ số đinh chưa đến 2 vạn suất, số ruộng chưa đến 4 vạn mẫu; 1 viên Tri huyện ở những huyện số đinh chưa đến 5 nghìn suất, số ruộng chưa đến 2 vạn mẫu, nơi nào nhiều việc thì bên cạnh Tri phủ có thêm Đồng Tri phủ và Tri huyện có thêm Huyện thừa. 

Hệ thống quan lại dưới thời nhà Nguyễn hưởng lương theo phẩm hàm, không có ruộng lộc mà nhà nước đứng ra phát lương cho quan lại bằng tiền và lúa gạo.

Trong bối cảnh chung đó, hệ thống chính trị - hành chính trên địa bàn Quảng Bình dưới các triều đầu của nhà Nguyễn đã có những thay đổi. 

Dưới thời Gia Long, Quảng Bình là một doanh thuộc đất Kinh kỳ chịu sự quản lý trực tiếp của triều đình Trung ương.
Năm Minh Mệnh thứ 7 (1826), các dinh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam được gọi là trấn. Từ đây trở đi, toàn quốc không còn đơn vị hành chính là “dinh” (doanh) hay “đạo” nữa. Trong 2 năm 1831 và 1832, Minh Mệnh tiến hành một cuộc cải cách hệ thống chính quyền địa phương và phiên hiệu hành chính cả nước, xóa bỏ các dinh trấn, xóa cả hai đặc khu Bắc Thành và Gia Định Thành, chia đất nước ra thành 30 tỉnh và 1 phủ kinh kỳ.

Từ tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), dinh Quảng Bình đã được chuyển đổi thành tỉnh Quảng Bình, với tư cách là một đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền Trung ương. Để định lệ tài chính công mà nhà nước phải chu cấp hàng năm, triều đình định ra làm 3 loại tỉnh là tỉnh lớn (11 tỉnh),  tỉnh vừa (11 tỉnh), tỉnh nhỏ (8 tỉnh). Quảng Bình nằm trong nhóm tỉnh vừa. 

Theo quy chế hành chính của triều Minh Mệnh, hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị có bộ máy chính quyền riêng của mỗi tỉnh nhưng có một viên Tổng đốc trông coi và được cử chuyên hạt Quảng Bình, kiêm hạt Quảng Trị. Quan hàm Tổng đốc trông coi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị được ghi là: “Binh bộ Thượng thư kiêm Đô sát viện Hữu Đô ngự sử, Tổng đốc Quảng Bình, Quảng Trị đẳng xứ địa phương, Đô đốc quân vụ, kiêm lý lương thưởng, lãnh Quảng Bình Tuần phủ sự. Như vậy do Tổng đốc trực tiếp quản hạt Quảng Bình nên tỉnh Quảng Bình không có chức Tuần Phủ (chỉ Quảng Trị do Tổng đốc kiêm lý nên đặt thêm chức Tuần Phủ).
Việc Minh Mệnh bố trí lại phân vùng hành chính, sắp xếp lại hệ thống và phiên hiệu hành chính địa phương và quy định bộ máy quan lại cai quản các cấp chính quyền trong nước đã giúp cho triều đình quản lý lãnh thổ quốc gia một cách có hiệu quả hơn. 

Trải qua gần một thiên niên kỉ với bao nhiêu thăng trầm, biến động của lịch sử, vùng đất Quảng Bình có lúc chia nhỏ thành nhiều đơn vị hành chính trực thuộc, mang nhiều danh xưng khác nhau như Bố Chính, Địa Lý, Lâm Bình, Tân Bình, Tây Bình, Tiên Bình, Thuận Chính, để đến năm 1604 mới chính thức mang tên gọi thiêng liêng “Quảng Bình”. Cùng một vùng đất nhưng theo dòng lịch sử, Quảng Bình đã mang các phiên hiệu hành chính khác nhau như châu, phủ, lộ, trấn, tỉnh... Cùng một địa bàn Quảng Bình có khi lại được thống nhất trong một đơn vị hành chính trực thuộc triều đình như ở cuối triều Trần, đầu triều Hồ (1397) mang danh xưng Tây Bình và đời Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ 10 (1469) mang danh xưng phủ Tân Bình, lại có lúc bị chia đôi thành hai địa phương trực thuộc hai chính thể Bắc Hà và Nam Hà như dưới thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (từ 1600-1774). Vì thế, cuộc cải cách hành chính của Minh Mệnh năm 1931-1832 với việc xóa bỏ các phiên hiệu hành chính cũ để lập phiên hiệu hành chính tỉnh Quảng Bình đã  đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong quá trình khai thiết của một vùng đất đầy biến động.  

Dưới triều Minh Mệnh, bộ máy hành chính địa phương ở Quảng Bình được tổ chức chặt chẽ, đảm nhận chức năng quản lý hành chính, hành pháp, kinh tế, quân sự đã có một bước tiến so với dưới các triều đại trước đây và được duy trì ổn định suốt chế độ phong kiến nhà Nguyễn. Hệ thống các đơn vị hành chính địa phương của Quảng Bình đã được các triều vua đầu đời nhà Nguyễn điều chỉnh như sau:

Triều Nguyễn xác định lại phạm vi giới hạn hành chính Quảng Bình, Nam Bắc cách nhau 206 dặm, Đông Tây cách nhau 126 dặm. Phía Nam Quảng Bình giáp với địa giới huyện Minh Linh tỉnh Quảng Trị, phía Bắc giáp với địa giới huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) ở cửa Hoành Sơn, vùng rừng núi thượng du lại giáp với địa giới huyện Hương Khê; phía Đông giáp bờ biển, phía Tây men theo núi.
Tỉnh lỵ Quảng Bình đặt ở địa phận hai ấp Tiền Thiệp, Phú Ninh thuộc hai tổng Võ Xá và Minh Lý. Nhà Nguyễn đã cho xây nơi đây một tòa thành để làm trụ sở hành chính của cơ quan chính quyền cấp tỉnh và cũng là nơi đồn trú của lực lượng binh lính bảo vệ lỵ sở tỉnh Quảng Bình. Số liệu điều tra dưới thời Đồng Khánh ghi nhận tỉnh Quảng Bình quản hạt 16.996 đinh, trong đó chức sắc (thuộc diện miễn sai dịch) là 6.297 người. 

Diện tích ruộng toàn tỉnh Quảng Bình 33.079 mẫu, đất 5.357 mẫu.
Tỉnh Quảng Bình có 2 phủ ,7 huyện, 24 tổng, 324 xã, thôn, phường, ấp, giáp, trang, ở đầu nguồn thì có 2 nguyên (nguồn) và 7 sách. Các đơn vị hành chính trên địa bàn Quảng Bình được xác lập từ cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng năm 1931, 1832, tồn tại đến cuối thời Nguyễn.
Có thể nói, sau khi giành được quyền làm chủ giang sơn, thống nhất đất nước, nhà Nguyễn, đặc biệt là các vua đầu triều đã có công rất lớn trong việc điều chỉnh lại hệ thống hành chính địa phương phù hợp với điều kiện địa lý, đặc điểm kinh tế, xã hội, sắc thái văn hóa, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo thuận lợi cơ bản để thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống xã hội. 

2. Tình hình kinh tế - xã hội ở Quảng Bình dưới thời nhà Nguyễn

Về mặt kinh tế, sau khi giành được chính quyền, thống nhất đất nước, nhà Nguyễn tiến hành tổng điều tra các nguồn lực để phục vụ cho việc ban hành các chính sách phát triển kinh tế đất nước. 

Cũng như những nhà nước phong kiến Việt Nam trước đây, nhà Nguyễn tập trung cao nhất cho việc quản lý ruộng đất và chính sách phát triển nông nghiệp, lấy đó làm nền tảng để xây dựng đất nước. 

Bên cạnh ruộng công làng xã, nhà Nguyễn đã áp dụng một số chính sách nhằm tăng diện tích ruộng đất bằng cách cho khai hoang lập đồn điền và doanh điền. Nhờ có chính sách này mà nhiều vùng đất hoang hóa đã được khai phá, nhiều đồn diền, doanh điền sau khi khai phá xong được lập thành các làng xã, ruộng đất do xã quản lý và thu thuế cho nhà nước.

Đi đôi với việc ban hành chính sách quản lý và khuyến khích khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích ruộng đất, nhà Nguyễn tiếp tục ban hành những chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp.

Trước hết, để đảm bảo cho diện tích đất nông nghiệp được tận dụng đưa vào cày cấy ổn định trong cả hai vụ chiêm - mùa, hạn chế được tổn thất do thiên tai, lũ lụt, hạn hán, hầu hết các triều vua của nhà Nguyễn đều rất chăm lo trị thủy. Riêng thời Gia Long, triều đình đã 11 lần cấp tài chính cho việc xây dựng và tu sửa đê điều, đặt các chức Tổng lý và Tham lý đê chính để lo việc trị thủy. Thời Minh Mạng lại thành lập Nha Đê chính, nhưng xét thấy Nha Đê chính không thể kiểm soát được tình hình cả nước nên giao cho quan lại hàng tỉnh chăm lo đê điều kèm theo những quy định chặt chẽ của triều đình. 
Với những chính sách khuyến nông tiến bộ, kinh tế nông nghiêp dưới thời nhà Nguyễn (nhất là trong những triều vua đầu) một mặt vừa khai thác được nhưng ưu điểm trong phương thức quản lý và tổ chức sản xuất có tính truyền thống, mặt khác khuyến khích mở mang, đa dạng hóa các loại giống cây trồng, vật nuôi, hình thức canh tác. 
Đến khi thực dân Pháp chiếm được nước ta, do thiên tai và quan trọng hơn là nguồn nhân lực nông nghiệp bị huy động phục vụ chiến tranh nên diện tích sản xuất nông nghiệp bắt đầu bị bỏ hoang hóa. Thời Tự Đức, diện tích đất sản xuất theo sổ điền bạ là 48.159 mẫu, đến thời Đồng Khánh, tổng diện tích ruộng đất nông nghiệp toàn tỉnh sụt xuống 38.437 mẫu, trong đó ruộng lúa 33.079 mẫu, đất 5.357 mẫu. 

Phủ Quảng Ninh có 17.811 mẫu ruộng, 3.003 mẫu đất. Trong đó, huyện Lệ Thủy có 6.569 mẫu ruộng, 1.153 mẫu đất; huyện Phong Đăng quản lý 6.882 mẫu ruộng, 981 mẫu đất, huyện Phong Lộc có 4.358 mẫu ruộng, 868 mẫu đất.  

Phủ Quảng Trạch cai quản 15.268 mẫu ruộng, 2.354 mẫu đất. Trong đó, huyện Bố Trạch có 3.904 mẫu ruộng, 867 mẫu đất; huyện Bình Chính có 5.578 mẫu ruộng, 506 mẫu đất; địa bàn huyện Minh Chính có 4.489 mẫu ruộng, 556 mẫu đất; huyện Minh Hóa quản lý 1.296 mẫu ruộng, 423 mẫu đất.
Đi kèm với tình trạng sụt giảm ruộng đất là chính sách tăng thuế để bù đắp cho những thiếu hụt trong chi tiêu của triều đình và quan lại. Triều đình quy định theo tình hình từng địa phương và tình hình mùa vụ mà định việc thu thuế. Ở Quảng Bình mỗi năm thu một vụ thuế khởi đầu từ tháng 4 đến tháng 7. Hàng năm tùy theo kết quả sản xuất mà quan lại ở các phủ huyện cho người xuống làng xã cùng hào lý địa phương định mức thuế. Nếu thực tế bị mất mùa do thiên tai (đại hạn hay lũ lụt), sâu bệnh (hoàng trùng) mà có xét việc giảm thuế. Nếu mất 4/10 thì giảm 5/10 phần thuế, mất 3/10 giảm 4/10 thuế… thiệt hại hết thì giảm cả. Các địa phương không có ruộng mà có sản vật thì phải đóng thuế sản vật. Ở nguồn Sa Cơ và Kim Linh thuộc phường Cao Mại, huyện Minh Chính mỗi năm phải đóng sáp ong 229 cân 13 lạng, mật ong 30 chĩnh, vải hoa 1 tấm, ngà voi 4 chiếc…
Trong khi nông nghiệp đã dần dần đi vào suy thoái thì người dân phải bám vào các ngành nghề phi nông nghiệp, nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống và các nghề phụ khác. Các ngành nghề này vốn là các ngành nghề truyền thống ở các địa phương, là cứu cánh cho người dân mỗi khi nông nghiệp gặp khó khăn. 

Về thương mại, thời kỳ nhà Nguyễn đã kế tiếp được những thành tựu về giao thương vốn đã được mở mang từ thời các chúa Nguyễn. Sau khi chiến tranh với Tây Sơn kết thúc, đất nước thống nhất, bình yên, những con đường cái quan được mở, nhiều sông ngòi, kênh rạch được đào và chỉnh tu, giao thông thuận lợi thì các trung tâm buôn bán trong nước bắt đầu hồi phục. 

Nhờ có thời gian phát triển trong thái bình nên trong thời kỳ đầu của triều Nguyễn, hầu hết các địa phương trong 3 phủ, 7 huyện của tỉnh Quảng Bình đều huy động được nguồn lao động nông nhàn, lên rừng khai thác những sản vật quý và nuôi trồng nhiều giống cây quả quý hiếm, đặc sản địa phương đem trao đổi trên thị trường nội địa và trong nước. 

Việc buôn bán với bên ngoài vốn đã bắt đầu hình thành từ thời chúa Nguyễn mở mang Đàng Trong nhưng do Quảng Bình là đất tranh chấp nên bấy giờ không có điều kiện mở rộng. Khi nhà Nguyễn đánh bại được Tây Sơn, thiết lập được thái bình trong những triều đầu của nhà Nguyễn thì buôn bán với bên ngoài mới bắt đầu được tiếp nối. 
Các vua đầu triều Nguyễn đã kế thừa được những thành tựu giao thương xứ Đàng Trong nên sau khi thống nhất đất nước thì thương mại theo chiều Bắc Nam có cơ sở để phát triển. Tuyến buôn bán đường bộ từ chợ Ba Đồn và các chợ kề cận Hoành Sơn cũng có những chuyến hàng qua đường bộ đến với xứ Nghệ ở phía Bắc. Từ Ba Đồn kết nối với các chợ phiên trong vùng để lưu chuyển hàng hóa nội địa ra phía Bắc và từ chợ Cổ Hiền (chợ Côộc), lên chợ Cổ Liễu (chợ Tréo), kết nối với chợ Hồ Xá để đưa hàng hóa qua đường bộ vào phía Nam. 

Về đường biển, địa bàn Quảng Bình thời bấy giờ chưa có những thương cảng thuận lợi như ở phía Nam nhưng do nhu cầu trao đổi sản vật nên thuyền buôn của các địa phương phía Nam, nhất là Quảng Nam đã cập bến cửa Nhật Lệ, Lý Hòa, cửa Gianh và Roòn. 
Như vậy, có thể nói dưới triều Nguyễn, thương mại Quảng Bình đã có một bước tiến khá dài so với thời các chúa Nguyễn và Tây Sơn, nối tiếp được nền tảng phát triển thương mại đã có dưới thời Lê.

Sau buổi đầu chấn hưng thương mại, không hiểu vì lý do gì mà các triều sau đó (nhất là từ Tự Đức trở đi) nhà Nguyễn lại thực hiện chính sách ức thương, ban hành chế độ “bế quan, tỏa cảng”, kiểm soát và thuế má nặng nề, trong đó bao gồm cả nội thương và ngoại thương khiến cho thương mại cuối thời nhà Nguyễn trở nên đình đốn, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của quốc gia và đời sống nhân dân. Vì thế, vào những năm cuối của triều Nguyễn tình hình giao thương trên địa bàn Quảng Bình cũng không còn phát triển mạnh mẽ như thời kỳ đầu nữa.

Về mặt văn hóa, xã hội, trước xu thế phát triển văn hóa, giáo dục của các nước trong khu vực và sự thâm nhập của văn minh phương Tây, nhà Nguyễn đã có những chính sách cởi mở để cải thiện nền văn hóa, giáo dục đất nước. Bên cạnh việc duy trì truyền thống giáo dục Nho học, nhà Nguyễn đã tạo điều kiện mở rộng giao tiếp với văn minh phương Tây, cho dịch và phổ biến những sách báo phổ biến kiến thức về địa lý, nông điền, thủy lợi, quân sự và quản lý hành chính quốc gia.
Về văn hóa tinh thần, nhà Nguyễn vẫn kế tục truyền thống của các chúa Nguyễn, lấy Nho giáo làm rường cột tư tưởng quốc gia và thước đo giá trị, trật tự xã hội nhưng cũng không cấm đoán sự phát triển của Phật giáo. Nho giáo vẫn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. 
Về tôn giáo, mặc dù từ cuối thời Trần, đầu thời Lê, Phật giáo không còn được đề cao như thời Lý nhưng ở vùng đất biên viễn Quảng Bình, Phật giáo vẫn được nhân dân sùng tín. Sang thời các chúa Nguyễn và Tây Sơn, Phật giáo ở Quảng Bình không những không bị cấm đoán mà còn được chính quyền quan tâm duy trì.
Có thể nói, vào thời kỳ đầu của triều Nguyễn, những hoạt động văn hóa tinh thần ở khía cạnh tâm linh, trong đó bao gồm Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo giáo, đạo gia tiên, thờ thần linh, thờ phụng và tôn vinh các vị tiền nhân có công với nước, với quê hương, các vị tiền nhân khai khẩn, những lễ hội và hội lễ, những nghi thức văn hóa làng xã đã góp phần tạo nên đời sống văn hóa đa dạng của người Quảng Bình thời bấy giờ.

Về giáo dục, học hành và khoa bảng, thời nhà Nguyễn lấy Nho giáo làm nền tảng tư tưởng quân chủ nên rất chú trọng phát triển giáo dục, khuyến khích học hành và tiến thân bằng con đường khoa bảng. Qua học hành, khoa bảng, nhân dân Quảng Bình đã tạo ra một diện mạo mới trong văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa vật chất và tinh thần trên địa bàn Quảng Bình. 
Chương 11
QUẢNG BÌNH TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 
LẦN THỨ NHẤT (TỪ NĂM 1858 ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX)

1. Bối cảnh lịch sử đất nước trong buổi đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp

Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, giành quyền thống trị đất nước, đến giữa thế kỉ XIX, các triều vua đầu của nhà Nguyễn (Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị và đầu đời Tự Đức), đã thi hành nhiều chính sách kinh tế - xã hội tiến bộ, tạo sự ổn định cho vương triều và sự an lạc trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công thì ngay từ những triều vua đầu của nhà Nguyễn cũng đã có những chính sách sai lầm, đi ngược với xu thế mở giao thương quốc tế, hạn chế sự phát triển của đất nước. Đến cuối thời Tự Đức, triều đình nhà Nguyễn lúng túng, bế tắc trước nguy cơ ngoại xâm, ban hành nhiều chính sách không phù hợp, đẩy đất nước rơi dần vào con đường khủng hoảng trầm trọng. Trong khi xu thế phát triển của khu vực và thế giới đang đi vào quỹ đạo của nền kinh tế tư bản, trong nước cũng đã xuất hiện những nhân tố mới cả về kinh tế lẫn xã hội thì ngược lại nhà Nguyễn cố bám giữ những chính sách cai quản đã lỗi thời, lạc hậu, gây ra mâu thuẫn đối kháng không chỉ trong quan hệ kinh tế mà cả trong quan hệ cộng đồng. Mọi chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội do triều Nguyễn ban hành đều nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn, uy hiếp nghiêm trọng đến xu thế phát triển của đất nước. Nhà Nguyễn duy trì một chế độ chính trị chuyên chế, quan liêu, độc đoán, dựa vào thế lực vương quyền để bóp nghẹt mọi xu hướng tiến bộ, kìm hãm đất nước trong vòng lạc hậu. Quan lại trong triều và ở các địa phương phần lớn đều có tư tưởng cầu an, bảo thủ, tham lam và cuồng bạo. “Nhà nước đã thực sự bất lực, hay chí ít là không thể giải tỏa nổi sự lộng hành lũng đoạn của bọn cường hào, làm cho nhà Nguyễn trong thực tế không quản lý được làng xã một cách chặt chẽ”.
 Nho giáo, hệ tư tưởng đã suy tàn, lạc hậu không còn phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, kìm hãm sự phát triển, nhưng vẫn được giai cấp phong kiến nhà Nguyễn đề cao và là “bệ đỡ” tư tưởng chủ yếu cho vương triều. Trong khi đó, nhiều xu hướng chính trị, tư tưởng, tôn giáo, tính ngưỡng từ bên ngoài ồ ạt tràn vào Việt Nam làm nhiễu loạn đời sống tinh thần của nhân dân. Trong khi đó, đời sống của người nông dân trong các làng xã vô cùng cơ cực. Ruộng đất phần nhiều tập trung vào tay bọn quan lại, địa chủ. Công điền, công thổ, chỗ nào màu mỡ béo tốt đều bị bọn cường hào chiếm đoạt, dân nghèo chỉ được nhận những chỗ cằn cỗi, xương xẩu mà thôi. Nông dân không có ruộng cày, đời sống cùng cực. Hiện tượng nông dân bỏ làng đi tha phương cầu thực là hiện tượng xã hội hết sức phổ biến dưới triều Nguyễn. Chỉ từ năm 1802 đến năm 1806, nông dân trên 370 thôn thuộc mấy trấn lớn ngoài Bắc xiêu tán đi khắp nơi. Đến năm 1826, có đến 108 xã thôn thuộc 13 huyện của trấn Hải Dương xiêu tán, cộng thêm vào đó là tô thuế rất nặng nề. Đó là chưa kể tới tình trạng vỡ đê, lũ lụt, mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra, hầu như không năm nào không có.
Ngay từ buổi đầu thực dân Pháp tấn công xâm lược nước ta, trong nội bộ triều đình Huế đã xuất hiện sự thiếu đồng thuận về quan điểm và phương thức tổ chức cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc trước chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và các nước tư bản phương Tây. Cùng với quá trình mở rộng xâm lược của thực dân Pháp, những bất đồng trong nội bộ triều đình đã chuyển thành mâu thuẫn gay gắt giữa hai phái chủ chiến và chủ hòa. Cùng đứng trên lập trường giai cấp phong kiến để giải quyết mâu thuẫn dân tộc nhưng phái chủ chiến muốn dựa vào phong kiến Trung Quốc để đánh đuổi bọn xâm lược mà họ gọi là “bạch quỷ”, còn phái chủ hòa thì chủ trương “chiến không bằng hòa”, “chống giặc duy thủ là hơn”. Sự phân hóa làm hai phái “chủ chiến” và “chủ hòa”, nhất là thái độ nhu nhược, cầu an và đầu hàng của phái “chủ hòa” đã làm yếu đi sức kháng cự của triều đình và ít nhiều ảnh hưởng đến sức mạnh phong trào kháng Pháp của nhân dân. 

2. Phong trào kháng chiến chống Pháp ở Quảng Bình dưới danh nghĩa “Cần Vương”
Quảng Bình là một trong những địa bàn bị thực dân Pháp tấn công khá sớm. Ngay từ năm 1959, trong khi tấn công vào Đà Nẵng để mở đường đánh chiếm kinh đô Huế, thực dân Pháp đã cho pháo hạm từ ngoài biển bắn vào Quảng Bình, gây cho nhân dân ta nhiều tổn thất về tính mạng và tài sản.

Sau khi chuyển “Sơn triều Hàm Nghi” từ Hà Tĩnh vào Tuyên Hóa, địa bàn Quảng Bình trở thành trung tâm đầu não của phong trào “Cần Vương” trong cả nước. Sau 3 tháng trú đóng trên địa bàn Ma Rai, đầu năm 1886, vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết nhận thấy địa bàn này đã bị quân Pháp phát hiện, có thể luồn sâu tập kích bất ngờ nên quyết định chọn địa điểm mới để xây dựng căn cứ phòng thủ vững chắc và ổn định hơn. Nghĩa quân Cần Vương đã hộ giá Hàm Nghi rút khỏi thung lũng Ma Rai đi về hướng Tây qua núi Pun, theo đường La Văn về Tân Yên, sau đó chuyển lên Tà Bảo, rồi Khe Ve thuộc tổng Thanh Lạng. Tại đây quân Hàm Nghi xây đồn luỹ bằng đất cao 2m để làm cứ điểm lâu dài. Quân đội của vua Hàm Nghi được nhân dân các làng lân cận cung cấp lương thực và tham gia công việc xây lũy, lập căn cứ, động viên thanh niên, trai tráng tham gia nghĩa quân, chuẩn bị kháng chiến lâu dài .
Sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của nhân dân trong vùng đã động viên khích lệ mạnh mẽ tinh thần nghĩa dũng Cần Vương, lực lượng tham gia nghĩa quân ngày càng đông đảo. Các đồn trại vùng Thanh Thuỷ không thể chứa hết nghĩa quân nên Tôn Thất Thuyết phải chia nhỏ nghĩa quân thành từng tốp, tổ chức từng mũi tiến về hoạt động ở vùng đồng bằng, một mặt để dò la tin tức của giặc Pháp, mặt khác để tuyên truyền cho nhân dân chiến thắng bước đầu của quân ta, tranh thủ được nhiều hơn sự ủng hộ của nhân dân về nhân tài, vật lực. 

Nghĩa quân Cần Vương dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước đã lập nhiều căn cứ kháng Pháp, tổ chức tập kích vào các cơ sở đồn trú và đánh bại một số cuộc hành quân càn quét, gây cho chúng nhiều tổn thất. Quân Pháp ở Bắc Kỳ không đủ để trấn áp phong trào, chúng đi đến đâu là bị phục kích đến đấy, phải co cụm lại trong các đồn bốt. Trong tình thế cấp bách ấy, thực dân Pháp phải rút bớt nhiều căn cứ đã chiếm được ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, chuyển quân từ Trung Kỳ ra để hỗ trợ cho quân Pháp và triều đình ở Bắc Kỳ, chỉ giữ lại mấy đồn quan trọng ở sông Gianh. Chớp lấy thời cơ đó, nghĩa quân “Cần Vương” đã nhanh chóng bổ sung lại lực lượng, tiến đánh một số cơ sở đồn trú còn lại của Pháp, buộc chúng phải rút khỏi phần lớn các vị trí quan trọng ở lưu vực hai con sông Ngàn Sâu và sông Gianh. Từ đó nghĩa quân đánh xuống vùng đồng bằng, nhiều lần công hãm đồn Quảng Khê, Roòn, Chợ Đồn và một lần đột kích vào thành Đồng Hới .
Chỗ dựa của “Triều đình Hàm Nghi” chính là phong trào đấu tranh kháng Pháp mạnh mẽ của nhân dân trong cả nước mà trước hết là sự hưởng ứng kịp thời và mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân Quảng Bình. Kể từ khi thực dân Pháp đặt chân lên nước ta, chúng đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của tất cả các tầng lớp nhân dân, từ bộ phận quan lại tiến bộ trong triều đình, văn thân, sĩ phu yêu nước đến các tầng lớp nhân dân lao động. Nhưng đến khi có lệnh dụ “Cần Vương”, phong trào rộng lớn ấy mới có một danh nghĩa chính thức. Nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng đã đứng lên theo lời kêu gọi của vua Hàm Nghi. Nguyễn Phạm Tuân, Lê Trực, Đoàn Chí Tuân, Mai Lượng, Lê Mô Khởi, Đề Én, Đề Chít, Hoàng Phúc và nhiều người khác vốn là những vị quan từng phản ứng mạnh mẽ trước thái độ bạc nhược của triều đình, đã kịp thời đứng về phía nhân dân, cùng với nhân dân tổ chức lực lượng kháng Pháp. Vốn là những người có uy tín trong nhân dân nên khi họ lên tiếng kêu gọi mộ quân, tập hợp lực lượng, đông đảo nhân dân đã đi theo. Chính những đội nghĩa quân đóng ở khắp các nơi trong tỉnh Quảng Bình đã kết thành một mạng lưới vây bọc quân thù, nhiều phen gây cho chúng những tổn thất to lớn. Giặc Pháp ráo riết điều động quân đội đến đây nhằm tìm ra nơi trú ẩn của Hàm Nghi, bắt vị vua ấy về triều, hy vọng nhanh chóng ngăn chặn phong trào kháng Pháp đang ngày một lan rộng. Mặc dù “Sơn triều Hàm Nghi” thường xuyên bị địch truy quét, nhưng hết lần này đến lần khác, ông vua trẻ tuổi ấy vẫn thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của thực dân Pháp chính là nhờ phòng tuyến nhân dân. Nhân dân là tai mắt, là người cung cấp lương thực nuôi sống bộ máy “Sơn triều Hàm Nghi”, không ngại hy sinh, dũng cảm chiến đấu bảo vệ được sự an toàn của vua Hàm Nghi. Triều đình Hàm Nghi đã dựa vào phong trào kháng pháp của nhân dân mà tồn tại.

Qua ba năm kháng chiến anh dũng và sôi nổi của nhân dân Quảng Bình dưới ngọn cờ Cần Vương, có thể thấy về thực chất đây là cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống Pháp dưới sự lãnh đạo của những sĩ phu yêu nước mà Hàm Nghi và “Cần Vương” là danh nghĩa để tập hợp lực lượng. Nguồn gốc sức mạnh của phong trào ấy chính là của nhân dân, chủ yếu là nông dân Quảng Bình trong cuộc chiến chống lại thực dân Pháp xâm lược để bảo vệ xóm làng, quê hương. Triều đình Hàm Nghi nhỏ bé ấy đã dựa vào phong trào mạnh mẽ, rộng lớn của nhân dân mà tồn tại. 

Trên phạm vi cả nước, sự tồn tại và phát triển của phong trào “Cần Vương” ngay cả sau khi vua Hàm Nghi bị bắt đã chứng minh phong trào kháng Pháp cuối thế kỉ XIX là phong trào của nhân dân. Phong trào ấy không phải bùng lên khi vua Hàm Nghi xuất bôn mà đã nổi lên từ trước đó rất lâu. Phong trào ấy không phải sớm bị dập tắt khi vua Hàm Nghi bị bắt mà còn tiếp tục cho đến gần 10 năm sau thực dân Pháp mới dẹp yên được. 

Phong trào “Cần Vương” chống Pháp cuối thế kỉ XIX diễn ra sôi động trong suốt 12 năm, cuối cùng đã thất bại. Phong trào thể hiện tinh thần yêu nước bất khuất, ý chí kiên cường chiến đấu vì độc lập dân tộc của nhân dân ta. Trong công trình khảo cứu “Về cuộc kháng chiến kiên cường và anh dũng của nhân dân Quảng Bình ở cuối thế kỉ thứ XIX”, sử gia Đặng Huy Vận đã nhận định: “Trong điều kiện chiến đấu hết sức cô lập và không có điều kiện để xây dựng một căn cứ lâu dài, nhân dân Quảng Bình đã thể hiện một tinh thần chiến đấu anh dũng, bền bỉ và không chịu khuất phục bất cứ một kẻ thù xâm lược nào. Quân thù tuy đè bẹp được nghĩa quân nhưng chúng phải thừa nhận rằng “đó là một thời kỳ gay go, gian khổ và quân đội chúng phải chịu nhiều vất vã, nhọc nhằn và đói rách”. Cuộc kháng chiến của nhân dân Quảng Bình hết sức anh dũng đã bị thất bại vì thiếu một đường lối đúng đắn, thiếu một giai cấp tiên tiến lãnh đạo”.
3. Tình hình kinh tế - xã hội Quảng Bình cuối thế kỉ thứ XIX, đầu thế kỉ XX

Sau khi “Sơn triều Cần Vương” tan rã, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp tạm thời có bị lắng xuống nhưng tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc vẫn nung nấu trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Vì vậy, dù đã tạm thời đặt được chế độ thống trị lên toàn cõi Việt Nam nhưng những năm sau 1885, thực dân Pháp vẫn phải liên tục đối phó với những cuộc đấu tranh tự phát của nhân dân ta diễn ra khắp nơi. Miền Trung là một trong những điểm nóng mà thực dân Pháp đã phải đương đầu một cách hết sức bị động, lúng túng. Trong lúc ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ, thực dân Pháp đã bắt đầu mở các chiến dịch vơ vét thuộc địa, mở một số công trường xây dựng giao thông vận tải, một vài nhà máy chủ yếu để sơ chế tài nguyên mà chúng vơ vét được thì chính sách của thực dân Pháp đối với miền Trung vẫn là “Chiến tranh bình định”. 

Sau gần hơn 10 năm lúng túng đối phó với các cuộc đấu tranh của nhân dân ta, mãi đến tháng 2 năm 1897, Chính phủ Pháp mới giao cho Paul Doumer quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp tiến hành hoạch định một chính sách khai thác thuộc địa tương đối hoàn chỉnh. Đồng thời trên cương vị là Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ráo riết tổ chức thực hiện chính sách do chính ông ta vạch ra. Toàn bộ chính sách Paul Dumer thể hiện trong hai tư tưởng chính sau đây:

- “Xây dựng cho Đông Dương một thiết bị kinh tế to lớn, một hệ thống đường sắt, đường sá, sông đào, bến cảng, những cái cần thiết cho việc khai thác xứ Đông Dương”.

- “Đẩy mạnh sản xuất và thương mại xứ thuộc địa bằng việc phát triển công cuộc thực dân của người Pháp và lao động của người bản xứ”.
 - Để thực hiện mục tiêu khai thác thuộc địa, thực dân Pháp ráo riết xúc tiến củng cố bộ máy chính quyền bản địa và hệ thống cai trị thực dân. Thông qua bộ máy này, thực dân Pháp vừa trực tiếp bóc lột sức lao động của nhân dân và khai thác tài nguyên, vừa kìm kẹp nhân dân trong vùng cương tỏa của chế độ chính trị và thiết chế luật pháp để dễ bề cai trị.

Dưới cây gậy chỉ huy và sức ép của thực dân Pháp, chỉ trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9 năm 1897, Triều đình Huế đã phải thay đổi toàn bộ hệ thống cơ cấu chính quyền cũ để thiết lập một hệ thống mới phù hợp và thuận lợi cho sự điều hành của thực dân Pháp. Theo Hiệp ước 1884, Trung Kỳ là xứ tự trị, Chính phủ Nam triều có quyền bổ nhiệm, sắp đặt bộ máy chính quyền người Việt trong toàn xứ. Song trên thực tế, tất cả bộ máy đều do thực Pháp điều hành, buộc Thành Thái (成泰) phải ra đạo dụ hợp thức hóa theo sự xếp đặt của thực dân Pháp. Chính quyền thực dân Pháp tại Trung kỳ (Khâm sứ) có quyền chủ trì tất cả các chương trình nghị sự của Chính phủ Nam triều và mọi quyết định của Chính phủ Nam triều phải được Khâm sứ Trung Kỳ chuẩn y có hiệu lực và ban bố.

Ở Quảng Bình, bên cạnh chính quyền phong kiến cấp tỉnh (gọi là Hội đồng hàng tỉnh) do viên Tuần vũ đứng đầu, thực dân Pháp cử viên Công sứ Pháp cai quản toàn bộ hoạt động của chính quyền tay sai. Thực dân Pháp duy trì gần như toàn vẹn bộ máy chính quyền phong kiến cấp phủ huyện và làng xã vốn dĩ đã mục nát và lạc hậu để dễ bề thống trị và lợi dụng bộ máy kỳ hào này để thu thuế, bắt phu, bắt lính, đàn áp nhân dân. Chúng cũng lợi dụng những phong tục, tập quán lỗi thời để kìm hãm nhân dân trong vòng lạc hậu nhằm dễ bề cai trị. Dã tâm của thực dân Pháp đã được toàn quyền Paul Doumer nói rõ trong cuốn hồi ký của y như sau: 

“Theo tôi, duy trì trọn vẹn, thậm chí tăng cường cách tổ chức cũ kỹ mà chúng ta đã thấy, đó là một điều tốt. Theo cách tổ chức này thì mỗi làng là một nước cộng hòa bé nhỏ, độc lập tập trung giới hạn những quyền lợi địa phương. Đó là một tập thể tổ chức rất chặt chẽ, rất có kỷ luật và rất có trách nhiệm đối với chính quyền cấp trên về những cá nhân thành viên của nó, những cá nhân mà chính quyền cấp trên có thể không cần biết tới, điều đó rất thuận lợi cho công việc của chính quyền.
Trên lĩnh vực kinh tế, cũng ngay trong ngày 27 tháng 9 năm 1897, Vua Thành Thái đã ra đạo dụ chính thức thừa nhận quyền sở hữu của thực dân Pháp đối với một số tài sản mà chúng kiếm được ở Trung Kỳ dù dưới hình thức nào.Ngay ngày hôm sau (28/9/1897), toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã ra nghị định chuẩn y đạo dụ này và cho thi hành ngay ở Trung Kỳ. Hành động trên mặc nhiên thừa nhận và kích thích các hoạt động vơ vét, khai thác của thực dân Pháp trong cả nước nói chung và miền Trung nói riêng. 

Thái độ nhu nhược của triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã tạo cơ hội cho thực dân Pháp giành được một sự khởi đầu thuận lợi để đẩy mạnh chính sách khai thác thuộc địa một cách toàn diện.

Đối với Trung Kỳ nói chung và Quảng Bình nói riêng, việc đầu tư khai thác của thực dân Pháp trong thời kỳ đầu còn rất thận trọng. Một mặt thực dân Pháp còn phải tiếp tục đối phó với nhiều cuộc đấu tranh tự phát của nhân dân đang diễn ra nhiều nơi trong vùng, nhất là ở địa bàn miền núi - nơi trước đây phong trào Cần Vương diễn ra sôi nổi. Mặt khác nơi đây địa bàn hiểm trở, tài nguyên phân tán, do vậy kế hoạch khai thác thuộc địa của Pháp ở khu vực này tiến triển chậm hơn so với Bắc Kỳ và Nam Kỳ.

Tuy vậy, thực dân Pháp vẫn chưa chuẩn bị một kế hoạch khai thác có chiều sâu để vơ vét tài nguyên và bóc lột sức lao động của nhân dân.

Quảng Bình là một tỉnh nông nghiệp thuần túy nhưng diện tích canh tác nông nghiệp cũng không lớn. Từ lâu đời, nền kinh tế Quảng Bình luẩn quẩn trong vòng lạc hậu, manh mún, tự cung tự cấp. Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt cộng với chế độ phong kiến hà khắc hàng nghìn năm đè nặng lên cuộc sống của người lao động đã đẩy người dân Quảng Bình càng ngày càng lún sâu vào cùng quẫn. Trong bối cảnh đó, sự thống trị và chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lại dồn thêm một gánh nặng lên cuộc đời vốn đã khốn khó của nhân dân.

Để chuẩn bị cho chính sách bóc lột lâu dài của tư bản Pháp, chính quyền thực dân đã cho thành lập tại Trung Kỳ “Phòng tư vấn thương mại canh nông” (Chambre Consultative Mixte de commerce et d’ agriculture l’ Annam). Tổ chức này đã chính thức mở cửa cho những hoạt động thăm dò của tư bản Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại đối với miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng. Tháng 5 năm 1897, một nhóm hỗn hợp Pháp Việt gồm đại diện phòng tư vấn thương mại canh nông Trung Kỳ và điền chủ Pháp đã đi thị sát Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Bằng kinh nghiệm sành sỏi trong lĩnh vực kinh doanh và bóc lột nông dân các nước thuộc địa, nhóm điền chủ người Pháp đã phát hiện ở vùng đất nghèo khó này những triển vọng để đầu tư khai thác tài nguyên nông nghiệp và nguồn lao động rẻ mạt. Để khuyến khích và tăng dần đầu tư khai thác địa bàn này ngày 20 tháng 7 năm 1898, toàn quyền Đông Dương Paul Dumer đã ra nghị định đặt giải thưởng hàng năm cho các chủ đồn điền trồng cà phê, bông có sợi, đay, thuốc lá, gai. Tiền đề cho sự xâm thực từng bước về kinh tế của thực dân Pháp ở Quảng Bình đã khởi đầu như vậy.

Mặc dù đã có sự tính toán nhưng những năm trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thực dân Pháp và bọn chủ tư bản chưa có những hoạt động gì đáng kể về mặt kinh tế - xã hội ở Quảng Bình, ngoài chính sách thuế khóa và cướp bóc vơ vét để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp xảy ra.

Dựa vào thực dân Pháp, thế lực phong kiến và địa chủ tay sai tăng cường các thủ đoạn bóc lột nhân dân. Ngày 14 tháng 8 năm 1898, triều đình phong kiến nhà Nguyễn ra đạo dụ tăng mức đóng thuế của nông dân Trung Kỳ và đặt chế độ thu nộp thuế dưới sự kiểm soát đồng thời của cả quan lại Nam triều (chính quyền phong kiến địa phương) lẫn quan cai trị của thực dân Pháp. Ở Quảng Bình, ruộng đất được chia lại thành 6 hạng để định suất thuế từ định mức theo đơn vị tiền tệ Đông Dương từ 0,1 đồng đến 1,5 đồng, bao gồm cả đất ở. Thứ thuế đánh thẳng vào tài nguyên nông nghiệp là cơ sở vật chất duy nhất của nông dân để đầu tư lao động và thu nhập đã làm cho nông dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không đủ sức duy trì mảnh ruộng vốn đã nhỏ nhoi của mình, phải đem cầm cố cho địa chủ và gán nợ dần cho chúng. Nạn bao chiếm ruộng đất đẩy người nông dân đến con đường bần cùng và trở thành người lao động làm thuê.

Vào cuối thế kỉ thứ XIX bộ phận lao động làm thuê này ở Quảng Bình đã lớn nhưng vẫn là lao động mùa vụ, chưa vượt ra khỏi khuôn khổ của lao động nông nghiệp.

Đi đôi với chính sách vơ vét, bóc lột và bao chiếm ruộng đất của nông dân, thực dân Pháp cũng đã bắt đầu thăm dò tài nguyên khoáng sản của các tỉnh Trung Kỳ. Những năm đầu thế kỉ XX, dưới danh nghĩa nghiên cứu khí hậu và sinh thái, một số nhóm chuyên gia do thực dân Pháp bố trí đã đi nghiên cứu dọc Trường Sơn, khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có Quảng Bình để thăm dò tài nguyên rừng và khoáng sản.
Cùng với việc tổ chức thăm dò tài nguyên khoáng sản, trong hai thập kỷ đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp ráo riết tổ chức các chiến dịch vơ vét khai thác những vùng chúng đã chiếm đóng được chuẩn bị cuộc chiến tranh thế giới nhằm chia lại thị trường giữa các nước đế quốc. Tháng 11 năm 1904, thực dân Pháp ra nghị định độc quyền sản xuất muối. Tháng 5 năm 1913, thực dân Pháp thành lập “Công ty vô danh Pháp khai thác thuộc địa Trung và Bắc Kỳ”. Ngày 26 tháng 8 năm 1914, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thiết lập chế độc quyền khai thác rừng ở Trung Kỳ. 

Như vậy, cũng như các tỉnh miền Trung khác, ở Quảng Bình, thực dân Pháp đã dùng thủ đoạn bao chiếm ruộng đất của nông dân, vừa áp dụng chính sách độc quyền khai thác rừng và độc quyền sản xuất muối, thực dân Pháp đã làm chủ hoàn toàn tài nguyên cơ bản của đất nước, mặc nhiên nắm trong tay vận mệnh của đại bộ phận lao động cơ bản nhất trong xã hội lúc bấy giờ là nông dân, đẩy họ vào con đường bần cùng và mặc sức thao túng họ để phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của chúng.

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất giữa các thế lực đế quốc bùng nổ. Thực dân Pháp bị cuốn hút vào việc đối phó với chiến tranh, do đó chúng tập trung vơ vét vội vàng tài nguyên ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ để cung ứng kịp thời cho chiến tranh. Ở các tỉnh Trung Kỳ, thực dân Pháp tập trung bắt lính để đưa sang chiến trường châu Âu và châu Phi. Đợt bắt lính lớn nhất ở Trung Kỳ diễn ra từ ngày 22 tháng 1 năm 1916 đến ngày 30 tháng 3 năm 1916. Trong đợt này, riêng ở Quảng Bình đã có tới trên 350 lính và 150 lính thợ bị bắt sang Pháp. Như vậy từ trước và trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, dưới tác động trực tiếp của những chính sách thực dân trong các lĩnh vực chính trị, quân sự và kinh tế, cuộc sống của người nông dân bị dồn đến cùng cực, không lối thoát. Một số nông dân đã phải bán ruộng, gán nợ và trở thành một nhóm nhỏ công nhân lao động làm thuê, một số khác bị bắt đi lính thợ cũng đã trở thành những người lao động tự do đầu tiên ở Quảng Bình. Họ chưa thành một tầng lớp mà chỉ mới là những người làm thuê đơn thuần và lẻ loi. Sự hiện diện của họ chưa có ý nghĩa trong xã hội.

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. Thực dân Pháp tuy thuộc phe thắng trận nhưng nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Để bù đắp những tổn thất do chiến tranh gây ra, thực dân Pháp thi hành chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam mà chúng coi là xứ sở “quan trọng nhất, phát triển nhất và giàu có nhất” trong các thuộc địa của Pháp. Để thực hiện chính sách khai thác một cách quy mô, thực dân Pháp tiếp tục xây dựng một số công trình hạ tầng ở Trung Kỳ.

Trước hết, về giao thông vận tải, thực dân Pháp tập trung xây dựng các tuyến đường sắt, đường bộ xuyên quốc gia đi qua Quảng Bình.

Tuyến đường sắt Vinh - Đông Hà đi qua Quảng Bình dài 299km đã được tiếp tục xây dựng từ năm 1922 và hoàn thành năm 1927. Đoạn đường sắt qua Quảng Bình là đoạn đường thi công qua nhiều địa hình hiểm trở, thi công hết sức phức tạp và tốn kém nhưng thực dân Pháp đã huy động công nhân làm xong trong 5 năm.

Việc xây dựng tuyến đường sắt xuyên Việt đi qua tỉnh Quảng Bình gây ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Bình thời bấy giờ. Về mặt tài chính, thực dân Pháp đã cho phát hành công trái và gán về cho từng làng như một thứ nghĩa vụ bắt dân phải nộp để xây dựng đường sắt. Chỉ riêng đợt quyên góp công trái năm 1919, chúng đã thu được trên 6 triệu đồng, trong đó khu vực Trung Kỳ quyên góp để làm đoạn đường qua Hoành Sơn đã lên tới 1.267.750 đồng. Gắn liền với việc xây dựng đường sắt đi qua Quảng Bình là hệ thống các ga, trạm, tổ chức quản lý bảo dưỡng tuyến đường. Vì vậy, từ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nhóm công nhân đầu tiên ra đời ở Quảng Bình chính là công nhân đường sắt. Họ bao gồm một bộ phận lao động làm thuê khai thác đá, trên các cung đường xây dựng đường sắt. Một bộ phận đã trở thành chuyên nghiệp gắn bó với tuyến đường, với hệ thống ga trạm. Có thể nói, bộ phận công nhân đường sắt ở Quảng Bình so với cả nước là rất ít ỏi (công nhân chuyên nghiệp có khoảng 150 người), nhưng đây là lực lượng công nhân đầu tiên hiện diện trong xã hội Quảng Bình mang ít nhiều màu sắc công nhân nông nghiệp.

Đi đôi với việc xây dựng tuyến đường sắt xuyên Việt, thực dân Pháp đã huy động nhân dân ta xây dựng tuyến đường bộ xuyên Việt (gọi là quốc lộ 1A), tuyến đường quan trọng nhất trong hệ thống đường bộ Đông Dương. Đoạn đường quốc lộ 1A đi qua Quảng Bình được khởi công từ năm 1886 và xây dựng kéo dài gần một phần ba thế kỷ. Các công trường xây dựng cầu cống và tuyến đường quốc lộ 1A cũng thu hút một lực lượng khá lớn công nhân lao động Quảng Bình. Công nhân lao động tuyến đường này phần lớn là dân phu được huy động theo nghĩa vụ áp đặt cho các làng xã. Tuy vậy, trong quá trình lao động trên công trường, dần dần đã hình thành một đội ngũ công nhân chuyên nghiệp (phu lục lộ). Theo thống kê trong “Niên biểu cai trị Đông Dương”, số công nhân chuyên nghiệp thường xuyên lao động trên công trường xây dựng tuyến đường bộ đi qua Quảng Bình khoảng 300 người, có hàng nghìn người khác đều là dân phu được tuyển mộ theo mùa. Như vậy có thể nói đội ngũ công nhân giao thông chuyên nghiệp hiện diện khá sớm ở Quảng Bình và cũng là một lực lượng cấu thành đội ngũ công nhân Quảng Bình từ trước những năm 30 của thế kỉ XX.

Ngoài công nhân đường sắt và đường bộ, sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Quảng Bình cũng đã xuất hiện một số công nhân phục vụ các bến cảng, cửa sông. Lực lượng này hình thành muộn hơn (chủ yếu ở cửa Gianh, Nhật Lệ, Lý Hòa) số lượng không lớn (mỗi nơi có khoảng vài chục người). Cùng với sự xuất hiện của đội ngũ công nhân chuyên nghiệp (chủ yếu trên lĩnh vực xây dựng và quản lý các công trình giao thông vận tải) sau chiến tranh thế giới lần thứ hai ở Quảng Bình đã xuất hiện một lực lượng công nhân mới: đó là công nhân nông nghiệp. Đây là những người lao động làm thuê ở các đồn điền, trang trại do các chủ người Pháp và người Việt thuê mướn theo hình thức nhân công lao động theo mùa, về nghề nghiệp thì họ trồng trọt như một người nông dân nhưng tính chất thuê mướn và quan hệ chủ thợ thì họ là công nhân nông nghiệp.

Thực ra, ngay từ cuối thế kỉ XIX, được chính quyền thực dân khuyến khích chủ tư bản Pháp đầu tư vào Trung Kỳ (Nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 20 tháng 7 năm 1989), nhưng trong thời kỳ đó tình hình chính trị chưa ổn định và do chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ nên chủ tư bản Pháp chưa dám mạnh tay đầu tư vào vùng này.

Sau chiến tranh thế giới kết thúc, nhận thấy nông nghiệp là lĩnh vực có thể khai thác, bóc lột và thu lợi nhuận nhanh nên tư bản Pháp đổ xô đầu tư vào các đồn điền. Tuy ở Trung Kỳ nói chung và Quảng Bình nói riêng, nguồn tài nguyên đất đai và điều kiện xây dựng đồn điền không thuận lợi như ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ nhưng một vài tư sản Pháp đã đầu tư khai thác tài nguyên nông nghiệp và lập một vài đồn điền ở vùng này. Đồn điền của tư sản Pháp ở Quảng Bình so với các nơi khác trong toàn quốc thì rất nhỏ bé nhưng ít nhiều cũng đóng góp cho đội ngũ công nhân Quảng Bình một lực lượng mới. Một trong những tư sản Pháp sớm đầu tư kinh doanh nông nghiệp ở Quảng Bình là Duy Liêng (Julliien). Theo một số tài liệu của người Pháp và những dấu tích ít ỏi còn lại ở khu vực Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa) thì đồn điền Duy Liêng là đồn điền có quy mô lớn, tồn tại lâu dài nhất của tư sản Pháp ở Quảng Bình. Một tư sản Pháp khác là Paul Ngọc (Paul Ngọc là Nguyễn Văn Ngọc) cũng đã đầu tư khai thác vùng Ba Canh (huyện Lệ Thủy) trên một vùng gò đồi và thung lũng gần 300ha.
Theo chân tư bản Pháp, một số tư sản dân tộc mới trỗi dậy trong những năm chiến tranh cũng đã tìm cách đầu tư lập đồn điền ở Quảng Bình. Trong số đó, đáng chú ý nhất là các đồn điền và cơ sở kinh doanh nông nghiệp của tư sản Bùi Huy Tín và Hồ Sĩ Quế ở vùng Hạc Hải, Cẩm Ly (Lệ Thủy), Phú Quý (Bố Trạch) và Kim Lũ (Tuyên Hóa). Số công nhân lao động trong các đồn điền của cả người Pháp lẫn của tư sản Việt Nam lên tới hàng chục nghìn người nhưng phần lớn đều là lao động làm thuê theo mùa vụ. Một số ít được chủ tư bản tuyển mộ chính thức (ăn lương thường xuyên) để quản lý, đốc công hay lao động ở các khâu đòi hỏi kỹ thuật. Một lực lượng lao động khác mà vị trí của họ cũng  không kém phần quan trọng trong xã hội Quảng Bình thời kỳ này là tầng lớp công chức làm thuê trong các cơ quan do Pháp thành lập và một số cơ quan của chính phủ Nam Triều… Bộ phận này chủ yếu tập trung ở thị xã Đồng Hới và một vài trung tâm dân cư khác. Tầng lớp công chức, viên chức bao gồm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là công nhân, viên chức trong các cơ quan quản lý và hoạt động kinh tế - xã hội như công nhân nhà máy điện, nhà máy nước (Đồng Hới), bưu chính (Đồng Hới và Ba Đồn), nhân viên y tế, giáo chức, công nhân lao động trong một vài cơ sở sửa chữa và sản xuất nhỏ như xay xát sửa chữa xe (Đồng Hới và Ba Đồn), lò rượu SICA (Société Indochinoises d’alcol) ở Ba Đồn (Quảng Trạch) mỗi tháng sản xuất 5.000 lít và Mỹ Lộc (Lệ Thủy) mỗi tháng sản xuất trên 6.000 lít. Số lượng công nhân ở các cơ sở này không đều nhau, có những cơ sở như lò rượu SICA lên tới 40 đến 50 công nhân, nhưng cũng có những cơ sở chỉ có vài công nhân. Nhóm công nhân này tuy ít nhưng họ là công nhân chuyên nghiệp nên sự hiện diện của họ là dấu hiệu sơ khởi cho một lực lượng lao động công nghiệp bắt đầu hình thành ở Quảng Bình. Nhóm thứ hai là nhóm các viên chức làm việc trong một bộ máy chính quyền thực dân. Nhóm này ra đời cùng với sự hình thành bộ máy chính quyền thực dân ở Quảng Bình. Đây là bộ phận công chức có lợi ích chính trị và kinh tế gắn liền với thực dân Pháp nên tuy họ cũng là lực lượng lao động làm thuê song trong thực tiễn xã hội, họ không có gì gắn kết hoặc chỉ có mối quan hệ rất mờ nhạt đối với các tầng lớp lao động khác. Tuy  vậy, họ cũng là nhân tố mở đầu cho sự xuất hiện của tầng lớp tiểu tư sản.

Một lực lượng xã hội khác, tuy chưa phải là công nhân chuyên nghiệp nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với đội ngũ công nhân và lao động phi nông nghiệp ở Quảng Bình, đó chính là thợ thủ công.

Nghề thủ công ở Quảng Bình có từ lâu đời và cũng đã có nhiều nghề nổi tiếng trong vùng, có khi trong cả nước. Nổi tiếng nhất ở Quảng Bình là các làng nghề truyền thống như các làng rèn, đúc ở Hòa Ninh, Đức Trạch, Hoàng Giang, Phan Xá; nghề mộc và chạm trổ ở Hòa Ninh, Tam Tòa, Trúc Ly, Quảng Cư; làm nghề nón ở Thổ Ngọa, Quy Hậu; nghề nuôi tằm dệt vải, dệt tạo, đũi ở Đồng Kiên, Hoàn Lão, Khương Hà, Trường Dục, Võ Xá, Mai Hạ...; nghề gốm Ngọa Cương; nghề đan lát Thọ Đơn, Quy Hậu, Xuân Bồ,...; nghề chiếu cói ở An Xá... Ngoài ra, ở hầu khắp các địa phương, trong mỗi làng đều có các ngành nghề tiểu thủ công để tận dụng lao động nông nhàn.

Những người làm nghề thủ công thường hợp tác với nhau dưới hình thức phường hội. Sự hợp tác và trao đổi lao động đã dần dần hình thành những liên minh nghề nghiệp. Những liên minh này ở những cấp độ khác nhau cũng chiếm giữ một vị trí xã hội nhất định.

Từ khi thực dân Pháp thiết lập chế độ thống trị ở Quảng Bình, các ngành nghề lao động thủ công không còn phát triển bình thường như trước nữa. Dưới sự chèn ép và chính sách thuế khóa, thủ đoạn bóc lột nặng nề của thực dân Pháp, nhiều ngành nghề thủ công bị phá sản. Có ngành và làng nghề bị tan rã hoàn toàn như nghề dệt đũi, nghề làm gốm,… vải “Tây cống”, vải “đầu bò”... tràn khắp thị trường đã bóp chết nghề dệt cổ truyền, nhiều làng dệt như Lũ Phong (Quảng Trạch), Quảng Xá (Quảng Ninh), Mai Xá (Mai Hạ, Lệ Thủy) dần dần phải bỏ nghề. Có nghề còn tồn tại nhưng mất tính chất phường hội, trở thành những tốp thợ đơn lẻ, sản xuất theo nhu cầu tại chỗ như nghề chạm trổ, đan lát… Lực lượng lao động thủ công dần dần phân tán. Một bộ phận trở lại với nghề nông, bộ phận khác đi tìm công trường giao thông đường sắt, đường bộ làm nghề xây dựng hoặc làm thuê ở các đồn điền và trở thành lực lượng công nhân.

Như vậy, sau hơn một nửa thế kỷ từ khi thực dân Pháp đẩy mạnh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến đầu năm 1930, ở Quảng Bình đã xuất hiện một lực lượng xã hội mới: lực lượng lao động làm thuê. Tuy hoàn cảnh và điều kiện của những nhóm lao động làm thuê trong lực lượng này có khác nhau về loại hình lao động, hình thức và mức độ quan hệ với tư liệu sản xuất nhưng họ đều có một nét chung là họ đều là nông dân (hoặc thợ thủ công) bị bần cùng hóa, bị tước đoạt hết mọi tư liệu sản xuất và trở thành người vô sản. Trong điều kiện kinh tế - xã hội của Quảng Bình còn chậm phát triển, lực lượng lao động làm thuê trong những năm đầu thế kỷ còn rất ít ỏi và chưa có tiếng nói chung nhưng sự hiện diện của lực lượng lao động làm thuê này là dấu hiệu khởi đầu cho một quá trình phân hóa lâu dài của các giai tầng xã hội ở địa phương. Tuy số lượng của tầng lớp lao động làm thuê này chưa đủ để hình thành một cơ cấu xã hội, nhưng sự xuất hiện của nhóm công nhân chuyên nghiệp, công nhân bán chuyên nghiệp và lao động làm thuê mùa vụ đã là manh nha của đội ngũ công nhân Quảng Bình; để rồi cùng với sự phát triển của lịch sử, dần dần trở thành một lực lượng chính trị quan trọng trong hệ thống xã hội địa phương.

Sự phân hóa các tầng lớp xã hội truyền thống và sự xuất hiện các lực lượng xã hội mới ở Quảng Bình trong thời kỳ này gắn liền với quá trình hình thành chế độ thực dân và phong kiến. Trong điều kiện đó, các tầng lớp xã hội ở Quảng Bình đã phải gánh chịu sự thống trị và áp bức vô cùng khắc nghiệt và tàn bạo của thực dân Pháp và tay sai.

Về chính trị: Tất cả các tầng lớp xã hội ở Quảng Bình đều chịu sự tác động mạnh mẽ của chính sách thống trị dưới chế độ thực dân, nửa phong kiến. Tuy nhiên, mỗi tầng lớp phải hứng chịu theo từng điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Những người lao động làm thuê ở Quảng Bình (gọi là “công nhân tự do”) bị tách ra khỏi cộng đồng cũ của họ (làng quê), khi đến lao động ở các công trường, đồn điền, cơ sở sản xuất của tư bản họ bị biệt lập với mọi thông tin xã hội. Phần lớn số “công nhân tự do” này làm việc ở những nơi hẻo lánh, địa hình hiểm trở (như công trình đường sắt qua dãy Hoành Sơn và dọc chân núi, công trình giao thông đường bộ, các đồn điền cách xa dân). Khi bị tách ra khỏi cộng đồng, họ bị cô lập và bị tước mất quyền lợi chính trị tối thiểu nên bọn chủ tư bản quản lý họ như cai quản tù khổ sai. Tuy đã bị chủ tư bản quản lý chặt chẽ trong các cơ sở sản xuất nhưng thực dân Pháp vẫn tăng cường những biện pháp quản lý hành chính khác để ràng buộc và khống chế họ. Ngày 5 tháng 8 năm 1916, chính quyền thực dân ra sắc lệnh thiết lập “Giấy thông hành Trung Kỳ” để quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của nhân dân. Cuối năm 1916, giấy thông hành đã được áp dụng trong tất cả công nhân tự do đang làm việc trong các cơ sở của Pháp ở Quảng Bình. Công nhân lao động tập trung trên các công trường, nhất là công trường xây dựng đường sắt và công trường đường bộ xuyên Việt được quản lý rất chặt chẽ. Chúng biên chế họ theo từng đội và được giám sát bằng hệ thống tay sai người Pháp và người Việt thông qua hệ thống chức, bậc từ cai, đội quản (một đội phụ trách từ 3 đến 5 cai quản, cai quản từ 2 đến 4 đội).
Ở các đồn điền, hệ thống cai quản cũng gắt gao không kém gì ở công trường. Công nhân ở đồn điền cũng được phân chia thành đội theo khu vực sản xuất và quản chế rất chặt chẽ. Ở đồn điền Juilien, công nhân thường xuyên bị điểm danh có ghi vào một loại phiếu cho từng lao động để quản lý họ. Chủ đồn điền thường xuyên xáo trộn người của các đội (theo tuần hoặc nửa tháng) để đề phòng công nhân liên kết chống chủ  Ở đồn điền Ba Canh và Hạc Hải (Lệ Thủy) việc quản lý tuy có lỏng lẻo hơn nhưng do địa hình ở xa dân cư và hiểm trở nên ngoài giờ lao động ra công nhân không còn mối liên hệ nào khác.

Ở nông thôn, thực dân Pháp chiếm đóng Quảng Bình, thiết lập bộ máy cai trị của thực dân nhưng vẫn duy trì hệ thống quan lại Nam triều. Vì thế, người nông dân phải chịu cảnh “một cổ, hai tròng”. Họ vừa bị quản lý chặt chẽ, khống chế gắt gao từ lực lượng quân đồn trú ở các đồn bốt rải khắp địa bàn, vừa phải chịu sự đè nén của chính quyền hàng tổng. Người nông dân không chỉ bị tước hết mọi quyền tự do dân chủ mà họ còn bị bần cùng hóa để phải lệ thuộc thân phận vào địa chủ hoặc phiêu tán đi làm ăn ở các đồn điền, hầm mỏ, ở đó họ cũng chịu thiệt thòi về chính trị không khác gì nơi quê hương, bản quán của họ. 

Trong tình cảnh đó, nhiều nông dân Quảng Bình không chịu được sự hà hiếp, áp bức đã bỏ đất nước sang Lào và Campuchia, Thái Lan sinh sống, làm ăn. Theo học giả Lương Duy Tâm, từ năm 1921 đến năm 1925, “cả tỉnh Quảng Bình có 4.347 người rời bỏ quê hương sang Lào, Miên hay vào miền Nam Trung Kỳ. Từ năm 1928 đến năm 1933 có 826 người vào Nam hay qua Miên”. Bị bóp nghẹt về chính trị và bế tắc không có lối thoát, nông dân nhiều vùng quê đã tỏ thái độ phản ứng đối với chính sách thống trị của thực dân, phong kiến nhưng họ lập tức bị đàn áp, khủng bố. Đình làng, chốn huyện đường không còn là chỗ làm việc của chính quyền nữa mà trở thành chỗ tra xét, khủng bố những người có thái độ chống đối. Lòng căm thù giặc nung nấu trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân nhưng họ chưa có cơ hội để đứng lên đấu tranh chống lại chúng.

Về tình trạng lao động và đời sống: Tùy theo từng đối tượng cụ thể, tình trạng lao động và đời sống của các tầng lớp nhân dân ở Quảng Bình có khác nhau.

Số công nhân được chủ tư bản Pháp hoặc tư sản Việt Nam trực tiếp tuyển ở các làng xã khá đông. Số công nhân này được ký một bản hợp đồng (gọi là “giao kèo”) nhưng chỉ hình thức. Ở Trung Kỳ nói chung và Quảng Bình nói riêng không có văn bản pháp lý nào quy định chế độ lao động và giờ làm việc của công nhân. Mãi đến năm 1927, Toàn quyền Đông Dương có thành lập “Sở Thanh tra lao động Đông Dương” (Inspection ganeral du travail de l’Indochine) và ban hành chế độ “Lao động 10 giờ cho công nhân bản xứ”. Mặc dù vậy nhưng bọn chủ tư bản ở Quảng Bình lợi dụng sự xa xôi về địa bàn hành chính và khó khăn trong đi lại liên lạc nên chúng đã làm ngơ không thực hiện. Trên thực tế, công nhân trên các công trường xây dựng ở Quảng Bình đã lao động trên 12 giờ một ngày; ở các đồn điền như Juilien, đồn điền Ba Canh làm việc đến 14 giờ một ngày, riêng ở đồn điền Bùi Huy Tín trên vùng Hạc Hải (Lệ Thủy) công nhân đắp đê ngăn mặn phải làm đến 16 giờ một ngày.
Nhìn chung số công nhân lao động ở các công trường và đồn điền bị bóc lột rất nặng nề. Trong lúc tiền lương công nhân lao động tương tự ở Bắc Kỳ là 6,5 đến 7,5 đồng (đã là đồng lương chết đói) thì lương công nhân công trường và đồn điền ở Quảng Bình vào thời điểm năm 1926 chỉ dưới 5 đồng. Do điều kiện lao động khắc nghiệt và thiếu thốn như vậy nên nhiều công nhân ốm đau, gục ngã ngay trên công trường, trong đồn điền. Có người tìm về đến quê hương thì cũng đã tàn phế mất hết khả năng lao động. Chính thực dân Pháp cũng đã thừa nhận công nhân “không thể làm ăn sinh sống được để nuôi thân, nuôi mẹ già cùng đứa em nhỏ dại ngay từ khi rời công trường đường sắt trở về”. Nhóm công nhân hợp đồng làm thuê theo mùa vụ tuy có phần tự do hơn so với công nhân chính thức nhưng họ vẫn bị chủ tư bản bòn mót rút sức lao động không kém gì công nhân chính thức. Tuy vậy số lượng nhóm này ít, chủ yếu là dân cư ở gần các đồn điền như Phú Quý, gần các công trình cầu cống trên công trường đường quốc lộ xuyên Việt.

Ở Đồng Hới, nhóm lao động trong các công sở và cơ sở sản xuất của Pháp như nhà máy thủy điện, nước, bưu chính, công nhân nhà ga và xưởng đầu máy xe lửa, công nhân giao thông đường bộ (phu lục lộ)… và các cơ sở sản xuất rượu, chế biến nước mắm, xay xát…, các cơ sở thông tin, bưu chính có điều kiện giao tiếp xã hội rộng rãi hơn nên tư bản Pháp có phần thận trọng hơn trong thủ đoạn bóc lột. Tuy nhiên người công nhân vẫn bị chủ tư bản và bọn tay chân tìm cách bòn rút sức lao động, ăn chặn tiền lương công nhân nên đời sống của họ vô cùng khốn đốn.

Bộ phận còn lại trong lực lượng lao động làm thuê là số “công nhân nửa mùa” xuất thân hàng ngũ thợ thủ công bị phá sản, thất nghiệp đi tìm kiếm việc làm. Do cần có công việc có thu nhập để nuôi sống bản thân họ bị bọn tư sản bắt ép làm những việc nặng nề với giá tiền công rẻ mạt. Họ là những “cu ly” làm việc ở những khâu cần lao động nặng, độc hại, ô nhiễm nhưng tiền công chỉ bằng một nửa công nhân tự do khác. Tuy vậy vẫn còn nhiều người không tìm được việc làm phải đi bốc vác hàng hóa theo giờ, làm phu kéo xe và các công việc trong gia cư của bọn chủ. Số lao động này chủ yếu tập trung ở thị xã Đồng Hới, các nhà ga.

Ở địa bàn nông thôn, thực dân Pháp vẫn duy trì chế độ bóc lột phong kiến, kết hợp với chính sách thuế khóa nặng nề của chính quyền thực dân khiến cuộc sống nhân dân vô cùng điêu đứng. Rất ít nông dân có quyền sở hữu ruộng đất tư. Theo chế độ ruộng công làng xã, “ruộng đất công chiếm tới 90% trong tổng số diện tích trồng trọt. 10% còn lại dành cho nhà thờ, nhà chùa, hương hỏa, hương điền” . Chính quyền thực dân, phong kiến quy định cứ 3 năm thu lại ruộng công để phân chia lại cho nông dân cày cấy. Đây là thủ đoạn tạo cơ hội cho tầng lớp địa chủ phong kiến lợi dụng o ép nhân dân. Chúng tự ban bố cơ chế “phì điền tiên cấp”, lấy ruộng tốt dành riêng cấp cho quan lại và những địa chủ có thế lực, còn lại ruộng xấu đem chia cho nông dân. Chính vì vậy, năng suất và sản lượng trên cánh đồng của nông dân rất thấp. Nông dân phải nhận lại ruộng tốt từ tay địa chủ thì phải chịu chế độ địa tô rất cao. Cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người nông dân.

Như vậy trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỉ XX, xã hội Quảng Bình đã bắt đầu có sự phân tầng. Dưới chính sách thống trị hà khắc và thủ đoạn bóc lột tàn bạo của thực dân và phong kiến, nông dân bị bần cùng hóa một cách khốc liệt. Ở Quảng Bình không có tư sản lớn mà chỉ có một số ít tư sản nhỏ ở Đồng Hới, Ba Đồn, một số tư sản người Hoa nhưng thế lực của họ không đáng kể nên hầu hết đều lệ thuộc vào thực dân và tư bản Pháp. Là một tỉnh thuần nông với 90% là nông dân nhưng ở Quảng Bình không có những địa chủ lớn như các tỉnh khác trong vùng. Giai cấp địa chủ ở Quảng Bình có tài sản rất hạn chế và vị trí chính trị của tầng lớp địa chủ không rõ nét cho nên ngoài những phản ứng cục bộ đối với chính sách thực dân, họ cũng thờ ơ với những xu hướng chính trị mới trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vì thế trong các giai tầng xã hội ở Quảng Bình không xuất hiện hình thức sở hữu lớn mà sự phân hóa xã hội diễn ra trong nông thôn Quảng Bình chủ yếu là sự phân hóa trong nội bộ nông dân, từ trong mối quan hệ mâu thuẫn với chính quyền thực dân phong kiến. Vì vậy trong khi ở những địa phương khác, địa tô là vấn đề gay gắt và là nhân tố chủ yếu của mâu thuẫn giai cấp thì ở Quảng Bình chính sách sưu thuế là vấn đề gay gắt. Do vậy khi một bộ phận nông dân bị phân hóa và biến thành “công nhân tự do” thì dù lao động dưới hình thức nào, công nhân tự do ở Quảng Bình cũng đều chịu sự áp bức bóc lột như nông dân.

Mặt khác ở Quảng Bình không có những cơ sở công nghiệp quy mô lớn nên không có sự hình thành các khu tập trung công nhân. Đội ngũ công nhân Quảng Bình vừa phân tán về mặt địa bàn, vừa phân tán về tế bào kinh tế. Hoạt động kinh tế và đời sống xã hội của công nhân làm thuê ở Quảng Bình đan xen vào trong cộng đồng xã hội  mà trực tiếp là cộng đồng nông dân. Tuy có sự hình thành một lực lượng “lao động tự do” sống bằng lao động làm thuê nhưng họ không nằm ngoài những biến cố chính trị của nông nhân, hay nói cách khác họ cùng chia sẻ với nông dân những nỗi thống khổ do chế độ thực dân phong kiến gây ra. Đó cũng chính là nguyên nhân dân đến những phản ứng giai cấp gắn kết trong màu sắc của cuộc đấu tranh dân tộc. Nó cũng cho thấy các tầng lớp nhân dân Quảng Bình, bao gồm nông dân, công nhân, lao động tự do đều chung kẻ thù trực tiếp là chính quyền thực dân phong kiến. Tuy nhiên, trong khi giai cấp phong kiến đã mất hoàn toàn vai trò lịch sử, lực lượng tiến bộ trong giai cấp phong kiến cũng đã thất bại trong những cố gắng cuối cùng để duy trì cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, lực lượng xã hội mới đã xuất hiện nhưng chưa đủ sức để trở thành ngọn cờ lãnh đạo thì những cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân trong giai đoạn này chưa thoát ra khỏi giới hạn của đấu tranh tự phát. Mặc dù vậy, phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Quảng Bình đã góp phần kế tục truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, là bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc đấu tranh yêu nước trong giai đoạn mới.

Chương 12
QUẢNG BÌNH TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC 
DÂN CHỦ, ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
 (TỪ ĐẦU KỈ THỨ XX ĐẾN NĂM 1945)

1. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
Sau khi phong trào yêu nước đấu tranh vũ trang chống Pháp dưới danh nghĩa “Cần Vương” và những cuộc khởi nghĩa tự phát của các tầng lớp nhân dân cuối thế kỉ thứ XIX gặp bế tắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo, dần dần bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại, phong trào yêu nước chuyển sang một xu hướng mới. Biểu hiện mới nhất trong phong trào đấu tranh giữa các tầng lớp nhân dân Quảng Bình với thực dân Pháp xâm lược và chính quyền phong kiến tay sai trong thời kỳ này là những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi dân chủ và dân sinh, chống sưu cao thuế nặng, chống áp bức bóc lột diễn ra ở khắp các vùng nông thôn đến các thị tứ. 

Phong trào đấu tranh theo xu hướng dân chủ xuất hiện trước hết ở hệ thống giáo chức, học sinh, mở đầu là phong trào bãi khóa của giáo chức và học sinh các trường tiểu học Roòn, Thọ Linh, Ba Đồn, Đồng Hới, Tuy Lộc... Các hoạt động theo xu hướng dân chủ như mít tinh, biểu tình đòi thả nhà yêu nước Phan Bội Châu, để tang nhà cách mạng cải cách Phan Chu Trinh nổ ra ở các trường học trên địa bàn Đồng Hới. Bố Trạch, Ba Đồn, Lệ Thủy đều do các thanh niên trí thức, học sinh nhen nhóm và tổ chức. Sau khi cụ Phan Bội Châu được ân xá và đến Quảng Bình, cụ được nhân dân đón tiếp nồng nhiệt và được các thanh niên trí thức học sinh tổ chức mời cụ nói chuyện. Các buổi nói chuyện và tiếp xúc với Phan Bội Châu đã nhen nhóm và khơi dậy tinh thần yêu nước và gợi mở cho một số trí thức thanh niên ở Quảng Bình tìm con đường đấu tranh chống xâm lược theo xu hướng mới.

Những con em Quảng Bình học tập tại các trung tâm chính trị - xã hội như Huế cũng đã sớm giác ngộ tinh thần yêu nước và nhiệt tình tham gia phong trào yêu nước của các địa phương. 

Trong giai đoạn 1927-1929, một số sách báo tiến bộ do con em Quảng Bình đi học ở các thành phố lớn mang về, đã đưa đến những thông tin mới về xu hướng đấu tranh cách mạng. Vì thế ở Đồng Hới, Hoàn Lão, Quảng Trạch, Lệ Thủy,... đã xuất hiện một số học sinh, thanh niên nhóm họp đọc sách báo tiến bộ và truyền bá tư tưởng cách mạng. Các nhóm thanh niên hoạt động tại Đồng Hới và Hoàn Lão, Lý Hòa, Ba Đồn,... đã thành lập những “nhóm đọc sách báo” hoặc những tổ chức biến tướng khác để che mắt bọn địch, nhằm tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong thanh niên. Ở Lệ Thủy, những thanh niên có tư tưởng tiến bộ như Nguyễn Hữu Chuyên, Đào Viết Doãn, Võ Hoàng, Võ Chương Hiền, Võ Hưu, Phạm Xuân Tuynh, Lê Viên, Lê Ngụ, Lê Dy, Võ Thuần Nho đã được anh Võ Nguyên Giáp cung cấp sách báo và truyền bá những tư tưởng yêu nước.
Có thể nói, vào thời điểm đó, anh thanh niên Võ Nguyên Giáp có điều kiện thuận lợi hơn những người cùng quê là đã được gia đình cho vào Huế học tập, được tiếp xúc với tầng lớp trí thức yêu nước tiến bộ, trực tiếp được cụ Phan Bộ Châu truyền bá tư tưởng yêu nước. Đặc biệt, anh Võ Nguyên Giáp được nhà cách mạng Nguyễn Chí Diễu giác ngộ tư tưởng cách mạng. Khi anh Võ Nguyên Giáp bị thực dân Pháp đuổi học vì tham gia biểu tình, bãi khóa, anh về quê đã mang theo sách báo tiến bộ và truyền bá tư tưởng yêu nước trong thanh niên. Vì vậy có thể coi anh thanh niên Võ Nguyên Giáp là người đặt viên gạch đầu tiên cho phong trào yêu nước, theo xu hướng cách mạng ở Lệ Thủy và Quảng Bình. Từ đó, phong trào yêu nước ở Quảng Bình dần dần chuyển hóa thành phong trào cách mạng. 

Tại Đồng Hới, các anh Trịnh Quảng Xuân (quê Quảng Nam) là học sinh trường Kỹ nghệ thực hành Huế về làm việc tại Quảng Bình, Mai Văn Hồ (quê Hà Tĩnh, theo học ở Đồng Hới), Tôn Nữ Thị Cháu (quê Thừa Thiên, học ở Huế, theo gia đình về Đồng Hới), Nguyễn Phụng (quê Hà Tĩnh, học trường Kỹ nghệ thực hành Huế), Tôn Thất Đãi (nghè Đãi), Nguyễn Kinh Chi là những giáo chức và công chức đã sớm tiếp cận với các luồng sách báo tiến bộ, bắt đầu tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên. Ở Bố Trạch có các anh Nguyễn Trọng Di (quê Quảng Nam, trưởng ga Hoàn Lão), Dương Đình Dư, Quách Tuân và Quách Vinh (quê Hoàn Lão) đã tiếp nhận các sách báo tiến bộ được cung cấp qua tuyến đường sắt để tuyên truyền rộng rãi trong thanh niên. Nhóm thanh niên hoạt động ở Quảng Trạch như Khương Hữu Dụng (quê Quảng Trạch), Phạm Hữu Huân (quê Quảng Nam), Nguyễn Kim Tiều, Nguyễn Quang Thỏa, Nguyễn Văn Huyên, Đương Đình Dư (từ Bố Trạch ra dạy học ở Quảng Trạch) đã tập hợp thành nhóm đọc sách nhưng mục đích chính là truyền bá tư tưởng yêu nước và cách mạng… Những thanh niên tiến bộ này tổ chức thành những “nhóm đọc sách” nhưng thực chất là hoạt động tuyên truyền các xu hướng yêu nước chống Pháp qua các sách và báo chí tiến bộ như “Người cùng khổ”, “Việt Nam hồn”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”... Đầu tiên các tài liệu, sách báo tiến bộ này chỉ mới phổ biến trong phạm vi hẹp ở một số trường học như các trường học trên địa bàn Tuy Lộc, An Xá, Thạch Bàn (huyện Lệ Thủy), Đồng Hới, Hoàn Lão, Lý Hòa (huyện Bố Trạch), Ba Đồn, Cảnh Dương, Thọ Linh, Hoà Ninh, Lũ Phong (huyện Quảng Trạch) và một số địa phương khác trong tỉnh.

Đây chính là cơ sở để hình thành các tổ chức của “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội" và “Tân Việt Cách mạng Đảng” (để rồi sau đó đổi thành Đông Đương Cộng sản Liên đoàn), cũng là cơ sở để chuyển hóa và thành lập các tổ chức cộng sản đầu tiên trên địa bàn Quảng Bình.
Cùng với các cuộc đấu tranh của đội ngũ công nhân, các tầng lớp lao động làm thuê khác, đặc biệt là một số giáo chức và viên chức làm việc trong các hãng của tư sản đã có những biểu hiện ủng hộ phong trào đấu tranh của công nhân, tuyên truyền những tin tức về phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng đang diễn ra trong cả nước.

Tuy phong trào đấu tranh của nông dân, công nhân và lao động ở Quảng Bình trong thời kỳ này mới chỉ hạn chế ở mức độ những phản ứng về kinh tế và đòi hỏi những quyền lợi thiết thân hàng ngày nhưng bình diện của các cuộc đấu tranh cũng đã phát triển rộng hơn thời kỳ trước năm 1930 rất nhiều. Điều đáng ghi nhận là trước đây đấu tranh của công nhân trong các công trường, đồn điền có diễn ra nhưng chỉ là mang tính cá nhân và có khi theo chiều hướng tiêu cực như bỏ trốn… còn lực lượng viên chức, công nhân lao động ở các công sở và cơ sở sản xuất của bọn chủ tư bản ở thành thị có xu hướng “yếu phận” thì đến những năm đầu của thập kỷ 30 đã xuất hiện hiện tượng đấu tranh tập thể, diễn ra không chỉ ở các công trường, đồn điền mà ngay cả trong các công sở. Sự chuyển biến này tuy không lớn nhưng có ý nghĩa mở đầu quan trọng cho thời kỳ phong trào công nhân dần dần đi vào hoạt động có tổ chức.

Trong giai đoạn này, Quảng Bình không phải là trung tâm chính trị - kinh tế lớn nên thông tin, liên lạc và các giao thương qua địa bàn Quảng Bình còn rất hạn chế. Vì vậy, các khuynh hướng dân chủ tư sản chỉ đến với địa bàn Quảng Bình thông qua những thanh niên, học sinh con em Quảng Bình và con em các địa phương khác học ở các trung tâm lớn của đất nước trở về nghỉ hè hoặc về làm việc trong các công sở và dạy học ở Quảng Bình. Bên cạnh đó, một số công nhân và lao động trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn Quảng Bình cũng tiếp xúc và phổ biến sách báo tiến bộ cho một số cơ sở dọc tuyến đường sắt. Tuy vậy, do kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp mà số tài liệu được chuyển đến Quảng Bình thông qua đường sắt cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Do vị thế tự nhiên nằm xa các trung tâm chính trị - xã hội nên hầu hết các hoạt động theo khuynh hướng dân chủ tư sản cũng đang giới hạn trong những đấu tranh tư tưởng và nhận thức là chủ yếu chứ chưa chuyển thành những hoạt động thực tiễn mạnh mẽ nên tác dụng xã hội chưa cao và có lúc lúng túng chưa tìm hướng phát triển thích hợp. Trên thực tế, một bộ phận những thanh niên trí thức có khuynh hướng tư tưởng dân chủ tư sản, sau này do bế tắc không lối thoát mà nằm im không hoạt động nữa, tiếp tục các công việc mưu sinh thuần túy. Một bộ phận khác chịu ảnh hưởng của xu hướng cách mạng vô sản đã gia nhập Đảng Cộng sản và nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.
Kế tiếp phong trào đấu tranh chống Pháp dưới ngọn cờ “Cần Vương”, phong trào yêu nước ở Quảng Bình theo khuynh hướng dân chủ tư sản đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mặc dù phong trào yêu nước cuối thế kỉ thứ XIX, đầu thế kỉ XX chưa đủ lực lượng và sức mạnh để làm thay đổi cục diện của cuộc đấu tranh chống Pháp nhưng đã kế tục truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm của nhân dân ta, trong đó có phong trào kháng Pháp dưới danh nghĩa “Cần Vương” đã được khởi xướng tại Quảng Bình. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 đã khép lại những hoạt động yêu nước mang tính tự phát để từ đó bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
2. Cuộc vận động cách mạng dân tộc - dân chủ và Cách mạng tháng Tám năm 1945

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Từ đây phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân ta đã bước sang giai đoạn đấu tranh tự giác dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Giai cấp công nhân Việt Nam đã có đủ điều kiện về chính trị và tổ chức để bước lên vũ đài chính trị lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.

Mặc dù trong thời điểm năm 1930, những trào lưu tư tưởng yêu nước và tiến bộ thâm nhập vào nhiều đối tượng khác nhau trong quần chúng cách mạng ở Quảng Bình nhưng chi bộ Cộng sản đầu tiên lại ra đời trong đội ngũ công nhân đường sắt. Điều đó chứng tỏ đội ngũ công nhân Quảng Bình tuy hình thành muộn, số lượng ít và không tập trung nhưng sớm có tinh thần cách mạng, khi được giác ngộ thì trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân.

Do hoàn cảnh lịch sử cụ thể, lúc bấy giờ ở Quảng Bình chưa thành lập được một cấp ủy thống nhất để lãnh đạo phong trào cách mạng chung của cả tỉnh thì sự kiện thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên là cơ sở quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng trong công nhân Quảng Bình, từ đó khi giác ngộ cách mạng cho quần chúng tích cực làm cơ sở dần dần mở rộng hệ thống tổ chức Đảng không chỉ trong đội ngũ công nhân mà mở rộng ra tầng lớp khác.

Tiếp theo sự ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên trên tuyến đường sắt Quảng Bình ở ga Bố Trạch, các Chi bộ Bãi Đức (Tuyên Hóa), Mỹ Trung (Lệ Thủy) cũng được thành lập vào năm 1931 và Lũ Phong (Quảng Trạch) thành lập năm 1933 . Chi bộ Bãi Đức, Chi bộ Mỹ Trung và Chi bộ Lũ Phong là 3 chi bộ được xây dựng theo sự chỉ đạo của Xứ ủy Trung Kỳ trên sự trưởng thành của phong trào cách mạng trong nông dân và trong đó nổi bật là tầng lớp thanh niên yêu nước. Sự ra đời và hoạt động của cả 3 Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Quảng Bình đã thể hiện sinh động sự gắn kết các lực lượng cách mạng trong một mục tiêu chung ấy. 
Trong thời điểm các chi bộ cách mạng đầu tiên vừa mới ra đời ở Quảng Bình, tình hình chính trị trong nước đang ở giai đoạn mâu thuẫn quyết liệt nhất. Trong giai đoạn này, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Bình cũng đã có những chuyển biến tích cực.
Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương về việc lãnh đạo giai cấp nông dân và công nhân “Tranh đấu để giành lại những quyền lợi kinh tế, quyền lợi thiết thực đến từng bản thân của từng giai cấp một…” và “lãnh đạo quần chúng đấu tranh dần dần về chính trị mà dự bị cướp chính quyền”, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Trung Kỳ, các Chi bộ Đảng Quảng Bình đã kịp thời lãnh đạo quần chúng hưởng ứng phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đấu tranh chống ách thống trị và chính sách bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai.

Những tin tức về phong trào đấu tranh chống thực dân đã gây nên những dư luận xôn xao trong nông dân ở các địa bàn quanh phủ lỵ và tụ điểm dân cư lớn, đặc biệt ở trong công nhân và lao động trên các nhà ga và trạm dọc tuyến xe lửa, từ đó lan rộng ra ngoài xã hội. Xứ ủy Trung Kỳ đã cử phái viên vào Quảng Bình bí mật tuyên truyền những tin tức về tình hình chính trị trong nước cho một số lao động và công chức ở một số công sở; chỉ đạo phong trào đấu tranh của nhân dân để phối hợp với các cuộc đấu tranh chung của công nhân và nhân dân lao động trong cả nước, chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động mồng 1 tháng 5 năm 1930. Đây là một đợt ra quân biểu dương lực lượng đầu tiên của lực lượng quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Tranh thủ điều kiện thuận lợi trên tuyến đường sắt và được anh em công nhân đường sắt ủng hộ, Chi bộ ga Bố Trạch đã cử người vào Huế nhận cờ Đảng và tài liệu tuyên truyền đưa về Đồng Hới chuẩn bị cho những hoạt động kỷ niệm ngày lễ trọng thể này. Đêm 30 tháng 4 năm 1930, một nhóm thanh niên yêu nước được quần chúng tiến bộ ở Đồng Hới giúp đỡ đã tổ chức treo cờ búa liềm tại cổng Tam quan nhà Hành Cung, trung tâm thị xã Đồng Hới và rải truyền đơn, tài liệu tuyên truyền chống Pháp và kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 trên nhiều đường phố của thị xã Đồng Hới, truyền đơn cũng được rải ngay cả trong trại lính khố xanh của thực dân Pháp. Trong hoàn cảnh bị chính quyền thực dân kiểm soát gắt gao, hoạt động của lực lượng thanh niên yêu nước và nhân dân Quảng Bình kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 có một ý nghĩa rất to lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, phong trào yêu nước theo xu hướng cách mạng dân tộc, dân chủ ở Quảng Bình đã đặt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Cộng sản và có mục tiêu chính trị rõ ràng. Sự xuất hiện của cờ đỏ búa liềm và những truyền đơn có những nội dung cách mạng ngay giữa sào huyệt của chính quyền thực dân có bộ máy tay sai canh phòng cẩn mật đã chứng tỏ những người cộng sản và những người yêu nước đã có ý chí, có tinh thần dũng cảm, có ý thức đoàn kết đùm bọc, che chở lẫn nhau và phối hợp hành động. Hoạt động của đội ngũ công nhân trong đợt ra quân đầu tiên này lại đúng vào ngày kỷ niệm Quốc tế Lao động, có ý nghĩa rất to lớn đối với các tầng lớp nhân dân. Vì thế, vị trí chính trị của tầng lớp thanh niên yêu nước và đội ngũ công nhân trong điều kiện xã hội của tỉnh Quảng Bình lúc bấy giờ đã được xác lập. Những người yêu nước theo xu hướng cách mạng dân tộc, dân chủ đã góp một tiếng nói quan trọng, đưa Quảng Bình hội nhập với cao trào cách mạng chung cả nước, nhất là trong không khí sục sôi chống Pháp và kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đang diễn ra tại những vùng tiếp giáp Quảng Bình như Nghệ Tĩnh, Huế và Quảng Trị.

Thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Quảng Bình là kết quả của một quá trình bền bỉ, kiên trì đấu tranh của giai cấp nông dân, đội ngũ công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là của Xứ ủy Trung Kỳ và sự năng động, nhạy bén, chủ động trong mọi hoàn cảnh và tình huống phức tạp của các tổ chức cơ sở Đảng và Mặt trận Việt Minh ở Quảng Bình.

Trong quá trình đấu tranh bền bỉ và lâu dài đó, các tầng lớp nhân dân, từ giai cấp nông dân ở nông thôn đến đội ngũ công nhân ở các cơ sở kinh tế công nghiệp, các công trường, các đồn điền, đến các tầng lớp xã hội khác đã đoàn kết dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh để xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, tạo nên sức mạnh, đảm bảo thắng lợi cho Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Cách mạng Tháng Tám thành công ở Quảng Bình đã góp phần cùng với cả nước đập tan hoàn toàn bộ máy thống trị của giai cấp thực dân và phong kiến. Từ đây giai cấp nông dân, công nhân và nhân dân lao động giành được quyền làm chủ vận mệnh của bản thân mình và vận mệnh của đất nước.

Cách mạng tháng Tám vừa thành công, nhân dân trong tỉnh đã cùng với cả nước bắt tay vào xây dựng chính quyền mới. Bộ máy chính quyền thống trị bị đập tan nhưng những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến còn rất nặng nề. Bên cạnh đó, kẻ thù chưa từ bỏ dã tâm phá hoại thành quả cách mạng non trẻ. Nhưng, trong điều kiện lịch sử mới, với bộ máy chính quyền cách mạng vừa mới được thành lập, nhân dân Quảng Bình vững vàng bước vào một thời kỳ đấu tranh oanh liệt để bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử hiện đại tỉnh Quảng Bình.

Chương 13
QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN KHÁNG CHIẾN CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP (TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954)

1.  Xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị tiềm lực cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, vương triều phong kiến nhà Nguyễn bị lật đổ, xóa bỏ ách thống trị của thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam bước vào một thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân và đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc mà Cách mạng tháng Tám vừa giành được. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” .
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam. Đó là thắng lợi của truyền thống yêu nước và  tinh thần độc lập dân tộc đã kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, được phát huy cao độ trong thời kỳ đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ lãnh đạo của giai cấp vô sản. Đây là một xu hướng phát triển có tính quy luật đã được K. Marx  khẳng định trong học thuyết cách mạng của ông từ những năm cuối thế kỉ XIX: “Giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy sự thống trị chính trị, phải vươn lên địa vị một giai cấp đại diện cho dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc”. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một thách thức đối với hệ thống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, báo hiệu sự khởi đầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, giành quyền làm chủ của các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới. Chính vì vậy, ngay sau khi mới ra đời, nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước Công - Nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á đã vấp phải sự bao vây của các cường quốc tư bản chủ nghĩa và các thế lực phản động trên thế giới. Ngay từ những ngày đầu tiên mới giành được chính quyền, nhà nước Dân chủ nhân dân non trẻ đã phải đương đầu với bao khó khăn thử thách hết sức gay go và quyết liệt. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm cùng với các đảng phái phản động và các tổ chức phản cách mạng, từng ngày, từng giờ tập trung đánh phá nhằm xóa bỏ chế độ dân chủ nhân dân và chính quyền cách mạng còn non trẻ.

Trên bình diện cả nước, sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, các nước trong phe Đồng minh lấy danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật đã tràn vào Việt Nam, gây sức ép đối với chính quyền mới, làm lũng đoạn tình hình chính trị, xã hội để tạo điều kiện cho các tổ chức và đảng phái chính trị phản động tìm cơ hội lật đổ chính quyền, phá hoại thành quả cách mạng. Thực dân Pháp nhân cơ hội đó cũng nấp bóng quân Đồng minh, tìm mọi cách quay trở lại xâm lược Việt Nam một lần nữa. 

Tình hình đó đã đặt nền độc lập của đất nước trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Cùng một lúc, nhân dân cả nước vừa phải đấu tranh chống lại mọi âm mưu phá hoại, lật đổ chính quyền của các thế lực phản động quốc tế và trong nước, vừa tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt với nạn đói và các hậu quả xã hội do chế độ thực dân, phong kiến để lại để xây dựng xã hội mới.

Cũng như cả nước, sau khi cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Bình vừa mới hoàn thành, chưa kịp ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thì nhân dân trong tỉnh đã phải đối phó với biết bao nhiêu khó khăn chồng chất. Nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đi kèm với những dịch bệnh nguy hiểm tiếp tục hoành hành, đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng. Mặt bằng văn hóa, xã hội trên địa bàn đang ở mức hết sức thấp kém, hầu hết người dân trong tỉnh không biết chữ; các tệ nạn xã hội của chế độ cũ để lại tiếp tục gây nhiều khó khăn, trở ngại cho việc xây dựng cuộc sống mới. Giữa lúc đó, 200.000 quân Tưởng dưới sự chỉ huy của Lư Hán lợi dụng danh nghĩa quân Đồng minh kéo vào miền Bắc giải giáp quân Nhật, âm mưu “giúp bọn phản động Việt Nam đánh đổ chính quyền dân chủ nhân dân để lập một chính phủ phản động làm tay sai cho chúng”. Nhân cơ hội đó, bọn phản động, đặc biệt là nhóm Quốc dân đảng đã tìm cách nổi dậy chống phá cách mạng quyết liệt, công khai tuyên truyền xuyên tạc thành quả Cách mạng tháng Tám, khiêu khích, phá hoại, âm mưu lật đổ chính quyền. 

Đi đôi với cuộc vận động sản xuất chống đói và xóa nạn mù chữ, chính quyền cách mạng chăm lo việc thành lập và củng cố các đội tự vệ vũ trang của công nhân viên chức và các đơn vị dân quân, du kích, trong tầng lớp nông dân để bảo vệ chính quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khiêu khích của bọn phản động cấu kết với quân đội Tàu Tưởng, phá rối trật tự trị an, mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng của nhân dân ta. 

Để tiếp tục phát huy thành quả cách mạng, xây dựng nhà nước dân chủ, nhân dân, ngày 6 tháng 1 năm 1946, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổ chức cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên. Thực hiện quyền làm chủ đất nước, thông qua các cơ quan đại diện của mình, nhân dân Quảng Bình đã giới thiệu 5 ứng viên là những người đã có những cống hiến xuất sắc trong quá trình đấu tranh cách mạng, có uy tín trong nhân dân địa phương và được nhân dân tín nhiệm tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá đầu tiên. Ngày mồng 6 tháng 1 năm 1946, các tầng lớp nhân dân Quảng Bình đã thực hiện quyền công dân của một nước tự do và độc lập, bỏ phiếu bầu 5 vị ứng viên vào Quốc hội khoá I. Các ứng viên Hoàng Văn Diệm, Võ Thuần Nho, Đồng Sĩ Nguyên, Võ Văn Quyết và Trần Hường đã trúng cử với đa số phiếu tuyệt đối. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của cả nước nói chung và thành công của việc bầu các ứng viên đại biểu cho nhân dân Quảng Bình tham gia Quốc hội của nước Việt Nam độc lập nói riêng đã phản ánh quyền làm chủ, ý thức dân tộc và tinh thần quyết tâm xây dựng xã hội mới của các tầng lớp nhân dân Quảng Bình.

Như vậy, từ sau Cách mạng tháng Tám thành công, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hình thành một cơ cấu hệ thống chính quyền tương đối chỉnh thể gồm chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp tỉnh. 

Uỷ ban Hành chính tỉnh kế thừa hệ thống các cơ quan do Ủy ban Nhân dân cách mạng thành lập sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 gồm:

- Ty Ngân chính đảm bảo việc huy động và quản lý các nguồn tài chính cung cấp cho hoạt động quản lý và sự nghiệp kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.
- Ty Giao thông, công chính chăm lo việc xây dựng các công trình giao thông và công cộng.
- Ty Thông tin tuyên truyền giúp chính quyền trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về đường lối xây dựng và bảo vệ các thành quả cách mạng, về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế.

- Nha Giáo dục và Nha Bình dân học vụ tỉnh chăm lo tình hình giáo dục trên địa bàn.
- Hội Binh sĩ bị nạn (đến năm 1947 được chuyển thành Ty Thương binh Quảng Bình), chăm lo thực hiện các chính sách đối với những người bị thương trong quá trình tham gia cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân.

Bên cạnh các cơ quan quản lý nhà nước còn có 2 tổ chức được thành lập ngay khi Cách mạng tháng Tám thành công là Ban Trinh sát tỉnh, tổ chức tiền thân của Công an tỉnh sau này.

Việc hoàn thành bầu cử Hội đồng Nhân dân và xây dựng Ủy ban Hành chính các cấp đã đặt nền tảng pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ đất nước một cách thực sự theo đúng tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Các cơ quan của Chính phủ, từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gành vác việc chung cho dân chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.
Song song với việc củng cố hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, Ủy ban Nhân dân các cấp tiếp tục sự nghiệp mà Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã giành được, lãnh đạo các hoạt động kinh tế - xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua tăng gia sản xuất để xóa bỏ nạn đói, duy trì phong trào bình dân học vụ nhằm xóa nạn mù chữ và nâng cao mặt bằng dân trí cho nhân dân, đồng thời chuẩn bị tiềm lực mọi mặt, sẵn sàng đối phó với thù trong, giặc ngoài. 

2. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến, kiến quốc, đánh bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp

Sau khi mở rộng chiến tranh ra cả nước, thực dân Pháp tổ chức nhiều chiến dịch quân sự quy mô đánh sâu vào nội địa của nước ta. Với quyết tâm kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi cuối cùng, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên đánh giặc với bất cứ vũ khí nào có trong tay. Ngày 2 tháng 1 năm 1947, khi trả lời các nhà báo quốc tế, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Hễ một dân tộc đã đứng lên kiên quyết đấu tranh cho Tổ quốc họ thì không ai, không một lực lượng gì chiến thắng được họ”. Ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 1947, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã triệu tập hội nghị cán bộ các tỉnh thành trong cả nước để đánh giá tình hình và chủ trương cho các địa phương xây dựng kế hoạch kháng chiến toàn dân, toàn diện, xác định tư tưởng “đánh địch lâu dài”. Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo tổ chức xây dựng “căn cứ địa” ở miền rừng núi và đồng bằng làm nòng cốt cho cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Trong các căn cứ địa, chú ý xây dựng nền tảng kinh tế kháng chiến với ba thành phần “kinh tế cá nhân, kinh tế hợp tác xã và kinh tế Nhà nước. Đẩy mạnh sản xuất vũ khí thô sơ thông thường, nghiên cứu sản xuất vũ khí mới, thực hành chế độ tham gia sản xuất”. Về công tác tư tưởng, Trung ương Đảng và Chính phủ chủ trương mở đợt học tập và tự phê bình theo tinh thần chỉ đạo trong thư Hồ Chủ tịch “gửi các đồng chí Bắc Bộ và Trung Bộ”: “Trong lúc dân tộc đang ở ngã tư đường chết hay sống, mất hay còn, mỗi một đồng chí và đoàn thể phải đem hết tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân ngay về một hướng nhằm mục đích: Đánh đuổi thực dân Pháp, làm cho nước nhà thống nhất và độc lập… Trong lúc này tư tưởng và hành động của mỗi đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất là có thể hỏng việc to, sai một ly đi một dặm”.
Sau hơn một năm chuẩn bị thực lực mọi mặt cho cuộc kháng chiến, nhân dân Quảng Bình đã kịp xây dựng được hệ thống căn cứ kháng chiến ở địa bàn nông thôn, rừng núi phía Tây, ổn định đời sống nhân dân, từng bước chuẩn bị nguồn lực vật chất để đương đầu với chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Ngay từ khi thực dân Pháp mới tổ chức tấn công vào Đồng Hới, quân và dân Đồng Hới nói riêng, Quảng Bình nói chung đã anh dũng, ngoan cường chiến đấu đánh trả, làm chậm bước tiến của chúng, tạo điều kiện cho nhân dân kịp thời tổ chức di tản, phòng tránh và tổ chức các trận tuyến phục kích đánh địch. Ngày 27 tháng 2 năm 1947, sau khi quan sát kỹ địa hình vùng biển Đồng Hới, quân đội Pháp đã cho pháo trên tàu bắn xối xả vào tuyến biển từ Phú Hội đến Bảo Ninh, dọn đường cho lính Pháp đổ bộ vào Đồng Hới. Tiểu đoàn bộ đội chủ lực làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển do Lê Thành Đồng chỉ huy đã lập tức triển khai đánh địch, đánh lui nhiều đợt tấn công đổ bộ của địch, tạo điều kiện cho các cơ quan dân chính đảng, đoàn thể và nhân dân kịp thời triển khai phương án phòng tránh địch. Trong trận chiến đấu này, tiểu đoàn trưởng Lê Thành Đồng đã hy sinh anh dũng. Anh đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.
Trong một thời gian ngắn từ cuối tháng 3 đến ngày 18 tháng 4 năm 1947, chỉ trừ huyện Tuyên Hoá và một số xã phía Bắc huyện Quảng Trạch, còn hầu hết các huyện, thị xã trong tỉnh đều bị địch chiếm đóng. Quân Pháp bị bộ đội địa phương, dân quân du kích cùng với nhân dân đã tổ chức chặn đánh quyết liệt tại cửa sông Nhật Lệ, Đồng Thành, Phú Hội (Đồng Hới), Sen Thủy, Hòa Luật (Lệ Thủy), Mỹ Trung, Quán Hàu (Quảng Ninh), Lý Hòa, Hoàn Lão, Thanh Khê (Bố Trạch) và nhiều địa phương khác.

Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành cuộc kháng chiến, kiến quốc, thực hiện chủ trương của Hội đồng Chính phủ, ngày 28 tháng 7 năm 1947, Hội nghị Dân chính toàn khu IV đã quyết định hợp nhất Ủy ban Kháng chiến với Ủy ban Hành chính thành Ủy ban Kháng chiến Hành chính . Ông Hoàng Văn Diệm được cử làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Quảng Bình. Bộ máy Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh gồm:

- Văn phòng Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh, đứng đầu là Chủ sự Văn phòng.

- Ban Thi đua tỉnh, đứng đầu là Trưởng ban.
Các cơ quan quản lý nhà nước và điều hành hoạt động sự nghiệp trên địa bàn được gọi là các Ty, bao gồm:

- Khối Kinh tế gồm: Ty Kinh tế, Ty Thuế quan, Ty Trực thu, Ty Ngân chính, Ty Công chánh, Ty Thú ngư, Ty Lâm chính, Ty Khuyến nông (sau đổi là Canh nông), Ty Giao thông - Bưu điện.

- Khối Văn hóa Xã hội gồm: Ty Lao động, Ty Xã hội Cứu tế, Ty Thương binh, Ty Y tế, Thông tin, Ty Bình dân học vụ, Ty Tiểu học vụ.
- Khối Nội chính bao gồm Tỉnh đội bộ, Tòa án đệ nhị cấp, Ty Công an.
Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh còn thành lập các đơn vị chức năng trực thuộc như Phòng Tiếp vận, Nha Tín dụng sản xuất, Trường Trung học Phan Bội Châu.

Để thuận lợi cho việc lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, sau khi thị xã Đồng Hới đã triệt để tản cư và bị thực dân Pháp chiếm đóng và đặt cơ quan chỉ huy đầu não chỉ huy của chúng, Ủy ban Kháng chiến Hành chính quyết định chuyển giao các hoạt động trên địa bàn thị xã Đồng Hới cho Uỷ ban Kháng chiến Hành chính huyện Quảng Ninh quản lý.
Trong những ngày kháng chiến gian khổ, mặt đối mặt với kẻ thù, lòng dân Quảng Bình với kháng chiến với cách mạng càng son sắt, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau và đùm bọc cơ sở cách mạng của nhân dân ta càng cao. Nhiều phụ nữ ở các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh đã tận tuỵ, mưu trí đảm bảo nơi ăn chốn ở, cất giấu tài liệu và hàng hoá, nuôi dưỡng và cứu chữa thương binh ngay trong nhà mình, bất chấp sự lùng soát gắt gao của địch. Các mẹ, các chị ở Ninh Châu (Quảng Ninh) tổ chức dệt vải, quyên góp gạo cơm, thuốc men tiếp tế cho chiến khu. Các chị giao liên ngày đêm len lỏi qua đồn bốt địch, trèo đèo lội suối, chuyển công văn, tài liệu, đưa đón cán bộ an toàn. Nam giới tham gia vào lực lượng chiến đấu nên lúc này trẻ em, phụ nữ và những người già vừa phải đảm bảo cuộc sống, sẵn sàng đối phó khi có địch càn quét vừa phải tích cực tăng gia sản xuất... Cuộc kháng chiến chống Pháp trên quê hương Quảng Bình thực sự đã cuốn tất cả nhân dân vào cuộc trong một khí thế sục sôi, hy sinh quên mình. 

Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến theo đường lối kháng chiến, kiến quốc, được sự nhất trí của Trung ương và Khu ủy khu IV, Tỉnh ủy Quảng Bình triệu tập Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất. Ngày 6 tháng 1 năm 1948, Đại hội chính thức khai mạc tại thôn Hang Lèn Đại Hoà, huyện Tuyên Hóa. Đại hội đã tổng kết thành tích, ưu khuyết điểm trong một năm lãnh đạo kháng chiến và đề ra nhiệm vụ tiếp tục thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đại hội đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ kiện toàn Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc làm nòng cốt cho công cuộc kháng chiến, kiên quyết đưa cán bộ về đồng bằng bám dân, kiên trì vận động quần chúng xây dựng cơ sở kháng chiến trong lòng địch; đẩy mạnh phong trào xây dựng và phát triển dân quân du kích ở vùng tạm bị chiếm, xây dựng làng chiến đấu... 

Cùng với các đợt tấn công trên mặt trận quân sự, lực lượng kháng chiến đã mở một chiến dịch tổng phá tề mạnh mẽ. Chỉ trong một tuần đầu chiến dịch phá tề đã có 151 ban hội tề làm tai mắt cho địch bị giải tán, một số tên ác ôn, có nợ máu với nhân dân bị trừng trị. Đến cuối năm 1948, toàn tỉnh đã giải tán 352 hội tề do thực dân Pháp và chính quyền tay sai dựng nên, trong đó có 179 hội tề được giác ngộ, chuyển hóa, đi theo kháng chiến. Thắng lợi của đợt phá tề đã làm đảo lộn cục diện chính trị trên địa bàn. Hệ thống tề ngụy, tay sai của chính quyền thực dân tan rã từng mảng, một số còn lại hoạt động dưới sự điều hành và chi phối của lực lượng kháng chiến. Sau khi hàng loạt hội tề bị tan rã, hệ thống đồn bốt của thực dân Pháp bị chia cắt, cô lập trong vòng vây của nhân dân do chính quyền kháng chiến quản lý. Việc triển khai các đơn vị chiến đấu độc lập để đẩy mạnh chiến tranh du kích theo chỉ đạo trong thư của Bộ trưởng, Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp cùng với chiến dịch phát động diệt tề đã tạo ra nền tảng vững chắc để đưa cuộc kháng chiến chống Pháp trên địa bàn Bình, Trị, Thiên nói chung, Quảng Bình nói riêng bước sang giai đoạn mới, toàn diện và vững chắc hơn.
3. Phát triển thế trận chiến tranh nhân dân, đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng quê hương

Bước sang năm 1949, tình hình quốc tế và Đông Dương chuyển biến thuận lợi cho ta, bất lợi cho địch. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, nước Pháp tuy thuộc phe Đồng minh, nằm trong nhóm các nước thắng trận nhưng do bị phát xít Đức chiếm đóng nên đất nước bị chiến tranh tàn phá, nền kinh tế bị suy kiệt và lâm vào khủng hoảng, bế tắc về nhiều mặt. Thực dân Pháp dựa vào viện trợ của Mĩ để khôi phục kinh tế, ngày càng có nguy cơ lệ thuộc vào Mĩ và bị Mĩ lợi dụng, tranh giành thuộc địa. Trong lúc đó phong trào đấu tranh giành độc lập ở các thuộc địa Pháp và phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp đòi giảm bớt ngân sách quân sự, gây chiến tranh ngày càng lên cao. Tại nhiều nước thuộc địa đã dấy lên phong trào đấu tranh với khẩu hiệu “chống chiến tranh, ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam”.

Trải qua 9 năm tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Quảng Bình đã vượt qua những gian khổ, hy sinh, kiên cường và quả cảm chiến đấu, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh thâm độc của thực dân Pháp và các thế lực phản động trong và ngoài nước, bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám vừa giành được. 

Trong suốt thời kỳ tiến hành cuộc kháng chiến kiến quốc, nhân dân Quảng Bình đã đạt được những thành tựu hết sức cơ bản. Đó là vượt qua những khó khăn trong buổi đầu xây dựng chế độ mới, chiến thắng “giặc dốt, giặc đói”, xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, xây dựng thế chiến lược của chiến tranh nhân dân với sự nòng cốt của ba thứ quân là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, du kích. Từ đó hình thành hệ thống các chiến khu làm chỗ đứng chân cho lực lượng kháng chiến, tạo lập thế trận chiến tranh du kích và hệ thống làng chiến đấu. Đó là những thành công nổi bật, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp trên đất Quảng Bình, đóng góp những bài học kinh nghiệm quý báu cho kho tàng tri thức chiến tranh cách mạng Việt Nam.

Song song với những thành tựu trên mặt trận quân sự, nhân dân Quảng Bình đã đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, phát triển các cơ sở công nghiệp quốc phòng, xây dựng các cơ sở sản xuất của lực lượng kháng chiến, động viên toàn dân tham gia đảm bảo giao thông vận tải, cung ứng nhân tài vật lực cho lực lượng kháng chiến và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong suốt quá trình kháng chiến. 

Những thành công mà nhân dân Quảng Bình đã đạt được trên tất cả các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và mặt trận đấu tranh quân sự là một bằng chứng sinh động, minh chứng tính đúng đắn và sáng tạo trong đường lối kháng chiến kiến quốc của Đảng Lao động Việt Nam và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là tiền đề quan trọng để nhân dân Quảng Bình tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương trong giai đoạn lịch sử mới.  

Chương 14
QUẢNG BÌNH TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1954-1975)

1. Hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội
Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến, kiến quốc đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Genève, rút quân về nước. Việc ký kết Hiệp định Genève không chỉ đánh dấu sự sụp đổ thảm hại của thực dân Pháp ở Đông Dương mà còn là một thất bại đau đớn đối với âm mưu can thiệp Việt Nam của đế quốc Mĩ. Chính phủ Mĩ đã phải thừa nhận “Hội nghị Genève là một thảm họa... một bước tiến quan trọng của chủ nghĩa cộng sản, có thể dẫn tới việc mất cả Đông Nam Á”, càng thôi thúc đế quốc Mĩ tính toán những âm mưu lâu dài hơn đối với Việt Nam. Tình hình đó đã đặt nhân dân ta trước một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng là phải gấp rút hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng các nguồn lực quốc phòng, sẵn sàng đối phó với âm mưu, thủ đoạn mới của đế quốc Mĩ và các thế lực phản động quốc tế. 

Để xây dựng miền Bắc vững mạnh, trở thành tiền đồn vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước thì công việc cấp bách hàng đầu lúc này chính là huy động mọi nguồn lực, mọi khả năng để khắc phục nạn đói, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. 

Trong gần 8 năm tái chiếm Quảng Bình, với thủ đoạn "đốt sạch, giết sạch, phá sạch", thực dân Pháp đã gây nhiều tội ác đối với nhân dân ta. Chúng đã đốt phá trên 30.000 nóc nhà, giết chết 23.000 người. Hệ thống đồn bốt, lô cốt, hầm hào và những bãi bom mìn do chúng cài lại vẫn còn ngổn ngang. Hơn 11.000ha ta ruộng đất bị bỏ hoang, nhiều làng mạc trù phú biến thành vành đai trắng; 20.000 trâu bò bị chúng cướp và giết hại làm cho sức cày kéo để canh tác thiếu nghiêm trọng. Ở thị xã Đồng Hới có hơn 4.000 người thất nghiệp. Đời sống của nhân dân các địa phương gặp nhiều khó khăn, thiếu đói nghiêm trọng. Trên lĩnh vực văn hoá, xã hội, chính sách ngu dân của thực dân Pháp đã làm cho đại bộ phận nhân dân mù chữ, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, ma chay, đồng bóng lan tràn khắp mọi làng quê, ngõ xóm. Tàn dư tư tưởng phong kiến và chủ nghĩa thực dân trong các vùng tạm chiếm đã gây khó khăn cho công cuộc xây dựng xã hội mới. Tình hình xã hội, đặc biệt ở các vùng mới giải phóng diễn biến phức tạp. Ngoài đại bộ phận nhân dân lao động phấn khởi tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vẫn có một bộ phận trong nhân dân, đặc biệt là số nguỵ quân, nguỵ quyền và các tầng lớp tư sản, địa chủ còn hoang mang, dao động, chưa đủ lòng tin vào chế độ mới, chính quyền mới. Cơ sở phúc lợi xã hội hầu như không có gì, các tệ nạn xã hội còn khá phổ biến. Hệ thống đường giao thông, cầu cống, đê kè bị phá huỷ trong chiến tranh chưa được khôi phục, ảnh hưởng việc đi lại và sản xuất của nhân dân. Đặc biệt sau hai trận bão lụt lớn cuối năm 1954, hàng nghìn gia đình thiếu đói đứt bữa, nhiều người phải đi ăn xin. 

Nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng lúc này là phải tập trung cứu đói, phục hồi sản xuất, phòng đói cho nhân dân trong những ngày giáp hạt.

Để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới, tạo thuận lợi cho việc điều hành công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh, tháng 9 năm 1954, Hội đồng Chính phủ đã quyết định đổi tên Ủy ban Kháng chiến Hành chính thành Ủy ban Hành chính các cấp. Sau khi đổi tên, cơ cấu lại hệ thống bộ máy hành chính, chức năng, nhiệm vụ mới, Ủy ban Hành chính các cấp bắt tay ngay vào công việc xây dựng chính quyền cơ sở, điều hành công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống, trọng tâm là phục hồi sản xuất, chống đói, từng bước giảm tô và thực hiện cải cách ruộng đất. 

Ngày 3 tháng 11 năm 1954, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị cho các cấp uỷ Đảng và các ngành tích cực lãnh đạo nhân dân tăng gia sản xuất chống đói và phòng đói. Bản Chỉ thị nêu rõ: “Cứu đói như cứu lửa, không để cho nạn đói mở rộng và trở nên nghiêm trọng. Tích cực vượt mọi khó khăn để sản xuất, động viên quân chúng giải quyết là chính, nhưng phải lãnh đạo giúp đỡ quần chúng giải quyết nạn đói một cách hiệu quả”.
Thực hiện Chỉ thị của Trung ương, Ủy ban Hành chính tỉnh phát động phong trào thi đua sản xuất cứu đói trong các tầng lớp nhân dân, động viên tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong việc cứu đói và đẩy mạnh sản xuất. Đi liền với công tác cấp bách cứu đói, nhân dân các địa phương đẩy mạnh tăng gia sản xuất để phòng giáp hạt sắp tới với phương châm là trồng thật nhiều, trồng thật sớm, trồng xen, trồng gối vụ, trồng ở vùng núi, trồng ở ven đường quốc lộ, dọc bờ biển ở những nơi đói nhiều. Chính quyền các địa phương đã phối hợp với các đoàn thể quần chúng phát động phong trào khai hoang, phục hoá đẩy mạnh sản xuất cây lương thực, rau màu ở địa bàn cư dân nông nghiệp, ngư nghiệp. Các đơn vị bộ đội được huy động giúp dân tháo gỡ bom mìn, dây thép gai xung quanh các lô cốt, giúp dân khai hoang, phục hóa để mở rộng diện tích sản xuất.

Nhờ sự cố gắng nỗ lực của toàn dân, đồng thời được sự giúp đỡ cứu trợ của Chính phủ, đến cuối năm 1955 nạn thiếu đói cơ bản được giải quyết làm cho nhân dân phấn khởi, tin tưởng bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới.

Song song với việc hàn gắn vết thương chiến tranh, nhân dân Quảng Bình đón nhận 3.219 người là cán bộ, bộ đội phục viên, con em và học sinh 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị ra tập kết. Bà con Trị Thiên được đón tiếp với tình cảm gắn bó cùng chung một chiến hào “Bình Trị Thiên khói lửa” trong những năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Các em học sinh Trị Thiên tập kết hoặc vượt tuyến đã được tổ chức đón nhận và bố trí ngay vào các trường quốc lập ở Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ... và được ưu tiên cấp học bổng, học phẩm. Số cán bộ, bộ đội phục viên được bố trí công tác thích hợp với trình độ và sức khoẻ.
Ủy ban Hành chính các cấp trong tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, điều hành việc thực hiện kế hoạch nhà nước hai năm 1956-1957, tiếp tục hàn gắn những tổn thất do chiến tranh gây ra, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống.  

Nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn này là huy động mọi lực lượng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp để giải quyết vấn đề lương thực, đảm bảo không để nạn đói tái diễn. Đến cuối năm 1957, toàn tỉnh đã khôi phục 7.000ha ruộng đất, giải quyết trên 60% ruộng đất hoang hoá do chiến tranh để lại, tăng diện tích gieo trồng lên trên 48.000ha, đạt 98% kế hoạch đề ra. Từ nguồn thu nông nghiệp, các địa phương đã dầu tư xây dựng hạ tầng cho nông nghiệp, mở mang hệ thống thủy lợi, xây dựng các cống đập nhằm cải thiện khả năng chống úng, chống hạn để tăng diện tích và năng suất cây trồng. Được sự giúp đỡ của các ngành chức năng Trung ương, tỉnh Quảng Bình đã thành lập Nông trường quốc doanh Phú Quý, giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn cán bộ, bộ đội miền Nam tập kết về sinh sống ổn định, thu nạp hàng trăm gia đình, hàng nghìn lao động của địa phương vào Nông trường ổn định sản xuất lâu dài.

Về công nghiệp và thủ công nghiệp, tỉnh đã tổ chức củng cố và di chuyển những đơn vị sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp trong kháng chiến về đồng bằng, làm nòng cốt cho phát triển công nghiệp địa phương, khôi phục và phát triển môt số ngành nghề sản xuất và phục vụ đời sống như điện nước, vận tải, các nghề lâm nghiệp, ngư nghiệp ở các địa phương trong tỉnh. Riêng ở thị xã Đồng Hới, tỉnh khuyến khích mở mang công thương, động viên các tiểu chủ, tiểu thương đầu tư sản xuất để khôi phục mọi hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, giao thương vốn rất nổi tiếng từ trước chiến tranh. 

Ngành Thương nghiệp đã bắt đầu tổ chức và xây dựng mạng lưới mậu dịch quốc doanh làm chức năng hướng dẫn lưu thông, phân phối và bảo đảm cung cấp những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân như vải, gạo, muối, nhu yếu phẩm khác.

Hoạt động của các ngành Văn hóa, Y tế, Giáo dục đã có những tiến bộ đáng ghi nhận. Từ sau ngày hòa bình lập lại, ngành giáo dục đã tập trung khôi phục các trường bị gián đoạn trong chiến tranh, tận dụng các cơ sở công cộng như đình làng, chùa chiền, nhà dân để làm lớp học. Đến năm 1957, toàn tỉnh có 119 trường phổ thông, số học sinh tăng gấp 7 lần trước chiến tranh. Đặc biệt, phong trào “bình dân học vụ”, “bổ túc văn hóa” vốn đã được phát động từ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, tạm thời bị gián đoạn trong điều kiện kháng chiến chống thực dân Pháp, lại bắt đầu được chính quyền các địa phương khởi động và phát triển rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh. Đến cuối năm 1957, ngành Giáo dục đã thanh toán nạn mù chữ cho 116.300 người và bổ túc văn hoá cho 3 vạn người. Đến cuối tháng 12 năm 1958, qua tổng kiểm tra, toàn tỉnh đạt từ 80-95% số người trong độ tuổi được “xóa mù chữ”. Từ kết quả đạt được về công tác xóa mù chữ, công tác bình dân học vụ chuyển trọng tâm sang bổ túc văn hoá nhằm không ngừng nâng cao trình độ văn hoá cho mọi tầng lớp nhân dân.

Ngành y tế đã di chuyển những bệnh xá dã chiến được thành lập ở các chiến khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp về đồng bằng, làm cơ sở để xây dựng các bệnh xá và bệnh viện các huyện, thành lập được 183 ban phòng bệnh ở cấp xã và đào tạo hàng trăm cán bộ y tế cho xã. Nhờ đó, số người đau ốm phải vào cơ sở y tế điều trị giảm, ngăn chặn các bệnh dịch và bệnh xã hội do chế độ cũ để lại.

Trải qua chặng đường 10 năm, kể từ ngày lập lại hoà bình ở miền Bắc, nhân dân Quảng Bình đã huy động mọi nguồn lực tinh thần, vật chất khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa.

Trong vị thế là tuyến lửa của miền Bắc, hậu phương trực tiếp của miền Nam, nhân dân Quảng Bình vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, đập tan các hành động phiêu lưu quân sự của đế quốc Mĩ đối với miền Bắc, chi viện cao nhất sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, trực tiếp là chiến trường Trị Thiên đánh thắng giặc Mĩ xâm lược.
2. Xây dựng hậu phương vững mạnh, đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đảm bảo giao thông, chi viện chiến trường
Sau những trận tập kích bất ngờ trong năm 1964 nhằm thăm dò sức mạnh của ta, đế quốc Mĩ tổ chức một cuộc chiến chiến tranh phá hoại quy mô đối với miền Bắc, trong đó dành lực lượng đánh phá có tính chất hủy diệt đối với các thành phố lớn, các địa bàn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và quốc phòng của Việt Nam. Với vị trí là địa bàn có ý nghĩa chiến lược quan trọng trên hành lang chi viện của hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam, Quảng Bình bị đế quốc Mĩ đánh phá khốc liệt nhất. 

Ngay sau hội nghị cốt cán toàn tỉnh, các ngành, các địa phương lập tức triển khai các biện pháp cấp bách để đối phó với các cuộc tấn công của máy bay và tàu chiến Mĩ, chuẩn bị các nguồn lực kinh tế, quốc phòng để triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, chống chiến tranh phá hoại của chúng.

Công tác hàng đầu trong thời điểm này chính là chuyển hướng mọi hoạt động từ thời bình sang thời chiến. Tất các các địa phương trong toàn tỉnh đều xây dựng các phương án phòng tránh, đảm bảo tính mạng, bảo vệ tài sản của nhà nước, của các tổ chức kinh tế tập thể và tài sản nhân dân, đảm bảo duy trì mọi sinh hoạt bình thường trong điều kiện có chiến tranh. Mỗi địa phương đều xây dựng các phương án phòng tránh, sơ tán, xây dựng các hệ thống giao thông hào, hầm trú ẩn nối liền giữa các hộ dân cư, các xóm, các thôn và liên xã. Chính quyền các địa phương đã cùng với các đoàn thể quần chúng động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp sức người, sức của để xây dựng các trận địa chiến đấu cho dân quân, tự vệ; phối hợp với bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương xây dựng các hệ thống phòng thủ kiên cố, có thể cơ động và hợp đồng tác chiến và ứng cứu nhân dân khi bị địch đánh vào địa bàn. Mỗi địa phương đều thành lập các đơn vị dân quân, du kích luân phiên thường trực phòng không, tổ chức cảnh báo khi có máy bay, tàu chiến của địch xâm nhập để kịp thời thông báo cho nhân dân trên địa bàn có phương án phòng tránh, đồng thời triển khai các phương án đánh địch với tất cả các loại vũ khí trong tay.  

Trước âm mưu đánh phá có tính chất hủy diệt của đế quốc Mĩ, cùng với nhân dân trong tỉnh, nhân dân Đồng Hới lại một lần nữa phải rời bỏ thị xã quê hương bao đời gắn bó để tiến hành sơ tán triệt để lên vùng an toàn nhằm bảo vệ các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, cơ quan thị xã, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đây là lần thứ hai kể từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân Đồng Hới lại chuyển về phía Tây, dựa vào địa thế vùng gò đồi, kế cận chân núi Trường Sơn và địa bàn các xã Đức Ninh, Nghĩa Ninh, khu vực Thuận Đức, Nông trường Việt Trung để xây dựng thị xã mới mang tên là Đồng Sơn. Mặc dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả do phải rời chốn thị thành về nông thôn nhưng nhân dân Đồng Hới đã nhanh chóng ổn định nơi ăn, chốn ở, kịp thời triển khai xây dựng hệ thống công sự chiến đấu, hầm hào giao thông, hầm phòng tránh cho dân và các cơ sở trường học, y tế, cơ sở sinh hoạt văn hóa, đảm bảo ổn định mọi mặt sinh hoạt, sẵn sàng đối phó với các âm mưu, thủ đoạn mới của đế quốc Mĩ.

 Trên bình diện chung của cả tỉnh, các hoạt động trên lĩnh văn hóa, thông tin theo phương châm “tiếng hát át tiếng bom”, “tiếng loa hòa tiếng súng”... đã kịp thời chuyển hướng đi sâu về cơ sở với những hình thức phân tán nhỏ, phục vụ thông tin kịp thời, xây dựng những chương trình văn hóa ngắn gọn, phù hợp với điều kiện vừa chiến đấu. Tại một số địa bàn bị địch đánh phá ác liệt, chính quyền địa phương đã thành lập các đội văn hóa xung kích, ngày đêm bám cơ sở phục vụ tuyên truyền tin tức thời sự, phối hợp với các đơn vị văn hóa chuyên nghiệp như đoàn văn công, các đội chiếu bóng tổ chức biểu diễn văn nghệ, chiếu phim triển lãm thành tích chiến đấu và tố cáo tội ác giặc Mĩ. Các hợp tác xã nông, ngư nghiệp đều có các đội văn nghệ nghiệp dư. Một số ngành có lực lượng đông đảo, thường xuyên đối mặt với những trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay và tàu chiến Mĩ như Tỉnh đội, Công an vũ trang tỉnh, ngành Giao thông Vận tải đều có các đoàn văn công chuyên nghiệp phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ và chiến sĩ. Từ đồng ruộng, xưởng máy, trên các tuyến đường chiến lược, các bến phà, trên các trận địa trực chiến đánh máy bay và tàu chiến Mĩ đều hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa thời chiến theo phương châm “Tiếng hát át tiếng bom”. Đoàn Văn công Quảng Bình đã kịp thời sáng tác, dàn dựng nhiều chương trình có nội dung và hình thức phù hợp với cuộc sống lao động và chiến đấu của nhân dân trong điều kiện mới; có thể tổ chức biểu diễn mọi nơi, mọi lúc, mọi quy mô lớn nhỏ khác nhau, đã góp phần động viên, cổ vũ quần chúng nhân dân và tạo dựng một phong trào sinh hoạt lành mạnh, lạc quan trong hoàn cảnh có chiến tranh. Các đội chiếu bóng lưu động đã có nhiều sáng kiến phân tán đội hình, ngụy trang ánh sáng để tránh máy bay địch phát hiện, đưa phim ảnh về tận các vùng sơ tán để phục vụ bộ đội và nhân dân. Sách, báo các loại, tuyển tập thơ, tuyển nhạc chống Mĩ được phát hành, in ấn kịp thời đã động viên phong trào kháng chiến của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Những kết quả trên mặt trận sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, lưu thông phân phối, giáo dục văn hóa, xã hội… đã góp phần ổn định đời sống nhân dân, góp phần xây dựng hậu cần tại chỗ cho quân và dân Quảng Bình, tạo thực lực cho cuộc chiến đấu lâu dài sau này.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng Quảng Bình thành hậu phương vững chắc, nhân dân Quảng Bình đã phối hợp với nhân dân khu vực Vĩnh Linh thực hiện kế hoạch  mang mật danh “K8”, di chuyển trên 3 vạn trẻ em Quảng Bình, Vĩnh Linh ra các tỉnh phía Bắc như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Hà, Thái Bình, Hà Bắc để bảo vệ tính mạng cho các cháu, đề phòng đế quốc Mỹ đánh phá có tính hủy diệt vào địa bàn. Đây là một kế hoạch hết sức táo bạo, kịp thời di chuyển các cháu ra khỏi vùng nguy hiểm, có giá trị động viên, cổ vũ nhân dân vùng tuyến lửa quyết tâm đánh Mĩ trong mọi tình huống.
Cùng với việc đánh địch tại chỗ, quân và dân Quảng Bình tiếp tục làm tròn nhiệm vụ đảm bảo giao thông, chi viện chiến trường. Khối lượng hàng hóa vận chuyển chi viện chiến trường qua địa bàn tỉnh Quảng Bình trong năm 1968 lên đến 129.000 tấn, tăng 98,7% so với năm 1967, gấp 3 lần năm 1966. 

Trong thời gian này, bên cạnh nhiệm vụ chi viện chiến trường miền Nam, nhân dân Quảng Bình đã tích cực thực hiện nhiệm vụ chi viện cách mạng Lào. Với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, Quảng Bình đã đưa 106 cán bộ sang giúp bạn Lào, cung cấp hạt giống thuốc men, công cụ sản xuất, lương thực, thực phẩm trị giá trên 150.000 đồng. Giúp bạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ địa phương, xây dựng lực lượng địa phương.
3. Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống, tiếp tục chi viện cho chiến trường miền Nam giành toàn thắng
Sau 8 năm tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, nhân dân miền Bắc đã thu được thắng lợi to lớn, bắn rơi 3.696 máy bay Mĩ, trong đó có 67 máy bay B52 và 114 may báy F111, bắn chìm, bắn cháy nhiều tàu chiến Mĩ. Trong đó, quân và dân Quảng Bình đã bắn rơi 704 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 86 tàu chiến Mĩ, vừa bảo vệ và xây dựng được hậu phương, vừa chi viện cao nhất sức người sức của cho chiến trường miền Nam, trực tiếp là chiến trường Trị Thiên.

Tuy nhiên, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ ở miền Bắc đã để lại những hậu quả hết sức nặng nề cho miền Bắc nói chung và Quảng Bình nói riêng. Toàn tỉnh Quảng Bình có 133 xã, phường đều bị đánh phá, thị xã Đồng Hới, thị trấn Ba Đồn bị san bằng; 31 xã, 152 thôn bị đánh có tính chất hủy diệt làm 16.391 người chết, 22.456 người bị thương, hàng vạn trẻ em phải sống trong cảnh mồ côi cha mẹ; có trên 6 vạn ngôi nhà, gần 800 kho tàng, 116 trường học, 43 cơ sở y tế, hàng nghìn ô tô, tàu thuyền ca nô, phà… bị hủy hoặc cháy hỏng. Hàng ngàn héc ta rừng bị phá trụi, 5.394ha đất canh tác bị bỏ hoang, hơn 1 vạn trâu bò, 3 vạn con lợn bị bom đạn Mĩ giết chết. Hệ thống hạ tầng cơ sở bị thiệt hại nặng nề, hàng chục công trình giao thông, thủy lợi, hàng trăm cơ sở sản xuất bị kẻ thù đánh phá hư hại mất khả năng hoạt động hoặc phải sửa chữa lại. Chiến tranh chấm dứt nhưng di họa của nó vẫn còn đe dọa người lao động trên các công trường, nhà máy, những cánh đồng, những mảnh vườn . 

Quảng Bình vốn nghèo, nền tảng kinh tế và cơ sở vật chất hết sức lạc hậu, mang nặng tính chất của một nền sản xuất nhỏ, phân tán, lệ thuộc thiên nhiên. Trong khi đó thời tiết, khí hậu ở Quảng Bình lại rất khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên đe dọa, nạn hạn hán, lũ lụt hàng năm phá hủy nhiều công trình hạ tầng của nền kinh tế, gây nhiều tổn thất về tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong một thời gian dài, nhân dân Quảng Bình đã phải dồn sức tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, dốc sức làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông chi viện chiến trường nên không có điều kiện đầu tư chiều sâu để xây dựng hạ tầng kinh tế và phát triển sản xuất.  

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhất là mặt trận sản xuất lương thực luôn luôn nóng bỏng và đầy thử thách cam go. Mặc dù vậy, nhân dân Quảng Bình đã tranh chấp với địch họa, thiên tai, tranh thủ mọi thời gian, mọi khoảnh khắc trong chiến tranh để  sản xuất với mục tiêu đảm bảo tự túc được lương thực trong những thời điểm chiến tranh ác liệt nhất và có thể tạm thời bị gián đoạn sự chi viện của Trung ương và tỉnh bạn.

Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mĩ kiên cường, nhân dân Quảng Bình đã sáng tạo ra những phong trào thi đua yêu nước nổi tiếng như phong trào thi đua “Hai giỏi”, phong trào “Thi đua đánh thắng trận đầu”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, phong trào “Xe chưa qua nhà không tiếc”, “Tiếng hát át tiếng bom”… trở thành mẫu hình của toàn quốc, gây ảnh hưởng lớn và thu hút sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ. 

Đó chính là những nhân tố để nhân dân Quảng Bình hoàn thành xuất sắc vai trò là địa bàn tuyến lửa, tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc, hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đánh dấu một bước ngoặt cơ bản trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã quét sạch kẻ thù xâm lược ra khỏi bờ cõi, bảo vệ nền độc lập dân tộc, mở ra kỷ nguyên xây dựng đất nước độc lập, tự chủ và phát triển phồn thịnh.

Chương 15
KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
 THEO ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1976-2000)
1. Tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất, ổn định đời sống
Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ, nhân dân cả nước có điều kiện thuận lợi để xây dựng lại đất nước trong hòa bình độc lập và thống nhất.  

Ở miền Bắc, sau 20 năm xây dựng đã đạt được một số bước tiến cơ bản trong việc xây dựng quan hệ sản xuất và phát triển lực lượng sản xuất, tạo ra được một hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền kinh tế. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ đã phá hủy hầu hết những thành quả mà nhân dân đã xây dựng, “làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại nhiều năm và làm đảo lộn cả nề nếp quản lý” của đất nước. Trong khi đó ở miền Nam, sau ngày giải phóng, những hệ lụy của chủ nghĩa thực dân mới còn để lại hết sức nặng nề cả về chính trị, kinh tế và xã hội. Sự chênh lệch về trình độ tổ chức, quản lý, về kết cấu hạ tầng của nền kinh tế, về sự khác biệt giữa các thành phần, các lĩnh vực và các khu vực kinh tế - xã hội còn khá lớn. 

Vì vậy, sau ngày đất nước thống nhất, nhân dân cả nước nói chung, mỗi miền, mỗi địa phương phải huy động mọi nguồn lực tinh thần, vật chất để khắc phục những hệ lụy của chiến tranh để lại; điều chỉnh, thu hẹp khoảng cách về trình độ và năng lực kinh tế, đặc điểm xã hội của mỗi miền, từ đó đưa nền kinh tế, xã hội của đất nước vào một quỹ đạo chung, đưa mỗi vùng miền, mỗi địa phương phát triển cùng một nhịp độ chung với cả nước.

Để hoàn thành những nhiệm vụ lịch sử đặt ra trong giai đoạn trước mắt, nhân dân Quảng Bình phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách gay gắt cả trên phương diện hạ tầng cơ sở cho nền kinh tế lẫn năng lực quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, địa bàn Quảng Bình và Vĩnh Linh trở thành giao điểm lưu thông giữa hai miền Nam - Bắc, mọi thay đổi của đất nước đều có tác động mạnh mẽ đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Quảng Bình. Vì vậy, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền, cung cấp kịp thời những tin tức thời sự, tổ chức những hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, cổ động, xây dựng những cụm văn hóa, điểm thông tin, giới thiệu những chiến thắng của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ và những thành tựu trong hòa bình xây dựng, tạo không khí giao tiếp lành mạnh giữa nhân dân 2 miền Bắc - Nam. Hoạt động văn hóa thông tin thể thao diễn ra sôi nổi trong những ngày chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh và các Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, động viên khí thế lao động sản xuất ở các địa phương, nhất là các chiến dịch ra quân làm thủy lợi trong toàn tỉnh. Hoạt động văn hóa quần chúng diễn ra sôi nổi khắp mọi nơi. Toàn tỉnh có 3 đoàn văn công, 13 đội chiếu bóng đã tích cực hoạt động đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân. Hệ thống thư viện, cửa hàng sách báo, nhà truyền thống của các địa phương dần dần được phục hồi, mạng lưới thông tin cơ sở được củng cố. Ngành Văn hóa - Thông tin đã phát huy vai trò xung kích trong việc cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân.

Ngành giáo dục đã chuyển hoàn toàn mọi hoạt động sang điều kiện hòa bình, ổn định trường lớp, ổn định dạy và học. Các địa phương đã tu sửa và làm mới 567 phòng học kịp khai giảng. Bước vào năm học 1975-1976, toàn tỉnh có 15.000 cháu vào các lớp nhà trẻ, mẫu giáo, 153 trường cấp I với 75.055 học sinh; 133 trường cấp II với 35.500 học sinh; 9 trường cấp III với 5.642 học sinh. Hệ thống các trường sư phạm mở rộng chiêu sinh đảm bảo việc đào tạo đội ngũ giáo viên cho sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ mới. Cả tỉnh có 4 trường sư phạm: Sư phạm mẫu giáo, Trung học sư phạm, Sư phạm 10+3 và Sư phạm bồi dưỡng với gần 3.000 giáo sinh và học viên. Ngoài ra, để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các trường dạy nghề đã tăng cường cơ sở vật chất và đẩy mạnh công tác tuyển sinh. Các ngành đã xây dựng 11 trường dạy nghề, hàng năm có thể đào tạo 1.600 công nhân kỹ thuật. Đến cuối năm 1975 số có trình độ đại học là 1.113 người, tăng 4 lần, trung học có 3.620 người, tăng 2,5 lần so với năm 1965. Công nhân kỹ thuật có 7.126 người. Tỉnh đã mở một lớp đại học tại chức quản lý kinh tế cho 70 người.
Ngay sau ngày giải phóng, ngành y tế đã nhanh chóng tổ chức các biện pháp phòng chống bệnh, từng bước mở rộng việc quản lý sức khỏe của nhân dân, chăm lo phục hồi sức khỏe, đặc biệt là những người bị suy nhược sau chiến tranh. Hệ thống y tế cơ sở phòng và chữa bệnh được phục hồi và mở rộng. Đến cuối năm 1975 đã hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp một bệnh viện tỉnh, 6 bệnh viện huyện, 4 phòng khám, 42 y viện, trạm xá xã và hợp tác xã. Tổng số giường bệnh ở bệnh viện tỉnh, huyện nâng lên 750 giường, tăng 250 giường so với năm 1973. Trạm y tế xã có 1.320 giường, tăng 30 giường, bình quân 1 vạn dân có 42 giường và 14,4 y, bác sĩ.

Trên lĩnh vực kinh tế, Quảng Bình xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục kinh tế và ổn định đời sống của nhân dân. Vì vậy, tỉnh Quảng Bình tập trung mọi khả năng tăng diện tích gieo trồng cả cây lương thực và hoa màu nhằm giải quyết một yêu cầu quan trọng mà nhiều năm qua thường xuyên gặp khó khăn là vấn đề tự túc lương thực. Để bảo đảm đủ nước tưới cho đồng ruộng, phong trào toàn dân làm thủy lợi đã dấy lên sôi nổi ở các địa phương trong toàn tỉnh. Chỉ trong 15 ngày đầu đã làm được 375.850 ngày công, đào đắp vận chuyển 467.805m3 đất đá. Trong đó kiến thiết cơ bản 124.887m3 và kiến thiết đồng ruộng là 279.140m3.

Để xây dựng một nền nông nghiệp toàn diện, tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh chăn nuôi, phục hồi hệ thống các dịch vụ nuôi trồng phục vụ nông nghiệp như trại lợn quốc doanh, trại lợn cấp II ở huyện, xây dựng 7 điểm giống lợn hợp tác xã và các cơ sở dịch vụ giống, thức ăn và thú y. Các cơ sở chọn lọc và sản xuất giống bước đầu phát huy tác dụng. 

Các hợp tác xã đánh cá trên địa bàn toàn tỉnh đều đầu tư thêm trang thiết bị, ngư cụ để đánh bắt xa bờ hơn, thời gian dài hơn, hiệu quả cao hơn. Các hợp tác xã nghề cá ở huyện Bố Trạch và thị xã Đồng Hới là những đơn vị, địa phương đạt sản lượng cao, vượt kế hoạch từ 2-7%. Sản lượng đánh bắt, chế biến thủy sản tăng đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống và tăng nguồn thu nhập để đầu tư tái sản xuất cho ngư dân. Hợp tác xã Quang Phú, thị xã Đồng Hới vẫn duy trì là đơn vị ngọn cờ đầu của ngành Thủy sản miền Bắc, trong 6 tháng đầu năm đã đạt 80% kế hoạch năm. 

Trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tỉnh đã tập trung khôi phục và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị đã được xây dựng và hoạt động trong thời kỳ chiến tranh, nhanh chóng đưa vào hoạt động phục vụ sản xuất, đời sống.

Tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả của các đơn vị sản xuất công nghiệp, lấy công nghiệp quốc doanh làm nòng cốt cho công nghiệp địa phương, phục hồi và xây dựng mới các cơ sở công nghiệp quốc doanh, các hợp tác xã công nghiệp, thủ công nghiệp. Từ đó đã hình thành một số ngành công nghiệp địa phương và các ngành này đã bắt đầu có vị trí trong nền kinh tế quốc dân của tỉnh. 
Ngành giao thông vận tải sau chiến tranh đã phát triển nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của nhân dân. Hệ thống giao thông nông thôn cũng được khôi phục một bước, nhất là các tuyến đường liên huyện, liên xã. Một số địa phương còn xây dựng được mạng lưới giao thông nông thôn kết hợp với thủy lợi từ nhà ra ruộng, góp phần quan trọng trong việc giải phóng đôi vai, tăng năng suất lao động. 

Từ tháng 3 năm 1976, các cơ quan Trung ương Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết định chỉ đạo và hỗ trợ các thủ tục giải thể bộ máy tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh, thành lập tỉnh Bình Trị Thiên. 
Sau 13 năm xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên, mặc dù phải trải qua một thời kỳ khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhưng với tinh thần đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ, nhân dân Bình Trị Thiên đã sớm ổn định đời sống và bắt đầu có những dấu hiệu phát triển khả quan. Đặc biệt, sau khi có đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế, xã hội, nhân dân Bình Trị Thiên đã cố gắng khắc phục những hệ lụy của chiến tranh, của tư tưởng quan liêu, bao cấp; tháo gỡ những khó khăn, nâng cao năng lực quản lý và điều hành phát triển kinh - tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đưa nền kinh tế, xã hội của tỉnh từng bước thoát ra khỏi khủng hoảng. 

Tuy nhiên, trong điều kiện các đơn vị hành chính có quy mô lớn, năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của quá trình phát triển, việc chỉ đạo còn thiếu sâu sát, cụ thể, tư tưởng bao cấp, ỷ lại còn nặng làm hạn chế sự phát triển của phong trào cách mạng quần chúng. Trong khi đó, địa bàn của tỉnh Bình Trị Thiên kéo dài trên 2 vĩ độ, điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội có những điểm không đồng nhất, dân số quá đông, bộ máy điều hành, quản lý kinh tế, xã hội không đủ khả năng bao quát hết các địa bàn trong tỉnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện đường lối đổi mới.

Để phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo và sức mạnh nội lực của từng địa phương, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 họp phiên bất thường ngày 7 tháng 4 năm 1989 đã nhất trí kiến nghị Trung ương cho chia tỉnh Bình Trị Thiên thành ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế theo địa giới hành chính cũ. 

Như vậy, kể từ ngày mồng 1 tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Bình được tái lập và chính thức đi vào hoạt động. Sau 13 năm cùng nhân dân Trị Thiên phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế sau chiến tranh, từng bước vượt qua thời kỳ khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế, bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hội của địa phương. Những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên là tiền đề quan trọng để nhân dân Quảng Bình trở về tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới trên quê hương của mình. 

2. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, từng bước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế - xã hội 

Ngày 1 tháng 7 năm 1989, Quảng Bình chính thức được tái lập trên thực tế với địa giới và tên gọi vốn có trong lịch sử. Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhân dân Quảng Bình đã bắt tay xây dựng quê hương với rất nhiều thuận lợi hết sức cơ bản nhưng cũng phải đối đầu với những khó khăn và thử thách không kém phần gay gắt. 

Ngay sau khi tái lập tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã lãnh đạo và động viên nhân dân trong tỉnh tìm cách khắc phục khó khăn, khai thác thế mạnh và thuận lợi để tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở bộ máy và cán bộ công nhân viên chức tỉnh Bình Trị Thiên chia ra, tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận và khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian, đảm bảo chất lượng, không nhất thiết tỉnh cũ có tổ chức gì thì tỉnh mới có tổ chức đó.  

Trên cơ sở các mục tiêu chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đề ra, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XI đã đề ra mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm 1991-1995 là: “Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả; đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế và tăng thu nhập quốc dân. Giảm mạnh tốc độ tăng dân số, tạo thêm việc làm cho người lao động. Ổn định và cải thiện một bước đời sống vật chất tinh thần, giảm hộ nghèo, thu hẹp diện đói trong những kỳ giáp hạt... Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh trên cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội nhằm đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ”.
Công việc đầu tiên mà nhân dân Quảng Bình gấp rút tiến hành sau khi ổn định việc tái lập tỉnh là xây dựng chính quyền vững mạnh. Ngày 19 tháng 11 năm 1989, cử tri trong toàn tỉnh đã tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân ba cấp. Hơn 95% số cử tri đi bỏ phiếu. Kết quả bầu cử ở cấp tỉnh có 60 đại biểu, cấp huyện có 238 đại biểu, cấp xã có 4.020 đại biểu đã trúng cử Hội đồng nhân dân. 

Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Quảng Bình đã quyết định mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 1996-2000 là: “Vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách vững chắc, cải thiện một bước đời sống nhân dân, từng bước thực hiện công bằng xã hội, tăng cường ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, đưa Quảng Bình thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và kém phát triển, phấn đấu đạt mức trung bình của cả nước”.
Sau Đại hội lần thứ XII, Quảng Bình đã cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Trên cơ sở phân tích diễn biến cục diện chính trị thế giới, những chuyển biến và những hạn chế trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII nhận định: “Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế -  xã hội nhưng một số mặt còn chưa vững chắc... Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa cơ bản hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đại hội VIII đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 là: “Ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”.
Những quyết sách do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã có tác động mạnh mẽ đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quảng Bình trong những năm cuối cùng của thế kỉ XX. 

Xác định giai đoạn 1996-2000 có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế - xã hội. Công việc đầu tiên mà Quảng Bình tập trung thực hiện chính là tăng cường nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng cho sản xuất theo hướng đồng bộ và hiện đại, đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Tính đến năm 2000, nhiều lĩnh vực kinh tế trước đây khó khăn, đã bắt đầu ổn định. Một số ngành kinh tế quan trọng như công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 1996-2000 đạt 8,2%. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng bình quân 5,3%/năm, công nghiệp tăng 17,2%/năm, dịch vụ tăng 7%/năm. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) bình quân đầu người tăng 1,3 lần so với 1995. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn đã có sự chuyển dịch đúng hướng theo tinh thần đường lối đổi mới. Tỷ trọng nông nghiệp từ chỗ chiếm 40,66% năm 1995 đến năm 2000 đã giảm xuống 38,80%; trong khi đó tỷ trọng công nghiệp tăng từ 19,1% năm 1995 lên 24,3% năm 2000. Tuy đặc trưng chung của Quảng Bình vẫn là một nền kinh tế thuần nông nhưng xu hướng kinh tế đang chuyển dần theo hướng tích cực là tăng dần tỷ trọng công nghiệp. Khu vực dịch vụ chưa có sự thay đổi về tỷ trọng trong nền kinh tế nhưng bản thân nội tại của ngành dịch vụ đã có sự chuyển dịch các đối tượng và chất lượng hàng hóa theo nhu cầu thị trường và ngày càng nhạy cảm hơn với cơ chế cạnh tranh. Tỷ trọng đầu tư cho khu vực công nghiệp tăng hơn hẳn so với khu vực nông nghiệp. Năm 1996 tỷ trọng đầu tư cho công nghiệp 23,9%, nông nghiệp 18,4%; năm 2000 là 25,5% và 21,9%. Việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư đã góp phần làm tăng cơ sở vật chất của các ngành kinh tế một cách tương đối đồng đều, nhất là giữa nông nghiệp, công nghiệp và một số công trình hạ tầng cơ sở, làm thay đổi cơ cấu nhân lực, phân công lao động xã hội. Đến năm 2000, lao động khu vực nông nghiệp chiếm 78,8%, khu vực công nghiệp chiếm 18,8% lao động xã hội. Quá trình đổi mới cơ cấu đầu tư, điều chỉnh phân công lao động xã hội chính là nhân tố quan trọng nhất đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cơ cấu kinh tế mới của năm 2000 phản ánh xu thế tích cực so với năm 1995, thể hiện nền kinh tế đã phát triển đúng hướng theo mục tiêu kinh tế đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000.

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự điều chỉnh tỷ suất đầu tư và hệ số tăng trưởng của nền kinh tế đã bắt đầu tạo ra những điều kiện đảm bảo cho sự phát triển, và như vậy tăng trưởng đã gắn liền với phát triển. Đặt tốc độ tăng trưởng trong mối quan hệ với các chỉ tiêu chất lượng khác của nền kinh tế như tốc độ GDP bình quân - chỉ số giá tiêu dùng - chỉ số thất nghiệp cho thấy nền kinh tế phát triển theo xu hướng lành mạnh. Thời kỳ 1996-2000, các chỉ số nêu trên vận động theo tỷ lệ thuận. Tỷ lệ tăng trưởng GDP luôn cao hơn chỉ số giá tiêu dùng (8,1%/1%), tỷ lệ thất nghiệp 4,9% nằm trong phạm vi cho phép độ an toàn về kinh tế - xã hội.

Từ tác động trực tiếp của quá trình tăng trưởng và phát triển, đời sống của nhân dân tương đối ổn định và có phần phát triển. Từ năm 1996 đến năm 2000 tuy quy mô dân số tiếp tục tăng, nhu cầu tiêu dùng cho xã hội tiếp tục nâng cao nhưng nhờ sản xuất phát triển nên vẫn đảm bảo các nhu cầu tiêu dùng cơ bản cho nhân dân.  

Đồng thời với sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, việc tích lũy từ nội bộ nền kinh tế trong giai đoạn 1996-2000 được tăng cường. Cân đối từ tỷ lệ sử dụng GDP cho tiêu dùng và phần đầu tư trở lại cho tái sản xuất của nền kinh tế, phần dành cho tích lũy từ GDP như sau: năm 1996: 7,5%; 1997: 7,6%; 1998: 8,5%; 1999: 9,0%; 2000: 10,0%. Những chỉ số này cho thấy nền kinh tế không những cân đối đủ cho tiêu dùng mà còn có khả năng đầu tư trở lại để tái sản xuất xã hội.
Trong những năm cuối thế kỷ, tỉnh đã tập trung đầu tư mạnh cho lĩnh các hoạt động văn hóa, xã hội nhằm cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, hầu hết các ngành trong lĩnh vực này đã có nhiều cơ hội phát triển.
Thời kỳ 1975-2000 đánh dấu một giai đoạn phát triển vượt bậc của tỉnh Quảng Bình sau ngày đất nước thống nhất.

Bước vào giai đoạn xây dựng trong điều kiện đất nước đã sạch bóng quân xâm lược nhưng lịch sử Quảng Bình trong giai đoạn này lại trải qua nhiều biến thiên với rất nhiều khó khăn, thử thách. Sau ngày giải phóng, Quảng Bình tiếp tục trải qua 13 năm tồn tại trong cơ cấu hành chính tỉnh Bình Trị Thiên, trong đó có 10 năm đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế. Nhân dân Quảng Bình đã vượt qua khó khăn để tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, tăng cường quốc phòng, an ninh, vượt qua thử thách để thực hiện đường lối đổi mới. Sau khi tái lập tỉnh, Quảng Bình bắt tay xây dựng lại quê hương trong bộn bề khó khăn. Mặc dù nhiều lần trải qua những đổi thay, tách nhập về địa giới và biến động về cơ chế vận hành nền kinh tế, xã hội, nhưng với truyền thống lao động cần cù và sáng tạo, nhân dân Quảng Bình đã đoàn kết, chung lưng đấu cật để đối mặt với thử thách của hoàn cảnh lịch sử, vượt qua khó khăn, từng bước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới. 
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